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Đơn hàng số/ Заявка No: DVN-VT-3588/25-XL-DA-TTH ngày/ Дата 29/09/2025 

Số hiệu gói thầu/ Номер тендерного пакета: DVN-VT-3588/25-XL-DA-TTH 

Tên Gói thầu/ На приобретение: Welding Consumable material - TNHA  

Quy chế áp dụng/ Применяется Положению: Quy chế về thể thức cung cấp dịch vụ cho các tổ 

chức bên ngoài của Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro số VSP-000-TTDV-226 Rev.08/ 
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Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật 
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Vũng Tàu, ngày     tháng    năm 2025 

 

           Phó Giám Đốc Dịch Vụ 
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HỒ SƠ MỜI THẦU 
 

 

Số hiệu gói thầu và số E-TBMT (trên 

Hệ thống): 

DVN-VT-3588/25-XL-DA-TTH 

Tên gói thầu (theo nội dung E-TBMT 

trên Hệ thống): 

Welding Consumable material - 

TNHA 

Dự án (theo nội dung E-TBMT trên Hệ 

thống): 

EPCIC Dự án Phát triển mỏ 

Thiên Nga -Hải Âu Giai đoạn 1 

Lô 12/11, ngoài khơi Việt Nam 

Phát hành ngày (theo nội dung E-

TBMT trên Hệ thống): 
_________________ 

Ban hành kèm theo Quyết định 

(theo nội dung E-TBMT trên Hệ 

thống): 

_________________ 
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MỤC LỤC  
 

Mô tả tóm tắt   

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu  

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 
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MÔ TẢ TÓM TẮT 

 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU  

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. Thông tin bao 

gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp E-HSDT, mở thầu, đánh giá E-HSDT và trao 

hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa qua 

mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói 

thầu.  

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa qua 

mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT 

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá E-HSDT. Cụ thể: 

- Mục 1 (Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT) được cố định theo định dạng tệp tin PDF 

và đăng tải trên Hệ thống;  

- Mục 2 (Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm) được cố định theo định dạng 

tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống; 

- Mục 3 (Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật), Mục 4 (Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính) 

và Mục 5 (Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có)) là tệp tin PDF do 

Chủ đầu tư chuẩn bị và đăng tải trên Hệ thống. 

Căn cứ các thông tin do Chủ đầu tư nhập, Hệ thống sẽ tự động tạo ra các biểu mẫu dự 

thầu có liên quan tương ứng với tiêu chuẩn đánh giá. 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để 

thành một phần nội dung của E-HSMT và E-HSDT. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ mua sắm hàng hóa 

qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT  

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

Chương này nêu các yêu cầu về kỹ thuật và bản vẽ để mô tả các đặc tính kỹ thuật của 

hàng hóa và dịch vụ liên quan; các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hoá (nếu 

có) được hiển thị dưới dạng tệp tin PDF/CAD do Chủ đầu tư chuẩn bị và đính kèm 

lên Hệ thống. 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu cấu thành bộ 
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hợp đồng hoàn chỉnh. 

PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC 

- Danh mục/Phạm vi cung cấp. 

- Yêu cầu kỹ thuật (kèm theo Hồ sơ Thiết kế, bản vẽ,….(nếu có)). 

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật/ Bảng điểm đánh giá kỹ thuật. 

- Các tài liệu kỹ thuật khác, đường dẫn (link) để tham chiếu (nếu có). 
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Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

1. Phạm vi gói 

thầu  
1.1. Chủ đầu tư quy định tại E-BDL phát hành bộ E-HSMT này để lựa chọn 

nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm hàng hoá theo phương thức một giai 

đoạn một túi hồ sơ.  

1.2. Tên gói thầu, dự án/dự toán mua sắm; số lượng, số hiệu các phần thuộc 

gói thầu (trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập) được quy định 

tại E-BDL.  

2. Giải thích từ 

ngữ trong đấu 

thầu qua mạng 

2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận E-HSDT và được quy 

định trong E-TBMT trên Hệ thống. 

2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, 

nghỉ Tết theo quy định của pháp luật về lao động. 

2.3. Thời gian và ngày tháng trên Hệ thống là thời gian và ngày tháng được hiển 

thị trên Hệ thống (GMT+7). 

3. Nguồn vốn Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để sử dụng cho gói thầu được 

quy định tại E-BDL. 

4. Hành vi bị 

cấm  
4.1.  Đưa, nhận, môi giới hối lộ; 

4.2.  Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào công tác 

lựa chọn nhà thầu; 

4.3. Thông thầu bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị Hồ sơ dự thầu 

hoặc rút Hồ sơ dự thầu để một bên trúng thầu;  

b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không ký 

Hợp đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác nhằm hạn 

chế cạnh tranh để một bên trúng thầu;  

c) Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu cầu 

của Hồ sơ mời thầu nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng minh năng 

lực, kinh nghiệm khi được Bên mời thầu yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu hoặc 

khi được yêu cầu thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu ) và đối chiếu tài 

liệu nhằm tạo điều kiện để một bên trúng thầu. 

4.4. Gian lận bao gồm các hành vi sau đây: 

a)  Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu; 

b)  Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan 

trong Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà 

thầu. 

4.5. Cản trở bao gồm các hành vi sau đây: 

a)  Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; 

đe dọa, hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành 

vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng đối với cơ quan có 

chức năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; 

b)  Cản trở Người có thẩm quyền, chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu trong 

lựa chọn nhà thầu; 

c)  Cản trở cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm 

toán đối với hoạt động đấu thầu; 

d)  Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động đấu 
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thầu; 

đ)  Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can thiệp, 

cản trở việc đấu thầu qua mạng. 

4.6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch bao gồm các hành vi sau đây: 

a)  Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm Bên 

mời thầu, chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ của Bên mời thầu, chủ đầu tư 

không đúng quy định của  Mục 5-CDNT; 

b)  Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu 

cầu đối với cùng một gói thầu, dự án; 

c)  Tham gia đánh giá Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất đồng thời tham gia thẩm 

định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu, dự án; 

d)  Cá nhân thuộc Bên mời thầu, chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá trình lựa 

chọn nhà thầu hoặc tham gia Tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn 

nhà thầu hoặc là Người có thẩm quyền, người đứng đầu chủ đầu tư, Bên mời 

thầu đối với các gói thầu do người có quan hệ gia đình theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện hợp pháp 

của nhà thầu; 

đ)  Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, phi tư vấn do nhà 

thầu đó cung cấp dịch vụ tư vấn: lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thiết kế 

kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật tổng thể (thiết kế FEED); 

lập, thẩm định Hồ sơ mời thầu; đánh giá Hồ sơ dự thầu; kiểm định hàng hóa; 

thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; giám sát thực hiện Hợp đồng; 

e)  Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, Bên mời thầu 

là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác và giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

trong thời gian 12 tháng kể từ ngày không còn làm việc tại cơ quan, tổ chức 

đó; 

g)  Nhà thầu tư vấn giám sát đồng thời thực hiện tư vấn kiểm định đối với 

gói thầu do nhà thầu đó giám sát; 

4.7.  Tiết lộ những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà thầu: 

a)  Nội dung Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu trước thời điểm phát hành theo 

quy định; 

b)  Nội dung Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc 

họp xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng Hồ sơ dự thầu/Hồ 

sơ đề xuất trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 

c)  Nội dung yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất của Bên mời thầu 

và trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất 

trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 

d)  Báo cáo của Bên mời thầu, báo cáo của Tổ chuyên gia, báo cáo thẩm 

định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên 

quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu trước khi công khai kết quả lựa chọn 

nhà thầu; 

e) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định; 

f) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được đóng dấu mật 

theo quy định của Quy chế số VSP-000-TTDV-226. 

4.8.  Chuyển nhượng thầu: 

Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu 

có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 02 triệu USD (sau khi 
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trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã được kê khai 

trong Hợp đồng) tính trên giá Hợp đồng đã ký kết. 

5. Tư cách 

hợp lệ của nhà 

thầu 

5.1. Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà 

nhà thầu đang hoạt động cấp; 

a) Hạch toán tài chính độc lập; 

b) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về phá sản; 

c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL; 

d) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật 

Đấu thầu và Chủ đầu tư; 

đ) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

e) Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống; 

5.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật; 

b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự; 

c) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm c, d và e Mục 5.1 E-CDNT. 

5.3 Nhà thầu là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau 

đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà 

cá nhân đó là công dân; 

b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật; 

c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật; 

d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

е) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu. 

6. Nội dung 

của E-HSMT  

 

6.1. E-HSMT bao gồm E-TBMT và Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4 cùng 

với tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT (nếu 

có), trong đó bao gồm các nội dung sau đây: 

Phần 1. Thủ tục đấu thầu: 

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; 

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; 

- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; 

- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. 

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật: 

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. 

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng: 

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu cấu 

thành bộ hợp đồng hoàn chỉnh. 
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Phần 4. Các phụ lục 

6.2. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh của 

E-HSMT, tài liệu giải thích làm rõ E-HSMT hay các tài liệu sửa đổi E-

HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT nếu các tài liệu này không được 

cung cấp bởi Chủ đầu tư trên Hệ thống. E-HSMT do Chủ đầu tư phát hành 

trên Hệ thống sẽ là cơ sở để xem xét, đánh giá.  

6.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của E-TBMT, E-HSMT và các 

nội dung sửa đổi, làm rõ E-HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) 

để chuẩn bị E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT cho phù hợp. 

7. Sửa đổi, 

làm rõ E-HSMT  
7.1. Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì Bên mời thầu đăng tải quyết định sửa 

đổi kèm theo các nội dung sửa đổi và E-HSMT đã được sửa đổi cho phù hợp 

(webform và file đính kèm). Việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện trong 

thời gian tối thiểu theo quy định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu 

và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT; trường hợp không 

bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.  

7.2. Trường hợp cần làm rõ E-HSMT, nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ đến 

Bên mời thầu thông qua Hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu theo quy 

định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu để Bên mời thầu xem xét, 

xử lý. Bên mời thầu tiếp nhận nội dung làm rõ để xem xét, làm rõ theo đề 

nghị của nhà thầu và thực hiện làm rõ trên Hệ thống  trong thời gian tối đa 

theo quy định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu, trong đó mô tả 

nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. 

Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi E-HSMT thì Chủ đầu tư tiến 

hành sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7.1 E-CDNT. 

7.3. Bên mời thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để kịp 

thời làm rõ E-HSMT theo đề nghị của nhà thầu.  

7.4. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập nhật 

thông tin về việc sửa đổi E-HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) để 

làm cơ sở chuẩn bị E-HSDT. 

7.5. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao 

đổi về những nội dung trong E-HSMT mà các nhà thầu chưa rõ theo quy 

định tại E-BDL. Bên mời thầu đăng tải giấy mời tham dự hội nghị tiền đấu 

thầu trên Hệ thống. Nội dung trao đổi giữa Chủ đầu tư và nhà thầu phải được 

ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ E-HSMT đăng tải trên Hệ 

thống trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc hội nghị 

tiền đấu thầu. 

7.6. Trường hợp E-HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị 

tiền đấu thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi E-HSMT theo quy định tại 

Mục 7.1 E-CDNT. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn bản 

sửa đổi E-HSMT. 

7.7. Việc nhà thầu không tham dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc không có giấy 

xác nhận đã tham dự hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để loại bỏ 

E-HSDT của nhà thầu. 

7.8 Song song với việc làm rõ/ trả lời làm rõ trên Hệ thống, Bên mời thầu/Nhà 

thầu có thể gửi văn bản bằng đường văn thư/ fax/ email trực tiếp để biết thông 

tin và chuẩn bị kịp thời hồ sơ tài liệu liên quan. 

8. Chi phí dự 

thầu 
E-HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Bên mời thầu 

đăng tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí 
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liên quan đến quá trình tham dự thầu. Chi phí nộp E-HSDT theo quy định tại 

E-BDL. Trong mọi trường hợp, Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các chi 

phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu.  

9. Ngôn ngữ 

của E-HSDT 

 

E-HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến E-HSDT được 

viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong E-HSDT (catalogue…) có thể 

được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. 

Trường hợp thiếu bản dịch, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ 

sung (nếu cần thiết). 

10. Thành 

phần của E-

HSDT  

E-HSDT phải bao gồm các thành phần sau: 

10.1. Đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất theo quy định tại Mục 11 E-

CDNT;  

10.2. Thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương IV (đối với nhà thầu liên 

danh); 

10.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 E-CDNT; 

10.4. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo Mục 16 E-CDNT;  

10.5. Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 15 E-CDNT; 

10.6 Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo 

quy định tại Mục 11 và Mục 13 E-CDNT; 

10.7. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT theo quy định tại 

Mục 12 E-CDNT (nếu có); 

10.8. Các nội dung khác theo quy định tại E-BDL.   

11. Đơn dự 

thầu và các 

bảng biểu   

Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Nhà thầu kiểm 

tra thông tin trong đơn dự thầu và các bảng biểu để hoàn thành E-HSDT. 

12. Đề xuất 

phương án kỹ 

thuật thay thế 

trong E-HSDT 

 

12.1. Trường hợp E-HSMT có quy định tại E-BDL về việc nhà thầu có thể 

đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó mới 

được xem xét.  

12.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính 

được đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Trong 

trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để Bên 

mời thầu có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm: thuyết minh, 

bản vẽ, thông số kỹ thuật, tiến độ cung cấp, chi phí và các thông tin liên quan 

khác. Việc đánh giá đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT thực 

hiện theo quy định tại Mục 5 Chương III. 

13.  Giá dự 

thầu và giảm 

giá 

 

13.1. Giá dự thầu ghi trong đơn và trong các bảng giá cùng với các khoản 

giảm giá phải đáp ứng các quy định trong Mục này: 

a) Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu, bao gồm toàn bộ 

các chi phí để thực hiện gói thầu (chưa tính giảm giá). Nhà thầu sẽ điền giá 

dự thầu vào đơn dự thầu trên webform của hệ thống. 

b) Tất cả các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và các hạng mục 

phải được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu; 

c) Đối với gói thầu không chia phần, trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm 

giá thì ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này 

được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong các bảng giá dự 

thầu; 

d) Nhà thầu phải nộp E-HSDT cho toàn bộ công việc yêu cầu trong E-HSMT 
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1 Bảo hiểm cho các hạng mục dịch vụ liên quan, ví dụ: bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa… 

và ghi đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc nêu trong các cột “Danh mục 

hàng hoá”, “Mô tả dịch vụ” theo Mẫu số 12.1 hoặc 12.2, Mẫu số 13 Chương 

IV.  

13.2. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép 

dự thầu theo từng phần thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của 

gói thầu. Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng mục trong phần mà mình 

tham dự. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì thực hiện theo một 

trong hai cách sau đây: 

a) Cách thứ nhất: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu (trong trường 

hợp này được coi là nhà thầu giảm giá đều theo tỷ lệ cho tất cả phần mà nhà 

thầu tham dự). 

b) Cách thứ hai: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá cho từng phần. 

13.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn thành 

các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu 

có đơn giá thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu thì Bên 

mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ về tính khả thi của đơn giá thấp khác 

thường đó. 

13.4. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ 

phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước 

ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu 

không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.  

13.5. Nhà thầu chào giá dự thầu theo quy định tại E-BDL. 

14.  Đồng tiền 

dự thầu và 

đồng tiền 

thanh toán 

Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND.  

15. Tài liệu 

chứng minh sự 

phù hợp của 

hàng hóa, dịch 

vụ liên quan 

15.1. Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan so với 

yêu cầu của E-HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh 

hàng hóa mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định 

tại Chương V. Các tài liệu này là một phần của E-HSDT. 

15.2. Thuật ngữ “hàng hóa” được hiểu bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên 

liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng và trang thiết bị y tế 

dùng cho các cơ sở y tế.  

15.3. Thuật ngữ “xuất xứ” được hiểu là quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi 

hàng hóa được khai thác, chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, chế tạo hoặc chế 

biến tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó, thông qua quá trình chế tạo, chế 

biến hoặc lắp ráp để tạo thành một sản phẩm được công nhận về mặt thương 

mại và có sự khác biệt đáng kể về các đặc điểm căn bản so với các yếu tố 

cấu thành ban đầu. 

15.4. Thuật ngữ “dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như bảo hiểm1, 

lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu hoặc cung cấp các dịch vụ sau 

bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ…. 

15.5. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có 

thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục 

về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên 

quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với 

các yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ 
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(nếu có) so với quy định tại Chương V.  

15.6. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả, nhà cung cấp vật tư, 

phụ tùng thay thế, dụng cụ chuyên dùng, vật tư tiêu hao... (sau đây gọi là vật 

tư, phụ tùng thay thế) cần thiết để bảo đảm sự vận hành đúng quy cách và 

liên tục của hàng hóa trong thời hạn quy định tại E-BDL. 

15.7. Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng 

như các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalouge do Chủ đầu 

tư quy định tại Chương V chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục 

đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, 

nhãn hiệu hàng hóa, catalô khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Bên mời 

thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc 

cao hơn so với yêu cầu quy định tại Chương V.  

16. Tài liệu 

chứng minh 

năng lực và 

kinh nghiệm 

của nhà thầu  

16.1. Nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong Chương IV 

để cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu tại Chương III. 

Trường hợp nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, nhà thầu phải chuẩn 

bị sẵn sàng các tài liệu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-

HSDT và để Chủ đầu tư lưu trữ.  

16.2. Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của 

nhà thầu nếu được trúng thầu thực hiện theo E-BDL. 

17.  Thời hạn 

có hiệu lực của 

E-HSDT  

17.1. E-HSDT có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn nêu tại E-BDL.  

17.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của E-

HSDT, Bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của E-

HSDT, đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực 

của bảo đảm dự thầu (bằng thời gian hiệu lực E-HSDT sau khi gia hạn cộng 

thêm 30 ngày). Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của E-

HSDT thì E-HSDT của nhà thầu sẽ không được xem xét tiếp, trong trường 

hợp này, nhà thầu không phải nộp bản gốc thư bảo lãnh cho Bên mời thầu. 

Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn E-HSDT không được phép thay đổi bất 

kỳ nội dung nào của E-HSDT, trừ việc gia hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu. 

Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận hoặc không chấp thuận gia hạn được 

thực hiện trên Hệ thống. 

18. Bảo đảm dự 

thầu  

 

 

 

18.1. Khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo 

đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo một hoặc các hình thức thư bảo 

lãnh do đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành 

hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi 

nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước 

ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc/chuyển 

khoản vào tài khoản của Vietsovpetro. Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng 

nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy hoặc đặt cọc/chuyển khoản vào 

tài khoản của Vietsovpetro nhà thầu quét (scan) thư bảo lãnh của ngân hàng 

hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc  Thư bảo lãnh (áp dụng trong 

trường hợp đặt cọc/chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) và đính kèm 

khi nộp E-HSDT. Trường hợp E-HSDT được gia hạn hiệu lực theo quy định 

tại Mục 17.2 E-CDNT thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu cũng phải được gia 

hạn tương ứng. Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử 

dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu. 

Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo 

một trong hai cách sau: 
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a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu 

nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 

18.2 E-CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh 

được xác định là không hợp lệ thì E-HSDT của liên danh đó sẽ không được 

xem xét, đánh giá tiếp. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm 

quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu 

theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của 

tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả; 

b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu trách 

nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên danh đó và 

cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm dự 

thầu có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách 

nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho các thành viên trong liên 

danh nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại 

Mục 18.2 E-CDNT. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy 

định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu 

theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của 

tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả. 

18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được 

quy định cụ thể tại E-BDL.  

18.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường 

hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu 

quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không có 

chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, có kèm theo các 

điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc 

không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B hoặc 

Mẫu số 04C Chương IV). Trường hợp áp dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng 

nhận bảo hiểm bảo lãnh thì thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo 

lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam, doanh 

nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm 

phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng 

dấu (nếu có). Trường hợp áp dụng Thư bảo lãnh (đặt cọc/chuyển khoản vào tài 

khoản của Vietsovpetro) phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng 

dấu. 

18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm 

dự thầu theo thời hạn quy định E-BDL. Đối với nhà thầu được lựa chọn, 

bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa khi hợp đồng có hiệu lực. 

18.5. Các trường hợp phải nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy chứng 

nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng 

văn bản giấy) cho Bên mời thầu:  

a) Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối 

chiếu tài liệu; 

b) Nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến không được 

hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau đây: 

- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà 

thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc 

đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT; 

- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm 

pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và 

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 2739/25-CV-PTMDV/XL



 
 

VSP-000-TTDV-226 Phiên bản: 02 Trang 15 

điểm đ Mục 33 E-CDNT;  

- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy 

định tại Mục 38 E-CDNT;  

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu được 

yêu cầu) và đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được thông báo mời thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối 

chiếu tài liệu hoặc đã thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đã đối 

chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản thương thảo hợp đồng 

(nếu được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu  hoặc đưa ra những điều kiện khác 

với các nội dung trong E-HSDT hoặc rút lại các cam kết trong E-HSDT dẫn 

đến thương thảo Hợp đồng không thành công, trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 

20 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 

ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 

18.6. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên 

mời thầu, nếu nhà thầu từ chối hoặc không nộp bản gốc thư bảo lãnh dự 

thầu, giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo 

lãnh dự thầu bằng văn bản giấy) theo yêu cầu của Bên mời thầu thì nhà thầu 

sẽ bị xử lý theo đúng cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu. 

18.7. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, nhà thầu có thể 

lựa chọn nộp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau đây: 

a) Bảo đảm dự thầu chung cho tất các phần mà mình tham dự thầu (giá trị 

bảo đảm dự thầu sẽ bằng tổng giá trị của các phần nhà thầu tham dự). Trường 

hợp giá trị bảo đảm dự thầu do nhà thầu nộp nhỏ hơn tổng giá trị cộng gộp 

thì Bên mời thầu được quyền quyết định lựa chọn bảo đảm dự thầu đó được 

sử dụng cho phần nào trong số các phần mà nhà thầu tham dự; 

b) Bảo đảm dự thầu riêng cho từng phần mà nhà thầu tham dự. 

Trường hợp nhà thầu vi phạm dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu 

theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì việc không hoàn trả giá trị 

bảo đảm dự thầu được tính trên phần mà nhà thầu vi phạm. 

19. Thời điểm 

đóng thầu 
19.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại E-TBMT.  

19.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi E-

TBMT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Chủ đầu tư 

và nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo thời 

điểm đóng thầu mới được gia hạn. 

20.  Nộp, rút và 

sửa đổi E-

HSDT   

20.1. Nộp E-HSDT: Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-TBMT 

khi tham gia đấu thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu 

liên danh (theo thỏa thuận trong liên danh) nộp E-HSDT sau khi được sự 

chấp thuận của tất cả các thành viên trong liên danh.  

20.2. Sửa đổi, nộp lại E-HSDT: Trường hợp cần sửa đổi E-HSDT đã nộp, 

nhà thầu phải tiến hành rút toàn bộ E-HSDT đã nộp trước đó để sửa đổi cho 

phù hợp. Sau khi hoàn thiện E-HSDT, nhà thầu tiến hành nộp lại E-HSDT 

mới. Trường hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trước khi Chủ đầu tư thực hiện 

sửa đổi E-HSMT (nếu có) thì nhà thầu phải nộp lại E-HSDT mới cho phù 

hợp với E-HSMT đã được sửa đổi. 

20.3. Rút E-HSDT: nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. 
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Hệ thống thông báo cho nhà thầu tình trạng rút E-HSDT (thành công hay 

không thành công). Hệ thống ghi lại thông tin về thời gian rút E-HSDT của 

nhà thầu.  

20.4. Nhà thầu chỉ được rút, sửa đổi, nộp lại E-HSDT trước thời điểm đóng 

thầu. Sau thời điểm đóng thầu, tất cả các E-HSDT nộp thành công trên Hệ 

thống đều được mở thầu để đánh giá. 

21. Mở thầu 21.1. Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở thầu trên 

Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu.  

21.2. Biên bản mở thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm các 

nội dung chủ yếu sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời điểm hoàn thành mở thầu; 

- Tổng số nhà thầu tham dự. 

b) Thông tin về các nhà thầu tham dự: 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá (nếu có);  

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Giá trị và hiệu lực bảo đảm dự thầu; 

- Thời gian có hiệu lực của E-HSDT; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Các thông tin liên quan khác (nếu có). 

c) Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì phải bao gồm các 

thông tin về giá dự thầu cho từng phần như điểm b khoản này.  

22. Bảo mật 22.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá E-HSDT và đề nghị trao hợp 

đồng phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay 

bất kỳ người nào không có liên quan chính thức đến quá trình lựa chọn nhà 

thầu cho tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp 

không được tiết lộ thông tin trong E-HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu 

khác, trừ thông tin được công khai trong biên bản mở thầu. 

22.2. Trừ trường hợp làm rõ E-HSDT (nếu cần thiết) và thương thảo hợp 

đồng (nếu được yêu cầu), đối chiếu tài liệu, nhà thầu không được phép tiếp 

xúc với Chủ đầu tư, Bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến E-HSDT của 

mình và các vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ khi 

mở thầu cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. 

23. Làm rõ E-

HSDT 

 

23.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo yêu 

cầu của bên mời thầu, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của 

nhà thầu. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong E-

HSDT của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay 
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đổi nội dung cơ bản của E-HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. 

23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ E-HSDT giữa nhà thầu và Bên 

mời thầu được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống.  

23.3. Việc làm rõ E-HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và nhà 

thầu có E-HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng 

trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu 

về kỹ thuật, tài chính, nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không thực hiện 

làm rõ hoặc có thực hiện làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ 

của Bên mời thầu thì Bên mời thầu sẽ đánh giá E-HSDT của nhà thầu theo 

E-HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu phải dành cho nhà 

thầu một khoảng thời gian hợp lý để nhà thầu thực hiện việc làm rõ E-HSDT. 

23.4. Trường hợp sau khi đóng thầu, nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu 

các tài liệu chứng minh về tư cách hợp lệ, hợp đồng tương tự, năng lực sản 

xuất, báo cáo tài chính, nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, tài liệu về nhân 

sự, thiết bị cụ thể đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu thì được gửi tài liệu đến 

bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình 

trong một khoảng thời gian quy định tại BDL. Bên mời thầu có trách nhiệm 

tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài 

liệu bổ sung, làm rõ là một phần của hồ sơ dự thầu. 

23.5. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của E-HSDT hoặc 

có nội dung chưa rõ thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ trên cơ sở tuân 

thủ quy định tại Mục 23.1 E-CDNT. 

23.6. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà thầu 

cung cấp, Chủ đầu tư, Bên mời thầu được xác minh với các tổ chức, cá nhân 

có liên quan đến nội dung của tài liệu. 

23.7. Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên tắc 

thuê thiết bị, cung cấp vật liệu chính, bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng 

mà E-HSDT không đính kèm các tài liệu này thì bên mời thầu yêu cầu nhà 

thầu làm rõ E-HSDT, bổ sung tài liệu trong một khoảng thời gian phù hợp 

nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. 

24. Các sai 

khác, đặt điều 

kiện và bỏ sót 

nội dung 

Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng cho quá trình đánh giá E-HSDT: 

24.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong E-HSMT;  

24.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc thể 

hiện sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong E-HSMT; 

24.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần 

hoặc toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong E-HSMT. 

25. Xác định 

tính đáp ứng 

của E-HSDT 

25.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của E-HSDT dựa trên nội dung 

của E-HSDT theo quy định tại Mục 10 E-CDNT.  

25.2. E-HSDT đáp ứng cơ bản là E-HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong E-

HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản. 

Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là những điểm 

trong E-HSDT mà: 

a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất 

lượng hay tính năng sử dụng của hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan; gây hạn 

chế đáng kể và không thống nhất với E-HSMT đối với quyền hạn của Chủ 

đầu tư hoặc nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng; 

b) Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh 
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tranh của nhà thầu khác có E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu của E-HSMT.  

25.3. Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của E-HSDT theo 

quy định tại Mục 15 và Mục 16 E-CDNT nhằm khẳng định rằng tất cả các 

yêu cầu quy định trong E-HSMT đã được đáp ứng và E-HSDT không có 

những sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót các nội dung cơ bản. 

25.4. Nếu E-HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong E-HSMT 

thì E-HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, đặt điều 

kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT đó nhằm làm cho E-HSDT 

đáp ứng cơ bản E-HSMT. 

26. Sai sót 

không nghiêm 

trọng 

26.1. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT thì 

bên mời thầu, tổ chuyên gia có thể chấp nhận các sai sót mà không phải là những 

sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT. 

26.2. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, bên 

mời thầu, tổ chuyên gia có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin hoặc tài 

liệu cần thiết trong thời hạn hợp lý để sửa chữa những điểm chưa phù hợp hoặc 

sai sót không nghiêm trọng trong E-HSDT liên quan đến các yêu cầu về tài liệu. 

Yêu cầu cung cấp các thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai sót này 

không được liên quan đến bất kỳ yếu tố nào của giá dự thầu. E-HSDT của nhà 

thầu bị loại nếu không đáp ứng yêu cầu này của bên mời thầu. 

26.3. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, bên 

mời thầu, tổ chuyên gia điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và có thể 

định lượng được liên quan đến giá dự thầu; giá dự thầu sẽ được điều chỉnh để 

phản ánh chi phí cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; việc 

điều chỉnh này chỉ nhằm mục đích so sánh các E-HSDT. 

27.  Nhà thầu 

phụ  

 

27.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để thực 

hiện các dịch vụ liên quan.  

27.2. Yêu cầu về nhà thầu phụ nêu tại E-BDL. 

27.3. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà 

thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các 

trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực 

và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT 

của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí năng lực và kinh 

nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ). 

27.4. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các 

nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc ký với nhà thầu phụ được chủ đầu tư 

chấp thuận để tham gia thực hiện công việc. 

27.5 Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài 

công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT; việc thay thế, 

bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT 

chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp 

thuận; trường hợp sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc 

đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ có giá trị từ 10% trở lên (sau khi trừ phần công 

việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết thì 

được coi là hành vi “chuyển nhượng thầu”. 

28. Ưu đãi trong 

lựa chọn nhà 

thầu 

28.1. Nguyên tắc ưu đãi: Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi cung cấp hàng 

hóa mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở 

lên. 

28.2. Việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá E-HSDT để 
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so sánh, xếp hạng E-HSDT: 

Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa 

đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên trong giá hàng 

hóa. Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa được tính theo công 

thức sau đây: 

D (%) = G*/G (%) 

Trong đó: 

- G*: Chi phí sản xuất trong nước được tính bằng giá chào của hàng hóa 

trong E-HSDT trừ đi giá trị thuế và các chi phí nhập ngoại bao gồm cả phí, 

lệ phí (nếu có); hoặc được tính bằng tổng các chi phí sản xuất trong nước;  

- G: Giá chào của hàng hóa trong E-HSDT trừ đi giá trị thuế; 

- D: Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa.  

28.3. Cách tính ưu đãi được thực hiện theo quy định tại E-BDL. 

28.4. Nhà thầu phải kê khai thông tin về loại hàng hóa được hưởng ưu đãi 

theo Mẫu số 15A, 15B và 15C Chương IV để làm cơ sở xem xét, đánh giá 

ưu đãi. Trường hợp nhà thầu không kê khai thì hàng hóa của nhà thầu được 

coi là không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi. 

28.5. Trường hợp hàng hoá do các nhà thầu chào đều không thuộc đối tượng 

được hưởng ưu đãi thì không tiến hành đánh giá và xác định giá trị ưu đãi. 

28.6 Trường hợp nếu các Hồ sơ dự thầu xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp 

hạng cao hơn cho Hồ sơ dự thầu có: 

- Hàng hóa xuất xứ từ CHXHCN Việt Nam và Liên Bang Nga. 

- Dịch vụ/Công việc mà sử dụng người lao động từ CHXHCN Việt Nam và 

Liên Bang Nga. 

29. Đánh giá E-

HSDT 
29.1. Bên mời thầu áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định tại E-BDL 

để đánh giá E-HSDT.  

29.2. Căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và phương 

pháp đánh giá E-HSDT tại Mục 29.1 E-CDNT, Bên mời thầu chọn 01 trong 02 

quy trình đánh giá E-HSDT dưới đây cho phù hợp để đánh giá E-HSDT.  Bên 

mời thầu đánh giá trực tiếp trên cơ sở E-HSDT nhà thầu đã nộp. 

29.3. Quy trình 1 (áp dụng đối với phương pháp “giá đánh giá” và “giá thấp 

nhất”): 

a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III 

- Tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm để 

đánh giá: tư cách hợp lệ trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong E-HSDT. 

Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực dẫn 

đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành 

vi gian lận trong đấu thầu. 

- Tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên 

danh (đối với trường hợp liên danh).  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì được chuyển 

sang đánh giá về năng lực, kinh nghiệm. 

b) Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 2 

Chương III 

- Tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm 

để đánh giá: lịch sử không hoàn thành hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ thuế, 
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kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hằng năm trên cơ sở thông 

tin kê khai, trong E-HSDT.  

- Đối với nội dung đánh giá về hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất hàng 

hóa, tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trong tài liệu đính 

kèm để đánh giá.  

- Đối với nội dung về nhân sự chủ chốt,  thiết bị chủ yếu (nếu có), tổ chuyên 

gia đánh giá trên cơ sở thông tin kê khai của nhà thầu.  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở các nội dung về năng lực, kinh nghiệm thì 

được chuyển sang đánh giá về kỹ thuật.  

c) Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 3 Chương III. Nhà thầu 

được đánh giá là đạt về kỹ thuật thì được chuyển sang đánh giá về tài chính.  

d) Bước 4: Đánh giá về tài chính theo quy định tại Mục 4 Chương III và thực 

hiện theo quy định tại E-BDL; 

đ) Bước 5: Sau khi đánh giá về tài chính, Bên mời thầu lập danh sách xếp 

hạng nhà thầu. Việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tại E-BDL. 

Trường hợp có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không cần 

phải xếp hạng nhà thầu. 

e) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng (nếu được 

yêu cầu) và đối chiếu tài liệu theo quy định tại Mục 30 E-CDNT. Nhà thầu 

được mời vào  thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu  

không đáp ứng quy định của E-HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo 

vào  thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu mà không phải 

xếp hạng nhà thầu. 

29.4. Quy trình 2 (chỉ áp dụng đối với phương pháp “giá thấp nhất” và các 

nhà thầu, E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào). 

a) Bước 1: Xếp hạng nhà thầu căn cứ vào giá dự thầu, nhà thầu có giá dự 

thầu thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. Bên mời thầu tiến hành đánh giá E-

HSDT của nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất căn cứ vào biên bản mở thầu 

trên Hệ thống. Trường hợp có nhiều nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất bằng 

nhau thì tiến hành đánh giá tất cả các nhà thầu này.  

b) Bước 2: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại điểm a Mục 29.3 E-CDNT. 

c) Bước 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại điểm b 

Mục 29.3 E-CDNT. 

d) Bước 4: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại điểm c Mục 29.3 E-CDNT. 

đ) Bước 5: Nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật sẽ được mời vào thương thảo 

hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu.  

Trường hợp E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì thực 

hiện các bước đánh giá nêu trên đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo. 

29.5. Nguyên tắc đánh giá E-HSDT: 

a) Bên mời thầu đánh giá trực tiếp trên cơ sở E-HSDT nhà thầu đã nộp. 

Trường hợp các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai trong E-HSDT không 

trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá E-HSDT của nhà thầu thì nhà 

thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận;   

b) Trường hợp nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu (nếu có) mà nhà thầu đề xuất 

trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu, Bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ 

sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng 

vị trí nhân sự, thiết bị trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 
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03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự, thiết bị thay thế đáp 

ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà 

thầu kê khai nhân sự, thiết bị không trung thực thì nhà thầu không được thay thế 

nhân sự, thiết bị khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian 

lận theo quy định tại Mục 4.4 E-CDNT và bị xử lý theo quy định. 

c) Đối với các nội dung ngoài các nội dung nêu tại các điểm a, d khoản này, 

trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và 

file đính kèm thì thông tin trên webform (nếu có)  là cơ sở để xem xét, đánh 

giá; 

d) Tại bước đánh giá về tài chính, trường hợp nhà thầu không kê khai thông 

tin trong biểu mẫu về ưu đãi hàng hóa sản xuất trong nước (đối với gói thầu 

mua sắm hàng hóa) để làm cơ sở tính toán ưu đãi thì nhà thầu sẽ không được 

hưởng ưu đãi; 

e) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, phải chuẩn bị các tài liệu để đối 

chiếu, chứng minh các thông tin mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT.  

30. Đối chiếu 

tài liệu 
30.1. Nhà thầu xếp thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng (nếu được 

yêu cầu) và đối chiếu tài liệu phải nộp một bộ tài liệu chứng minh tính hợp 

lệ, năng lực và kinh nghiệm cho bên mời thầu để đối chiếu với thông tin nhà 

thầu kê khai trong E-HSDT, bao gồm: 

a) Bản gốc bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp sử dụng thư bảo lãnh hoặc 

giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) hoặc tiền mặt theo quy 

định tại Mục 18.8 E-CDNT;  

b) Các tài liệu chứng minh về hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê khai, đính 

kèm trong E-HSDT (hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, thông tin về 

hóa đơn theo quy định của pháp luật…); tài liệu chứng minh năng lực sản 

xuất (đối với trường hợp nhà thầu là nhà sản xuất); 

c) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự, bằng cấp, chứng chỉ của 

nhân sự mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT; 

d) Tài liệu khác (nếu có). 

30.2. Nhà thầu có tài liệu đối chiếu phù hợp sẽ được xét duyệt trúng thầu. 

Đối với số liệu về thuế, doanh thu từ năm 2021 trở đi do nhà thầu tự cập nhật 

không phù hợp với số liệu trên Hệ thống thuế điện tử dẫn đến làm sai lệch 

kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu bị loại và bị coi là có hành vi gian lận 

quy định tại điểm b Mục 4.4 E-CDNT. 

31.  Thương 

thảo hợp đồng  

 

31.1. Việc thương thảo hợp đồng thực hiện theo quy định tại E-BDL; 

31.2. Trường hợp áp dụng thương thảo hợp đồng phải dựa trên các cơ sở 

sau đây: 

a) Báo cáo đánh giá E-HSDT; 

b) E-HSDT và các tài liệu làm rõ E-HSDT (nếu có) của nhà thầu; 

c) E-HSMT bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng và các 

tài liệu làm rõ, sửa đổi E-HSMT (nếu có). 

31.3. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng:  

a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã chào thầu 

theo đúng yêu cầu của E-HSMT; 

b) Việc thương thảo hợp đồng không được làm thay đổi đơn giá dự thầu của 
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nhà thầu; 

31.4. Nội dung thương thảo hợp đồng: 

a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù 

hợp, chưa thống nhất giữa E-HSMT và E-HSDT, giữa các nội dung khác 

nhau trong E-HSDT có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng 

đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng; 

b) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu 

(nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu; 

c) Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng quy định tại Mục 29 E-

CDNT; 

d) Trong quá trình thương thảo, nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ chốt 

(nhân sự đã đề xuất trong E-HSDT hoặc nhân sự đã được thay thế trước khi 

thương thảo hợp đồng), trừ trường hợp do thời gian đánh giá E-HSDT kéo dài 

hơn so với quy định hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân sự chủ chốt 

do nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đồng. Trong trường 

hợp đó, nhà thầu được quyền thay đổi nhân sự khác nhưng phải bảo đảm nhân 

sự dự kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm, năng lực tương đương hoặc cao 

hơn với nhân sự đã đề xuất và nhà thầu không được thay đổi giá dự thầu. 

đ) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác. 

31.5. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo tiến 

hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp đồng, phụ lục 

hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, tiến độ thực 

hiện (nếu có). 

31.6. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo 

tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp đồng, phụ 

lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi cung cấp, bảng giá, tiến độ 

thực hiện. 

31.7. Trường hợp thương thảo không thành công, Bên mời thầu báo cáo Chủ 

đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo; 

trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành 

công thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu theo 

quy định tại điểm a Mục 33.1 E-CDNT. 

31.8. Trường hợp vì lý do khách quan, bất khả kháng dẫn đến nhà thầu không 

thể thương thảo hợp đồng trực tiếp với bên mời thầu, bên mời thầu có thể xem 

xét, thương thảo qua mạng. 

32.  Điều kiện 

xét duyệt trúng 

thầu  

Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau 

đây: 

31.1. Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III; 

31.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 

Chương III; 

31.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 

Chương III;  

31.4 Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu; 

31.5. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại E-BDL; 

31.6. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) không 
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vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được 

phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán 

này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu. 

33. Hủy thầu 33.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm: 

a) Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT; 

b)  Thay đổi mục tiêu, phạm vi mua sắm làm thay đổi khối lượng công việc, 

tiêu chí đánh giá đã ghi trong E-HSMT theo quyết định của Chủ đầu tư; 

c) E-HSMT không tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy 

định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không 

đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu; 

d) Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại mục 4 hành vi 

bị cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu; 

đ) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm 

quy định tại mục 4 hành vi bị cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu  dẫn đến sai 

lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

33.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy 

thầu theo quy định tại các điểm c, d và đ Mục 33.1 E-CDNT phải đền bù chi 

phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

33.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục này, trong thời hạn 05 

ngày làm việc Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải toả bảo đảm 

dự thầu cho nhà thầu đã nộp bản gốc bảo đảm dự thầu, trừ trường hợp nhà 

thầu vi phạm quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33.1 E-CDNT. 

34.  Thông báo 

kết quả lựa 

chọn nhà thầu 

34.1. Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống 

kèm theo báo cáo đánh giá E-HSDT trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà 

thầu như sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có); 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng. 

b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

- Mã số thuế; 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Điểm kỹ thuật (nếu có); 

- Giá đánh giá (nếu có); 

- Giá trúng thầu; 
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- Thời gian thực hiện gói thầu. 

c) Đối với mỗi chủng loại hàng hóa, thiết bị trong gói thầu, Chủ đầu tư phải 

đăng tải các thông tin sau: 

- Tên hàng hóa; 

- Công suất; 

- Tính năng, thông số kỹ thuật; ký, mã hiệu, nhãn mác; 

- Xuất xứ; 

- Đơn giá trúng thầu. 

d) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được 

lựa chọn của từng nhà thầu. 

34.2. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 33.1 E-CDNT, 

trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trên Hệ thống phải nêu rõ lý 

do hủy thầu. 

35. Thay đổi 

khối lượng 

hàng hóa và 

dịch vụ 

35.1. Vào thời điểm trao hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền tăng hoặc giảm 

khối lượng dịch vụ nêu trong Chương IV với điều kiện sự thay đổi đó không 

vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và không có bất kỳ thay đổi nào về đơn 

giá hay các điều kiện, điều khoản khác của E-HSDT và E-HSMT. Tỷ lệ tăng, 

giảm khối lượng không vượt quá 10%. 

35.2. Tùy chọn mua thêm:  

Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư có quyền mua bổ sung khối 

lượng hàng hóa/dịch vụ của gói thầu ngoài khối lượng nêu trong Chương IV 

với điều kiện không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL. 

36. Thông báo 

chấp thuận E-

HSDT và trao 

hợp đồng 

Sau khi Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên mời 

thầu gửi thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thông qua Hệ 

thống, bao gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời 

gian hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo mẫu quy định tại Phần 3 cho nhà thầu 

trúng thầu. Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng là một phần 

của hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu trúng thầu không hoàn thiện, ký 

kết hợp đồng hoặc không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo thời hạn nêu 

trong thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại 

và không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b 

Mục 18.5 E-CDNT. Thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT được 

tính kể từ ngày Bên mời thầu gửi thông báo chấp thuận này cho nhà thầu 

trúng thầu trên Hệ thống. 

37.  Điều kiện 

ký kết hợp 

đồng   

37.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, E-HSDT của nhà thầu được lựa chọn 

còn hiệu lực. 

37.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu theo 

yêu cầu của E-HSMT. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ 

bản yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính theo quy định nêu trong E-HSMT 

thì Chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ hủy 

quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo chấp thuận E-

HSDT và trao hợp đồng trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào 

đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu). 

37.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán 

và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng 
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tiến độ. 

38. Bảo đảm 

thực hiện hợp 

đồng  

37.1. Trước khi ký kết hợp đồng hoặc trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực, 

nhà thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng 

theo quy định tại Phần 3. Trường hợp áp dụng bảo lãnh thực hiện hợp đồng 

phải sử dụng mẫu quy định tại Phần 3 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư 

chấp thuận. 

37.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong 

trường hợp sau đây: 

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực; 

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn 

hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

39. Giải quyết 

kiến nghị trong 

đấu thầu 

 

38.1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ 

chức được kiến nghị người có thẩm quyền, chủ đầu tư xem xét lại các vấn đề 

trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định 

của Bên mời thầu. 

38.2.  Trường hợp kiến nghị lên Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ chức gửi kiến 

nghị trực tiếp trên Hệ thống. Trường hợp kiến nghị lên Người có thẩm quyền, 

nhà thầu gửi kiến nghị theo địa chỉ quy định tại E-BDL. 

40. Giám sát 

quá trình lựa 

chọn nhà thầu 

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu 

thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện 

nhiệm vụ giám sát theo quy định tại E-BDL. 
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Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU 
 

E-CDNT 1.1 Tên khách hàng: Zarubezhneft EP Vietnam B.V.  

Tên Bên mời thầu/ Chủ đầu tư: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (Viết 

tắt: JV. Vietsovpetro) 

E-CDNT 1.2 Tên gói thầu: Welding Consumable material - TNHA. 

Tên dự án/dự toán mua sắm: EPCIC Dự án Phát triển mỏ Thiên Nga -

Hải Âu Giai đoạn 1 Lô 12/11, ngoài khơi Việt Nam 

Số lượng, số hiệu các phần thuộc gói thầu: Theo quy định tại mục E-CDNT 

18.2 Chương này. 

E-CDNT 3 Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): Nguồn vốn SXKD của Liên 

doanh Việt Nga Vietsovpetro 

E-CDNT 5.1 (c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với: 

Bên mời thầu là Vietsovpetro and Chủ đầu tư là Zarubezhneft EP Vietnam 

B.V.  trừ trường hợp: 

 (i) Nhà thầu là công ty thành viên, công ty con của tập đoàn, tổng công ty 

nhà nước có ngành, nghề sản xuất, kinh doanh chính phù hợp với tính chất 

gói thầu của tập đoàn, tổng công ty nhà nước đó.  

(ii) Nhà thầu là công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên trong tập đoàn 

kinh tế, tổng công ty nhà nước mà sản phẩm, dịch vụ thuộc gói thầu thuộc 

ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của tập đoàn kinh tế, tổng công ty 

nhà nước và gói thầu này là của công ty con, công ty thành viên. 

 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu 

tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá 

nhân khác với từng bên, cụ thể như sau: 

+ Tư vấn lập thiết kế: Không áp dụng 

+ Tư vấn thẩm định giá: Không áp dụng 

+ Tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định: Không áp dụng 

+ Tư vấn lập HSMT: Không áp dụng 

+ Tư vấn thẩm định HSMT: Không áp dụng  

+ Tư vấn đánh giá HSDT: Không áp dụng 

+ Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Không áp dụng 

+ Tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư 

vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu: Không áp dụng 

Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực 

tiếp quản lý với nhà thầu tư vấn (đã nêu trên)1.  

-  Đơn vị sự nghiệp công lập và chủ đầu tư, bên mời thầu có cùng một cơ 

quan trực tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau 

không phải đáp ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính 

giữa nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu. 
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- Đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có cùng một cơ quan trực 

tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau không phải 

đáp ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa nhà thầu 

với chủ đầu tư, bên mời thầu. 

Tỷ lệ cổ phần, vốn góp giữa các bên được xác định tại thời điểm đóng thầu 

và theo tỷ lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định 

thành lập, các giấy tờ khác có giá trị tương đương. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà thầu tư 

vấn được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá 

nhân khác trong liên danh được xác định theo công thức sau: 

Tỷ lệ sở hữu vốn = ∑ Xi x Yi

n

i=1

 

Trong đó: 

Xi: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên danh 

thứ i; 

Yi: Tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên danh thứ 

i trong thỏa thuận liên danh; 

n: Số thành viên tham gia trong liên danh. 

*Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp" 

E-CDNT 7.1 Việc sửa đổi E-HSMT trong thời gian tối thiểu 03 ngày làm việc trước 

ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.2 Nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ E-HSMT đến Bên mời thầu trong khoảng 

thời gian tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

Bên mời thầu thực hiện làm rõ trong khoảng thời gian tối thiểu 03 ngày 

làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.5 Hội nghị tiền đấu thầu:  không.  

E-CDNT 8 Chi phí nộp E-HSDT:____ [theo quy định hiện hành của Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia]. 

E-CDNT 10.1-

10.7 

Tất cả các tài liệu từ mục 10.1-10.7 phải được Nhà thầu scan theo định 

dạng “.pdf”, upload và nộp cùng E-HSDT tại phần đính kèm trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia. 

E-CDNT 10.8 Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây:__  

1. Bảo đảm dự thầu (scan màu); (theo mẫu VSP- được đính kèm ở HSMT 

này) 

2. Toàn bộ hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết 

định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm 

quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp (yêu cầu bản sao được 

chứng thực hợp lệ của văn phòng công chứng hợp pháp tại Việt Nam);  

3. Thỏa thuận liên danh theo mẫu (nếu có – scan màu); 

4. Báo cáo tài chính theo yêu cầu E- HSMT (scan đen trắng); 

5. Hợp đồng tương tự (01 hợp đồng); 

6. Toàn bộ phần Hồ sơ kỹ thuật, Hồ sơ Thương mại. 

7.  Các tài liệu có liên quan khác (nếu có) …  
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Tất cả các tài liệu nộp kèm nêu trên phải được Nhà thầu scan theo 

định dạng “.pdf”, upload và nộp cùng E-HSDT tại phần đính kèm trên 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

E-CDNT 12.1 Nhà thầu: Không được phép nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế. 

[trường hợp chỉ cho phép đề xuất phương án kỹ thuật thay thế đối với phần 

công việc cụ thể của gói thầu thì phải nêu rõ các phần công việc mà nhà 

thầu được phép chào phương án kỹ thuật thay thế]. 

E-CDNT 13.5 Trong biểu giá, nhà thầu phải phân tích các nội dung cấu thành của giá 

chào theo các yêu cầu sau:  

- Nhà thầu phải chào giá hàng hóa theo điều kiện giao hàng tại kho  

VIETSOVPETRO, trong đó bao gồm giá hàng hóa, chi phí kiểm tra, đóng 

gói hàng hóa, chi phí cần thiết để có các loại chứng chỉ theo yêu cầu, chi 

phí thử nghiệm tại nhà máy sản xuất, chi phí vận chuyển đến kho 

VIETSOVPETRO, phí bảo hiểm hàng hóa v.v. 

- Trong bảng chào giá phải liệt kê đầy đủ tất cả các loại thuế và phí 

theo quy định của pháp luật để đảm bảo thực hiện gói thầu. Các khoản 

thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 

ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định.  

Đối với mục hàng sản xuất trong nước/ hàng gia công nước ngoài và 

đã nhập khẩu về Việt Nam, nhà thầu không phải chào thuế nhập khẩu. Vì 

vậy, nhà thầu ghi giá trị là “0” hoặc “N/A” vào cột “Thuế nhập khẩu” và 

chú thích “Hàng trong nước” vào cột “Ghi chú” tương ứng cho từng mục 

hàng. 

Đối với Hàng hóa nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam cho gói thầu này: 

Nhà thầu phải chào chi tiết Thuế nhập khẩu cho từng mục hàng nhập khẩu 

trực tiếp vào cột “Thuế nhập khẩu” và chú thích “Hàng nhập khẩu trực 

tiếp” vào cột “Ghi chú” tương ứng cho từng mục hàng. 

(Để sử dụng Danh mục miễn thuế của Dự án, Vietsovpetro sẽ tách 

giá trị thuế nhập khẩu mà nhà thầu đã chào để ký hợp đồng với 

nhà thầu trúng thầu . Nhà thầu sẽ sử dụng danh mục miễn thuế 

này để xin miễn thuế nhập khẩu. Trường hợp nhà thầu đã sử dụng 

danh mục này nhưng không được miễn thuế nhập khẩu, 

Vietsovpetro sẽ thanh toán cho nhà thầu thuế nhập khẩu trên cơ 

sở chứng từ thanh toán thực tế nhưng không vượt giá trị nhà thầu 

đã chào trong HSDT. Chi tiết xem Hợp đồng mẫu kèm theo 

HSMT). 

- Chào đầy đủ tất cả các chi phí cho dịch vụ kỹ thuật kèm theo để thực hiện 

gói thầu.] 

E-CDNT 15.6 Thời hạn sử dụng dự kiến của hàng hóa (để yêu cầu vật tư, phụ tùng thay 

thế): Theo yêu cầu kỹ thuật 

E-CDNT 16.2 Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà 

thầu: Không yêu cầu Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà 

sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc 

tài liệu khác có giá trị tương đương 

E-CDNT 17.1 Thời hạn hiệu lực của E-HSDT là: ≥ 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng 

thầu. 
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E-CDNT 18.1 Thể thức bảo lãnh dự thầu: Bằng văn bản giấy (mở bảo lãnh qua ngân 

hàng theo mẫu VSP). 

E-CDNT 18.2 

 

Nội dung bảo đảm dự thầu: 

- Giá trị bảo đảm dự thầu:  

Stt Tên phần 
Giá trị bảo đảm dự thầu 

(VND) 

1 Nhóm I- TIG wire 2.900.000 

2 Nhóm II– SMAW ELECTRODES 1.400.000 

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 120 ngày, kể từ ngày có 

thời điểm đóng thầu. 

(Trường hợp gói thầu được chia làm nhiều phần thì phải nêu rõ giá trị bảo 

đảm dự thầu của từng phần. Nếu nhà thầu tham gia nhiều hơn một phần 

thì giá trị bảo đảm dự thầu phải bằng tổng giá trị bảo đảm dự thầu của 

các phần tương ứng ) 

- Bảo đảm dự thầu phải được phát hành bởi Ngân hàng hoạt động hợp 

pháp tại Việt Nam.  

Lưu ý: Bên mời thầu không áp dụng hình thức bảo lãnh dự thầu theo hình 

thức đặt cọc/bảo lãnh bằng séc. 

E-CDNT 18.4 Thời gian hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu không 

được lựa chọn: 14 ngày [...], kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được 

phê duyệt.  

CDNT 23.4 Nhà thầu được tự gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp 

lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình trong vòng 03 ngày, kể từ ngày có 

thời điểm đóng thầu [Ghi thời gian tối đa nhà thầu được phép gửi tài liệu 

bổ sung đến bên mời thầu] 

E-CDNT 27.2 Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ: không áp dụng  

E-CDNT 28.3 Cách tính ưu đãi: giá thấp nhất thì thực hiện như sau: “Hàng hóa không 

thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 

7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị 

giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh 

sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) nhưng chưa bao gồm 

thuế nhập khẩu của nhà thầu để so sánh, xếp hạng”;  

E-CDNT 28.6 Các nội dung ưu đãi khác (nếu có): Không áp dụng. 

E-CDNT 29.1 

 

Phương pháp đánh giá E-HSDT là: 

- Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT: Đạt/Không đạt. 

- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/Không đạt. 

- Đánh giá về kỹ thuật:  Chấm điểm. 

- Đánh giá về tài chính:  Áp dụng phương pháp giá thấp nhất  

E-CDNT 

29.3(d) 

Cách thức thực hiện:  

Việc so sánh, xếp hạng E-HSDT được xác định trên cơ sở giá dự thầu bao 

gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có) nhưng chưa bao gồm thuế nhập 

khẩu. 
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E-CDNT 

29.3(đ) 

Xếp hạng nhà thầu: [Phương pháp đánh giá tại Mục 29.1 E-BDL như sau: 

- Chọn phương pháp giá thấp nhất: 

“nhà thầu có giá dự thầu sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ 

đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) nhưng chưa bao 

gồm thuế nhập khẩu thấp nhất được xếp hạng thứ nhất”; 

- Chọn phương pháp giá đánh giá: nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất (trọn 

gói /từng phần) được xếp hạng thứ nhất]. 

E-CDNT 30 Thương thảo hợp đồng: Không áp dụng 

E-CDNT 31.4 [Phương pháp đánh giá tại Mục 29.1 E-BDL như sau: 

- Nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), 

trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) nhưng chưa bao gồm thuế nhập 

khẩu thấp nhất” 

Đối với gói thầu được chia làm nhiều phần (lô), việc đánh giá E-HSDT và 

xét duyệt trúng thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm: giá đề nghị 

trúng thầu của cả gói thầu không vượt giá gói thầu được duyệt mà không 

so sánh với ước tính chi phí của từng phần. 

E-CDNT 34.1 

 

Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là: 0%; 

Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là: 0% 

E-CDNT 34.2 - Tùy chọn mua thêm: không áp dụng. 

E-CDNT 38.2 - Người có thẩm quyền: Ông Phạm Thanh Bình – Giám đốc XNXL 

KS&SC 

 + Địa chỉ: Số 67 Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

 + E-mail: binhpt.cd@vietsov.com.vn 

- Bộ phận thường trực giúp việc Chủ tịch Hội đồng tư vấn:  

     + Địa chỉ Phòng Thương mại XNXL KS&SC số 67 Đường 30/4, 

Phường Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại 0254.839871 (3149)- Fax: 

0254.3839796. 

     + E-mail: thaolt.cd@vietsov.com.vn 

E-CDNT 39 Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám sát: Phòng Thương 

mại XNXLKS&SC số 67 Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí 

Minh, Ms. Lê Thanh Thảo (0986791374), email: 

thaolt.cd@vietsov.com.vn, Điện thoại: 84-254-3839871 (3149). - Fax: 

0254.3839796. 
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Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT 

 

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT 

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây: 

1. Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và (đã mặc 

định trong đơn dự thầu xuất từ hệ thống) phải phù hợp với tổng giá dự thầu ghi trong 

bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo 

điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu. 

-    Không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc 

lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu. Trường hợp gói thầu 

chia thành nhiều phần độc lập thì nhà thầukhông có tên trong hai hoặc nhiều HSDT 

với tư cách là nhà thầu chính đối với phần mà nhà thầu tham dự thầu. 

Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 18.3 

E-CDNT.  

- Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc giấy chứng 

nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của doanh nghiệp bảo hiểm phi 

nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được 

thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có) với giá trị bảo lãnh, thời 

hạn có hiệu lực và đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của E-HSMT hoặc Thư bảo lãnh (áp 

dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) phải 

được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu. 

- Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng 

trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) không được 

ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT; không được kèm theo các điều kiện gây 

bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các 

cam kết theo quy định tại Mẫu số 4A, Mẫu số 4B, Mẫu số 4C Chương IV).  

- Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy, 

trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu kê khai trên 

Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh đính kèm thì căn cứ vào thông 

tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh dự thầu để đánh giá.  

- Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo 

lãnh dự thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy. 

Lưu ý: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro có quy định nội dung trong bảo lãnh dự 

thầu bắt buộc phải có các nội dung như sau: 

 - Bổ sung: Theo yêu cầu của Bên yêu cầu bảo lãnh, chúng tôi, với tư cách là bên bảo lãnh 

“cam kết không hủy ngang và vô điều kiện thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản 

tiền hay các khoản tiền không vượt quá tổng số tiền là _______ [ghi bằng chữ] [ghi bằng 

số] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo vi phạm từ Bên 

thụ hưởng trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh.…”;  

- Bổ sung trường hợp Bên thụ hưởng rút BLDT: Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp 

đồng nhưng rút lại các cam kết trong HSDT dẫn đến việc thương thảo hợp đồng 

không thành công;  

- Bổ sung nội dung về việc thanh toán dù có sự phản đối/tranh chấp/ kiện tụng: Số tiền 

bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng cho 
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dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên Bảo 

lãnh của bất kỳ bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên 

yêu cầu bảo lãnh và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn 

đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện 

tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào. 

2. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của 

từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) (Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà 

thầu ủy quyền cho cấp dưới ký thỏa thuận liên danh thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền) và phải 

nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh 

sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ 

các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 hoặc 12.2 hoặc theo các công việc 

thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc 

không thuộc các hạng mục này.  

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT. 

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo. 

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo quy định tại Bảng số 01 (đối 

với nhà thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) hoặc Bảng số 02 

(đối với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) và được scan đính kèm 

trên Hệ thống, nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng tất cả các 

tiêu chuẩn đánh giá. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh 

giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực và 

kinh nghiệm.  

Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của Chủ 

đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp hàng hóa đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc các tài 

liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải VND thì khi lập E-

HSDT, nhà thầu phải quy đổi về VND để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. Việc quy đổi được áp dụng 

tỷ giá quy đổi của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam theo tỷ giá bán ra tại ngày ký hợp 

đồng tương tự đó. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy động 

công ty con thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công 

việc dành cho các công ty con theo Mẫu số 09B Chương IV. Việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện 

hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty con đảm nhiệm 

trong gói thầu. 
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Bảng số 01 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

(Đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 
 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành viên 

liên danh 

1 Lịch sử không hoàn 

thành hợp đồng do lỗi 

của nhà thầu  

Từ ngày 01 tháng 01 năm 20222) đến thời điểm 

đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng cung cấp 

hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không 

hoàn thành do lỗi của nhà thầu(3). 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Mẫu số 07  

2 Thực hiện nghĩa vụ thuế Đã thực hiện nghĩa vụ thuế(4) của năm tài chính 

gần nhất so với thời điểm đóng thầu.  

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Cam kết 

trong đơn 

dự thầu 

3 Năng lực tài chính 

3.1 Kết quả hoạt động tài 

chính(5) 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài 

chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải 

dương.  

(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Mẫu số 08 

3.2 Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT)  

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm 

thuế VAT) của 03 (6)năm tài chính gần nhất so 

với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị 

tối thiểu là: cụ thể quy định tại bảng X VNĐ  

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp dụng Mẫu số 08 

4 Kinh nghiệm thực hiện 

hợp đồng cung cấp hàng 

Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng 

tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập 

Phải thỏa 

mãn yêu 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu (tương 

Mẫu số 

05A 

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 2739/25-CV-PTMDV/XL



 
 

VSP-000-TTDV-226 Phiên bản: 02 Trang 34 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành viên 

liên danh 

hoá tương tự hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ(8) 

trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2019(9) đến thời điểm đóng thầu. 

Trong đó hợp đồng tương tự là: 

- Có tính chất tương tự: 01 hợp đồng đã 

cung cấp hàng hóa, thiết bị cho ngành công 

nghiệp Dầu khí hoặc các ngành công nghiệp 

khác; (10); 

- Đã hoàn thành có quy mô (giá trị) tối thiểu: cụ 

thể quy định tại bảng X VNĐ (11). 

cầu này đương với phần 

công việc đảm 

nhận) 

5 Khả năng bảo hành, bảo 

trì, duy tu, bảo dưỡng, 

sửa chữa, cung cấp phụ 

tùng thay thế hoặc cung 

cấp các dịch vụ sau bán 

hàng khác(12) 

 

Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện 

nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, 

sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung 

cấp các dịch vụ sau bán hàng bằng một trong các 

cách sau đây: 

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các 

nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, 

sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung 

cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của 

E-HSMT. 

- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị 

có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo 

trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ 

tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 

hàng theo yêu cầu của E-HSMT. 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp dụng Cam kết 

của nhà 

thầu hoặc 

hợp đồng 

nguyên tắc 
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Ghi chú: 

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham 

gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, tiêu 

thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất. 

(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. 

Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu. 

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 

của nhà thầu bao gồm: 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà 

thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà 

thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận 

theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành không 

bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. 

Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc 

kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và 

khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi 

của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành. 

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi phạm và 

bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là 

không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi 

phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp 

đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp 

đồng do lỗi của nhà thầu. 

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu 

nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần 

nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ 

nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải 

được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng 

với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số 

thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế 

theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Nhà thầu thì nhà thầu nộp các tài liệu 

như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp 

tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận 

của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và 

trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện 

nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1). 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và 

trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện 

nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1) (Ví dụ: ngày 

phát hành E-HSMT là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 thì nhà thầu phải 
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chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022). 

(5) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của nhà thầu. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc 

trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, việc xác định giá trị tài sản ròng 

của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính năm trước của năm Y (năm Y-1). 

Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 

31/12 thì việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính 

của năm 2022.  

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 

(6) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. 

Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì doanh thu 

bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. 

Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu 

đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại. 

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải 

cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và 

trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo 

cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1, Y-2...). 

Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào 

ngày 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu 

phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022.  

Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính 

gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là ngày 

15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu được 

thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu cầu 

thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá. 

(7) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT): 

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như 

sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá 

gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường yêu cầu hệ 

số k trong công thức này là từ 1,5 đến 2. 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = (Giá 

gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,5.   

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, doanh 

thu được xác định theo công thức trên tương ứng với giá dự thầu (thay “giá gói thầu” bằng “giá dự 

thầu” trong công thức). Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần nêu cụ thể hệ số “k”. 

(8) Với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà 

thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện. 

(9) Cập nhật nội dung Ghi chú (9) phù hợp với quy định hiện hành của Vietsovpetro. 
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 (10) Tương tự về tính chất: Cập nhật nội dung Ghi chú (10) phù hợp với quy định hiện hành 

của Vietsovpetro. 

 (11) Quy mô của hợp đồng tương tự: Cập nhật nội dung Ghi chú (11) phù hợp với quy định 

hiện hành của Vietsovpetro. 

(12) Trường hợp không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ tiêu chí đánh giá này.  

Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá E-HSDT. Trường 

hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng thời gian hợp lý theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên 

mời thầu thì E-HSDT của nhà thầu được coi là không đáp ứng yêu cầu về khả năng bảo hành, bảo trì, 

duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng 

khác và bị loại. 
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Bảng số 02 (scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM (không áp dụng) 

(Đối với nhà thầu là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp 
TT Mô tả Yêu cầu 

Nhà 

thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các 

thành viên 

liên danh 

Từng thành viên 

liên danh 

1 Lịch sử không hoàn 

thành hợp đồng do lỗi 

của nhà thầu  

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022(2) đến thời điểm 

đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng cung 

cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay 

không hoàn thành do lỗi của nhà thầu(3). 

Phải 

thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp 

dụng 

Phải thỏa mãn yêu 

cầu này 

Mẫu số 07 

2 Thực hiện nghĩa vụ thuế Đã thực hiện nghĩa vụ thuế(4) của năm tài chính 

gần nhất so với thời điểm đóng thầu. 

Phải 

thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp 

dụng 

Phải thỏa mãn yêu 

cầu này 

Nội dung cam 

kết theo đơn 

dự thầu 

3 Năng lực tài chính 

3.1 Kết quả hoạt động tài 

chính(5) 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài 

chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải 

dương. 

(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) 

Phải 

thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp 

dụng 

Phải thỏa mãn yêu 

cầu này 

Mẫu số 08 

3.2 Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT) 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm 

thuế VAT) của 03 (6)năm tài chính gần nhất so 

với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị 

tối thiểu là: cụ thể quy định tại bảng X VNĐ 
(7). 

Phải 

thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng Mẫu số 08 

4 Năng lực sản xuất hàng Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh năng lực Phải Phải thỏa Phải thỏa mãn yêu Mẫu số 05B 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp 
TT Mô tả Yêu cầu 

Nhà 

thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các 

thành viên 

liên danh 

Từng thành viên 

liên danh 

hoá(8) 

 

sản xuất hàng hóa thuộc gói thầu đáp ứng yêu 

cầu theo một trong hai cách sau đây: 

- Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền 

sản xuất đạt tối thiểu: Không áp dụng sản 

phẩm/01 tháng; 

Hoặc: 

- Sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng 

trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm 

đóng thầu đạt tối thiểu: không áp dụng sản 

phẩm. 

thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

mãn yêu 

cầu này 

cầu (tương đương 

với phần công 

việc đảm nhận) 

5 Khả năng bảo hành, 

cung cấp phụ tùng thay 

thế hoặc cung cấp các 

dịch vụ sau bán hàng 

khác(9) 

 

Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện 

nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế 

hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng bằng 

một trong các cách sau đây: 

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các 

nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế 

hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo 

yêu cầu của E-HSMT. 

- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị 

có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, 

cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các 

dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-

HSMT. 

Phải 

thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng Cam kết của 

nhà thầu hoặc 

hợp đồng 

nguyên tắc 
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Ghi chú: 

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham 

gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, 

tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất. 

(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. 

Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu. 

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của 

nhà thầu bao gồm: 

- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận 

nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư 

đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải 

dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của 

cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ 

hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn 

thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành. 

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi 

phạm và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định thì thành viên liên danh còn lại 

không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số 

thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, 

làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc 

một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành 

viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. 

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu 

nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính 

gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về 

nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ kê khai thuế và 

nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá 

trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên 

Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm 

nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. 

Nhà thầu thì nhà thầu nộp các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp 

tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận 

của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước 

hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện 

nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1). (Ví 

dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 

31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 
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2022). 

 (5) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của nhà thầu. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước 

hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, việc xác định giá trị tài 

sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính năm trước của năm Y (năm 

Y-1). 

Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào 

ngày 31/12 thì việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo 

cáo tài chính của năm 2022.  

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 

(6) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. 

Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì doanh 

thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành 

lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 

nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không 

bị loại. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) 

và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về 

nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1, Y-2...). 

Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc 

vào ngày 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì 

nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022.  

Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài 

chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu 

là ngày 15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. 

Nhà thầu được thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 

2023 đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá. 

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu 

phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế. 

Ví dụ: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần 

nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là tháng 11 

năm 2022 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2019, 2020, 2021.  

(7) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT):  

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá 

gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường yêu cầu 

hệ số k trong công thức này là từ 1,5 đến 2. 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau: 
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Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh 

(không bao gồm thuế VAT) = (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ 

số k trong công thức này là 1,5. 

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, doanh 

thu được xác định theo công thức trên tương ứng với giá dự thầu (thay “giá gói thầu” bằng “giá 

dự thầu” trong công thức). Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần nêu cụ thể hệ số “k”. 

(8) Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều loại hàng hóa khác nhau thì tùy theo tính chất, 

quy mô gói thầu để Bên mời thầu đưa ra yêu cầu về công suất thiết kế của nhà máy, dây 

chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong 05 năm gần nhất tính 

đến thời điểm đóng thầu trên cơ sở các loại hàng hóa chính của gói thầu (phải nêu rõ các hàng 

hóa chính) hoặc trên cơ sở tất cả các loại hàng hóa của gói thầu, tương ứng với yêu cầu về 

hạng mục chính hoặc tất cả hàng hóa của gói thầu đối với nhà thầu là nhà thương mại.   

Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất 

của 01 tháng trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu bằng: k x (Số lượng yêu cầu 

của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)). Thông thường k = 1,5; trường 

hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn thì có thể 

quy định k = 1”.  

Ví dụ: Số lượng hàng hóa cần mua là 12.000 hộp sữa, thời gian thực hiện gói thầu là 

20 ngày, hệ số k = 1,5 thì công suất thiết kế tối thiểu trong 01 tháng/sản lượng sản xuất sữa 

cao nhất của 01 tháng của nhà thầu là: 1,5 x (12.000 x 30/20) = 27.000 hộp sữa.  

Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán ra 

thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải chứng minh công suất thiết kế hoặc sản 

lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu. 

Trường hợp nhà thầu vừa là sản xuất, vừa là nhà cung cấp (một số hàng hóa hoặc một phần 

khối lượng hàng hóa do nhà thầu chào trong E-HSDT là do nhà thầu sản xuất, một số hàng hóa 

khác hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác để 

cung cấp cho gói thầu) thì ngoài kê khai về năng lực sản xuất, nhà thầu còn phải kê khai về kinh 

nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự theo nội dung quy định tại Mục 4-Bảng số 01 Chương 

này. Việc đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung cấp 

hàng hóa tương tự (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp 

khác) và năng lực sản xuất của nhà thầu (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu tự sản xuất 

để cung cấp cho gói thầu).  

Nhà thầu có thể sử dụng các tài liệu như hóa đơn bán hàng, số lượng hàng tồn kho… để 

chứng minh sản lượng đã sản xuất trong 01 tháng; sử dụng tài liệu chứng minh công suất thiết 

kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất để chứng minh năng lực sản xuất. 

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, 

năng lực sản xuất được xác định theo công thức trên tương ứng với khối lượng, số lượng mà 

nhà thầu có thể cung cấp (không phải tương ứng với khối lượng mời thầu). Trong trường hợp 

này, chủ đầu tư cần nêu cụ thể hệ số “k”. 

(9) Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá E-HSDT. 

Trường hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng thời gian hợp lý theo yêu cầu của 

Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì E-HSDT của nhà thầu được coi là không đáp ứng yêu cầu về khả 

năng bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác và bị 

loại. Trường hợp không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ tiêu chí đánh giá này.  
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Bảng số X (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VÀ KINH NGHIỆM 

(Áp dụng đối với gói thầu cung cấp hàng hóa chia thành nhiều phần) 

 

STT 

Mã 

phần 

(lô) 

Tên phần (lô) 

Giá trị ước 

tính từng phần 

(VND) 

Doanh thu bình 

quân hằng năm 

(không bao gồm 

thuế VAT)* 

(VND) 

Quy mô hợp đồng 

tương tự (áp dụng 

đối với nhà thầu 

thương mại)** 

(VND) 

Năng lực sản 

xuất hàng hóa 

(áp dụng đối với 

nhà sản xuất) 

Khả 

năng bảo 

hành, 

bảo trì 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) 

1  Nhóm I- TIG wire 195.538.055 266.642.900 136.876.700   

2  Nhóm II– SMAW ELECTRODES 97.029.715 132.313.300 67.920.801   

Đối với các nội dung lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ thuế, kết quả hoạt động tài chính, khả năng bảo 

hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác áp dụng theo quy định tại Bảng số 01, Bảng số 02 Chương này. 

Ghi chú:  

(*) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về doanh thu căn cứ trên tổng giá trị doanh thu bình quân yêu cầu đối với các 

phần mà nhà thầu tham dự. Trường hợp nhà thầu tham dự 01 phần thì chỉ cần đáp ứng yêu cầu doanh thu của phần đó.  

(**) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về hợp đồng tương tự tương ứng với từng phần mà nhà thầu tham dự, nhà thầu 

không phải đáp ứng tổng quy mô hợp đồng tương tự đối với các phần mà nhà thầu tham dự. 
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2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt:  

Không được yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt đối với phần công việc cung cấp hàng 

hóa. Đối với hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, không đòi hỏi nhân sự thực hiện dịch 

vụ liên quan (như: lắp đặt, đào tạo, chuyển giao công nghệ…) phải có trình độ cao thì không yêu 

cầu về nhân sự chủ chốt. Chỉ được yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với các dịch vụ liên quan có 

yếu tố đặc thù, phức tạp cần thiết phải có nhân sự có hiểu biết, nhiều kinh nghiệm đảm nhận. 

Trường hợp E-HSMT yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì nhà thầu phải chứng minh khả 

năng huy động các nhân sự chủ chốt đã đề xuất. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về 

các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 06A, 

06B, 06C Chương IV. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu 

huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng 

yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp 

nhân sự đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói 

thầu này), bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, 

thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không 

ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của 

E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự không trung 

thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu 

sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại Mục 4.4 E-CDNT và bị xử lý theo quy định. 

Yêu cầu về nhân sự chủ chốt được số hóa dưới dạng Webform trên Hệ thống Yêu cầu 

về nhân sự chủ chốt được Chủ đầu tư đính kèm file scan theo E-HSMT lên hệ thống. Kinh 

nghiệm trong các công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối thiểu nhân sự thực hiện các 

công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong các công việc tương tự. Số năm kinh nghiệm 

của nhân sự chủ chốt được tính từ thời điểm nhân sự bắt đầu thực hiện công việc tương tự đó 

đến thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt 

được đề xuất theo Mẫu số 6A Chương IV để chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các 

vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu sau đây: 

Bảng số 03: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt (File scan đính kèm trên Hệ thống) (1) 

 

STT Vị trí công việc 

Số lượng 
Kinh nghiệm trong các công 

việc tương tự (2) 

Chứng 

chỉ/Trình độ 

chuyên môn(3) 

1  

 tối thiểu__năm hoặc 

tối thiểu___hợp đồng 

 

2  

 tối thiểu__năm hoặc 

tối thiểu___hợp đồng 

 

…     

Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh 

nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 06A, 06B, 06C Chương IV. 

Ghi chú:  
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(1) Trường hợp gói thầu không có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì Chủ đầu tư không 

nhập Bảng này. 

(2) Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối thiểu nhân sự 

thực hiện các công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong các công việc tương tự. 

(3) Chỉ quy định trong trường hợp dịch vụ liên quan có yêu cầu phải có chứng chỉ chuyên 

môn.   

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

 Theo tài liệu đính kèm tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong các phương 

pháp dưới đây cho phù hợp: 

4.1. Phương pháp giá thấp nhất1: 

* Đối với Lô 09-1 (không áp dụng): 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu: bao gồm tất cả các thuế phí, lệ phí phát sinh trong nước 

Việt Nam nhưng không bao gồm thuế nhập khẩu và thuế VAT trên tờ khai nhập khẩu sẽ được 

miễn cho lô 09-1; 

Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1)); 

Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2)); 

Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có); 

Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT; 

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), 

trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 

* Đối với Lô khác (ngoài 09-1): 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu: bao gồm tất cả các thuế, phí, lệ phí chưa bao gồm thuế 

nhập khẩu. 

Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1)); 

Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2)); 

Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có); 

Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT; 

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: HSDT có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm 

giá (nếu có) và cộng giá trị ưu đãi (nếu có chưa bao gồm thuế nhập khẩu) thấp nhất được xếp hạng 

thứ nhất. 

4.2. Phương pháp giá đánh giá2 (không áp dụng):  

 
1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 4.2 Mục 4 Chương này. 
2 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 4.1 Mục 4 Chương này. 
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Cách xác định giá đánh giá theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu: 

* Đối với Lô 09-1: Xác định giá dự thầu: bao gồm tất cả các thuế phí, lệ phí phát sinh 

trong nước Việt Nam nhưng không bao gồm thuế nhập khẩu và thuế VAT trên tờ khai nhập 

khẩu sẽ được miễn cho lô 09-1; 

* Đối với Lô khác (ngoài 09-1): Xác định giá dự thầu: bao gồm tất cả các thuế, phí, lệ 

phí. 

2. Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1)); 

3. Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2)); 

4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có); 

Bước 2. Xác định giá đánh giá: 

Việc xác định giá đánh giá được thực hiện theo công thức sau đây: 

GĐG = G ± ΔG + ΔƯĐ 

Trong đó:  

- G là giá dự thầu xác định tại Bước 1 khoản này; 

- ΔƯĐ là giá trị phải cộng thêm đối với đối tượng không được hưởng ưu đãi theo quy 

định tại Mục 28 E-CDNT.  

- ΔG là giá trị các yếu tố được quy về một mặt bằng cho cả vòng đời sử dụng của hàng 

hóa. Theo đó, khi xây dựng tiêu chuẩn giá đánh giá, Chủ đầu tư, Bên mời thầu có thể cân nhắc 

lượng hóa một hoặc các yếu tố khác ngoài giá dự thầu. Các yếu tố đó có thể bao gồm: 

a) Thời gian giao hàng: 

Hàng hóa phải được giao trong khoảng thời gian quy định trong E-HSMT. Nhà thầu đề 

xuất thời gian giao hàng sớm hơn ngày giao hàng sớm nhất thì không được tính ưu tiên. Nhà thầu 

đề xuất thời gian giao hàng muộn hơn khoảng thời gian này thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 

Trường hợp Chủ đầu tư, Bên mời thầu có thể lượng hóa thành tiền ưu thế của 01 ngày hàng 

hóa đưa vào sử dụng sớm (trong khoảng thời gian theo tiến độ giao hàng) sẽ tiết kiệm được A 

(VND) thì sử dụng yếu tố này để đưa vào công thức xác định giá đánh giá. Trường hợp nhà thầu 

giao hàng muộn hơn so với ngày giao hàng sớm nhất là X ngày (nhưng vẫn trong khoảng thời gian 

theo tiến độ giao hàng) sẽ bị cộng thêm một khoản tiền là: A x X (VND) vào giá dự thầu của nhà 

thầu này để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 

b) Tiến độ thanh toán:  

Nhà thầu phải chào giá theo biểu tiến độ thanh toán quy định tại E-ĐKCT. E-HSDT sẽ 

được so sánh trên cơ sở giá chào theo biểu tiến độ thanh toán theo quy định. Tuy nhiên, cùng với 

biểu tiến độ thanh toán quy định tại E-ĐKCT, nhà thầu được phép đề xuất một biểu tiến độ thanh 

toán khác và đề xuất giảm giá theo biểu tiến độ thanh toán này. Sau khi nhà thầu được lựa chọn 

trúng thầu trên cơ sở so sánh giá chào theo biểu tiến độ thanh toán ban đầu thì Chủ đầu tư có thể 

xem xét biểu tiến độ thanh toán thay thế và giảm giá của nhà thầu này.  

c) Chi phí cho các hạng mục vật tư, phụ tùng thay thế: ___ [Chủ đầu tư, Bên mời thầu lựa 

chọn theo một trong hai cách sau đây: 
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Nhà thầu có trách nhiệm lập danh sách và chào giá cho vật tư, phụ tùng thay thế trong thời 

gian vận hành ban đầu quy định tại Mục 15.8 E-BDL. Giá chào của các vật tư, phụ tùng thay thế 

này sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để làm cơ sở so sánh E-HSDT, xếp hạng nhà thầu. 

Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện theo đúng cam kết với giá đề xuất tại điểm này trong quá trình 

sử dụng. 

hoặc 

Chủ đầu tư, Bên mời thầu lập danh sách các vật tư, phụ tùng thay thế có tần suất sử dụng 

và giá trị lớn trong thời gian vận hành ban đầu quy định tại Mục 15.8 E-BDL. Nhà thầu phải chào 

đơn giá, thành tiền cho các vật tư, phụ tùng thay thế này. Giá chào của các hàng hóa này sẽ được 

cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để làm cơ sở so sánh E-HSDT, xếp hạng nhà thầu. Nhà thầu có 

trách nhiệm thực hiện theo đúng cam kết với giá đề xuất trong quá trình sử dụng. 

d) Khả năng sẵn sàng cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế và các dịch vụ sau bán hàng cho 

hàng hóa được chào trong HSDT tại địa điểm dự án: 

Để phục vụ việc so sánh E-HSDT, xếp hạng nhà thầu, giá dự thầu sẽ được cộng thêm 

một khoản tiền tương đương với chi phí mà Chủ đầu tư phải bỏ ra để thiết lập các cơ sở dịch 

vụ tối thiểu và lưu kho các vật tư, phụ tùng thay thế nếu các mục này được chào riêng rẽ. 

đ) Chi phí vòng đời sử dụng: 

Chi phí vòng đời nên được sử dụng khi chi phí dành cho vận hành và bảo dưỡng trong 

vòng đời sử dụng của hàng hóa là đáng kể so với chi phí mua hàng hóa và có thể khác nhau 

giữa các E-HSDT. Chi phí vòng đời sẽ được đánh giá trên cơ sở giá trị hiện tại ròng. Nếu áp 

dụng chi phí vòng đời thì có thể xem xét đưa vào các yếu tố sau cho mục đích so sánh, xếp hạng 

nhà thầu: 

+ Số năm tính chi phí vòng đời:___ [ghi số năm]; 

+ Tỷ lệ chiết khấu tính giá trị hiện tại ròng đối với chi phí vận hành và bảo dưỡng: ___ 

[ghi tỷ lệ chiết khấu]; 

+ Chi phí vận hành và bảo dưỡng hằng năm trong suốt vòng đời của hàng hóa được 

xác định theo cách thức: ____ [ghi cách thức xác định]; 

+ Giá trị thanh lý; 

+ Các yếu tố khác theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu; 

+ Nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau:________[nêu các thông tin nhà thầu phải 

cung cấp (nếu cần)]. 

e) Hiệu suất và công suất của thiết bị:  

Để so sánh E-HSDT, xếp hạng nhà thầu, giá dự thầu sẽ trừ đi một khoản tiền tương ứng 

với mức chênh lệch về công suất, hiệu suất giữa đề xuất của nhà thầu và mức yêu cầu tối thiểu 

trong HSMT. Cụ thể như sau:_______ [ghi công thức điều chỉnh]. Ví dụ: 01% hoặc 01 đơn vị 

chênh lệch giữa hiệu suất và công suất của thiết bị mà E-HSDT chào ưu việt hơn so với mức 

yêu cầu tối thiểu trong HSMT được coi là tương đương với _____ [ghi số tiền mà Chủ đầu tư 

có thể có lợi do hiệu suất, công suất cao hơn].  

g) Đấu thầu bền vững (nếu có): _____ [Trường hợp áp dụng tiêu chí này, chủ đầu tư, 

bên mời thầu cần lượng hóa thành tiền một đơn vị chênh lệch của thông số, chỉ số về môi 

trường, xã hội…so với mức yêu cầu tối thiểu]. 

h) Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu, chất lượng hàng hóa đã sử dụng; 
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i) Các tiêu chuẩn khác:  

- Trường hợp trong phạm vi cung cấp có đưa ra các yêu cầu về đấu thầu bền vững như 

yêu cầu về khí thải, mức tiêu hao nhiên liệu, vật liệu tái chế, tái sử dụng… thì Chủ đầu tư, Bên 

mời thầu có thể sử dụng tiêu chí đạt/không đạt hoặc đồng thời với tiêu chí đạt/không đạt sẽ 

lượng hóa các yếu tố này thành tiền nếu vượt mức yêu cầu tối thiểu. 

- Các tiêu chuẩn khác như thống kê kết quả thực hiện các gói thầu trước đó. 

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá đánh giá thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 

Ghi chú: 

(1) Sửa lỗi: 

Với điều kiện HSDT đáp ứng căn bản HSMT, việc sửa lỗi số học và các lỗi khác được 

tiến hành theo nguyên tắc sau đây: 

a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không 

chính xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền 

thì lấy đơn giá làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá dự thầu có sự sai khác bất 

thường do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa lỗi. 

Trường hợp tại cột “đơn giá” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” 

thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của công việc này vào các công việc khác thuộc gói 

thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc này theo đúng yêu cầu 

nêu trong HSMT và không được Chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

b)  Các lỗi khác: 

- Tại cột thành tiền đã được ghi đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá dự thầu tương 

ứng thì đơn giá dự thầu được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng; khi có 

đơn giá dự thầu nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ được xác định bổ 

sung bằng cách nhân số lượng với đơn giá dự thầu; nếu một nội dung nào đó có ghi đơn giá 

dự thầu và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được xác 

định bổ sung bằng cách chia giá trị tại cột thành tiền cho đơn giá dự thầu của nội dung đó. 

Trường hợp số lượng được xác định bổ sung nêu trên khác với số lượng nêu trong HSMT thì 

giá trị sai khác đó là sai lệch về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định tại Bước 

3; 

- Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu nêu trong HSMT; 

- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược lại 

thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi Bên mời thầu cho rằng dấu phẩy 

hoặc dấu chấm trong đơn giá dự thầu rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì trong trường hợp này thành 

tiền của hạng mục sẽ có ý nghĩa quyết định và đơn giá dự thầu sẽ được sửa lại; 

- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền theo 

các khoản tiền; 

- Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc 

sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục này làm cơ sở pháp 

lý. 

(2) Hiệu chỉnh sai lệch: 

a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng 

thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá dự thầu tương ứng trong 

HSDT của nhà thầu có sai lệch;  

Trường hợp có sai lệch thiếu (thiếu hạng mục công việc so với yêu cầu về phạm vi cung 

cấp) mà không có đơn giá tương ứng trong HSDT của nhà thầu có sai lệch thì thực hiện hiệu 
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chỉnh sai lệch như sau: 

Lấy mức đơn giá dự thầu cao nhất đối với hạng mục công việc mà nhà thầu chào thiếu 

trong số các HSDT khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; 

trường hợp trong HSDT của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật không có đơn 

giá dự thầu của công việc này thì lấy đơn giá trong dự toán được duyệt của gói thầu làm cơ sở 

hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành 

giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì tiến 

hành hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT của nhà 

thầu này; trường hợp HSDT của nhà thầu không có đơn giá dự thầu tương ứng thì lấy mức đơn 

giá trong dự toán của gói thầu được duyệt làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có 

dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

b) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực 

hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai lệch thiếu 

được xác định trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu. 

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có) 

Trường hợp cho phép nhà thầu đề xuất phương án kỹ thuật thay thế theo quy định tại 

Mục 12 E-CDNT, E-HSDT sẽ được đánh giá như sau: ___ [ghi các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh 

giá đối với phương án kỹ thuật thay thế]. 

Mục 6. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập (nếu có)  

Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập thì trong E-HSMT phải nêu rõ 

tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá đối với từng phần hoặc nhiều phần để các nhà thầu tính 

toán phương án chào thầu theo khả năng của mình. Việc đánh giá E-HSDT và xét duyệt trúng 

thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm tổng giá đề nghị trúng thầu của gói thầu là thấp nhất 

(đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất); tổng giá đánh giá của gói thầu là thấp 

nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá) và giá đề nghị trúng thầu của cả gói 

thầu không vượt giá gói thầu được duyệt mà không so sánh với ước tính chi phí của từng phần. 

Mục 7:  Quyền đơn phương chấm dứt đàm phán hợp đồng với nhà thầu xếp hạng 

nhất, trong giai đoạn đàm phán hợp đồng. 

Đối với đề xuất hàng hóa có xuất xứ từ các nước bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang, 

trong tình trạng chiến tranh, bị trừng phạt hoặc cấm vận và việc nhập khẩu những hàng hóa đó 

có thể bị gián đoạn và ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng và tiến độ giao hàng, nhà thầu 

được yêu cầu giải trình và cam kết về khả năng giao hàng để Vietsovpetro xem xét, đánh giá. 

Căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm đó, Vietsovpetro sẽ có toàn quyền xem xét và 

quyết định từ chối các đề xuất của nhà thầu về hàng hóa đó, hoặc không tiếp tục đánh giá, nếu 

Vietsovpetro cho rằng việc thực hiện hợp đồng và lịch trình giao hàng có rủi ro. Trong trường 

hợp đó, Vietsovpetro có toàn quyền quyết định ngừng đàm phán hợp đồng, và mời nhà thầu có 

thứ hạng tiếp theo liền kề vào đàm phán hợp đổng. 
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Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU 

 

Stt Biểu mẫu 

 

Cách thức 

thực hiện 

Trách nhiệm thực 

hiện 

Chủ đầu 

tư 

Nhà 

thầu 

 Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp hàng hóa  
Scan đính 

kèm lên Hệ 

thống 

(Riêng Mẫu 

số 2 – Đơn 

dự thầu: 

webform và 

scan đính 

kèm) 

X  

 Mẫu số 01D. Các dịch vụ liên quan X  

 Mẫu số 01C. Vật tư, phụ tùng thay thế X  

 Mẫu số 02. Đơn dự thầu  X 

 Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh  X 

 
Mẫu số 04A. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với nhà 

thầu độc lập) 

Scan đính 

kèm lên Hệ 

thống 

 X 

 
Mẫu số 04B. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với nhà 

thầu liên danh) 

 X 

 

Mẫu số 04C. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng trong 

trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản 

của Vietsovpetro) 

 X 

 
Mẫu số 05A. Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực 

hiện (áp dụng đối với nhà thầu thương mại) 

Scan đính 

kèm lên Hệ 

thống 

 X 

 
Mẫu số 05B. Kê khai năng lực sản xuất hàng hóa 

(áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất) 

 X 

 Mẫu số 06A. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt  X 

 
Mẫu số 06B. Bảng lý lịch chuyên môn của nhân sự 

chủ chốt 

 X 

 Mẫu số 06C. Bảng kinh nghiệm chuyên môn  X 

 

Mẫu số 07. Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, 

PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của 

nhà thầu trong quá khứ 

 X 

 Mẫu số 08. Tình hình tài chính của nhà thầu  X 

 
Mẫu số 09A. Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu 

phụ 

 X 
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Mẫu số 09B. Danh sách công ty con, công ty thành 

viên đảm nhận phần công việc của gói thầu 

 X 

 Mẫu số 10A. Bảng tiến độ cung cấp  X 

 Mẫu số 10B. Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu   X 

 Mẫu số 11. Bảng tổng hợp giá dự thầu   X 

 
Mẫu số 12.1. Bảng giá dự thầu của hàng hóa đối với 

Lô 09-1 

 X 

 
Mẫu số 12.2. Bảng giá dự thầu của hàng hóa đối với 

Lô khác (ngoài Lô 09-1) 

 X 

 
Mẫu số 13. Bảng giá dự thầu cho các dịch vụ liên 

quan  

 X 

 
Mẫu số 14A. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (áp 

dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất) 

 X 

 
Mẫu số 14B. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (áp 

dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu) 

 X 

 
Mẫu số 15A. Bảng kê hàng hóa thuộc đối tượng 

được hưởng ưu đãi 

 X 

 

Mẫu số 15B. Chi phí sản xuất trong nước đối với 

hàng hoá được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai chi 

phí nhập ngoại) 

 X 

 

Mẫu số 15C. Chi phí sản xuất trong nước đối với 

hàng hoá được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai chi 

phí sản xuất tại Việt Nam) 

 X 
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Mẫu số 01A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA 

Theo tài liệu đính kèm tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, 

chủng loại yêu cầu và các mô tả, diễn giải chi tiết (nếu cần thiết). 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mô tả hàng hóa(1) 

(ký mã hiệu, nhà 

sản xuất) 

Yêu cầu về 

xuất xứ hàng 

hóa (nếu có)(2) 

Địa điểm dự 

án  

Ngày giao hàng(2)  

Ngày giao hàng 

sớm nhất 

[ghi số ngày: kể 

từ ngày hợp đồng 

có hiệu lực hoặc 

kể từ ngày chủ 

đầu tư yêu cầu 

giao hàng đối với 

trường hợp giao 

hàng nhiều lần] 

Ngày giao hàng 

muộn nhất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực hoặc kể từ 

ngày chủ đầu tư 

yêu cầu giao hàng 

đối với trường hợp 

giao hàng nhiều 

lần] 

1     
 

   

2     
 

   

3     
 

   

…     
 

   

Ghi chú: 

(1) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V. 

(2) Ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật nêu tại Chương V. 

Trường hợp gói thầu chia phần (lô), Chủ đầu tư phải điền rõ tên từng phần (lô) và các hàng hóa như Mẫu này. 
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Mẫu số 01D (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN (1)  

Chủ đầu tư liệt kê danh mục các dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu theo bảng sau: 

STT Mô tả dịch vụ Khối lượng mời thầu  Đơn vị tính  
Địa điểm thực hiện  

dịch vụ 

Ngày hoàn thành  

dịch vụ(2) 

1 Ghi nội dung dịch vụ 1         

2 Ghi nội dung dịch vụ 2         

..           

n Ghi nội dung dịch vụ n         

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp gói thầu không yêu cầu dịch vụ liên quan thì Chủ đầu tư không nhập Biểu này trên Hệ thống. 

(2) “Ngày hoàn thành dịch vụ” phải hợp lý, phù hợp với “Ngày giao hàng” tại Mẫu số 01A, 01B, 01C.  
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Mẫu số 01C (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ . 

(chỉ áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu cụ thể về vật tư, phụ tùng thay thế) 

 

STT Danh mục Đơn vị tính Khối lượng 

(1) (2) (3) (4) 

    

    

    

 

Ghi chú:  

Chủ đầu tư các cột (1), (2), (3), (4) cho phù hợp với yêu cầu quy định tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC
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Mẫu số 02 (Theo Webform) 

 

ĐƠN DỰ THẦU(1) 

(trích xuất từ hệ thống) 

 

(1) Không áp dụng các quy định dưới đây: 

“Trường hợp chúng tôi không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên 

mời thầu quy định tại Mục 18.5 E-CDNT; trong trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 

triệu đồng, không nộp tiền mặt, Séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm 

bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT thì chúng tôi sẽ bị đánh giá không đảm bảo uy tín 

khi tham dự thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, nêu tên 

trên Hệ thống và tài khoản của chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Cục Quản lý 

đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản đề nghị của Chủ đầu tư.” 
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Mẫu số 03 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

THỎA THUẬN LIÊN DANH(1) 

 

Gói thầu: _____ [ghi tên gói thầu] 

Thuộc dự án: ______ [ghi tên dự án] 

Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu ___ [ghi tên gói thầu] ngày __ tháng __ năm __ [ngày được ghi 

trên HSMT]; 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: 

Tên thành viên liên danh ____[ghi tên từng thành viên liên danh] 

Đại diện là ông/bà:   

Chức vụ:  

Địa chỉ:  

Điện thoại:  

Fax:  

E-mail: 

Tài khoản:  

Mã số thuế:  

Giấy ủy quyền số __ ngày __ tháng __ năm __ (trường hợp được ủy quyền). 

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau: 

Điều 1. Nguyên tắc chung 

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu góithầu ____[ghi tên gói 

thầu] thuộc dự án ___ [ghi tên dự án]. 

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu 

này là: ____ [ghi tên của liên danh theo thỏa thuận]. 

3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh 

với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, tất cả các thành viên 

của liên danh sẽ tham gia ký kết hợp đồng và không thành viên nào có quyền từ chối thực 

hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của 

liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận hoặc vi phạm 

các quy định của hợp đồng đã ký kết thì thành viên đó bị xử lý như sau: 

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh; 

- Cùng các thành viên trong liên danh bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Chủ đầu tư 

theo quy định nêu trong hợp đồng (tương ứng theo tỷ lệ của từng thành viên đã quy 

định tại Điều 2 Thỏa thuận này); 

- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác]. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm 

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] 

thuộc dự án ____ [ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau: 

1. Thành viên đứng đầu liên danh: 
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Các bên nhất trí ủy quyền cho ___ [ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, 

đại diện cho liên danh trong những phần việc sau1: 

[- Ký đơn dự thầu; 

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, 

kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn bản 

để nghị rút HSDT, sửa đổi, thay thế HSDT; 

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh; 

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

- Thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng cho cả liên danh trong trường hợp liên danh 

trúng thầu 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Thực hiện tất cả các nghĩa vụ của liên danh không được nêu trong Bảng phân công 

trách nhiệm giữa các thành viên liên danh ở mục 2 dưới đây; 

- Thực hiện các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ___ [ghi rõ nội dung các công 

việc khác (nếu có)]. 

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện các công việc 

cụ thể theo bảng dưới đây2: 

STT Tên 
Nội dung công việc đảm 

nhận 

Tỷ lệ % so 

với tổng giá 

dự thầu 

Giá trị theo 

tỷ lệ % so 

với tổng giá 

dự thầu 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

 

Tên thành viên thứ nhất (thành viên 

đứng đầu liên danh) 

 

- Công việc 1:_____ 

______% 

 

____  

VNĐ/USD 

- Công việc 2:_____ 

- Công việc 3:_____ 

………….. 

2 

 

Tên thành viên thứ 2 

- Công việc 1:_____ 
 

 ______% 

 

____ 

VNĐ/USD 

- Công việc 2:_____ 

     - Công việc 3 _____ 

.... ...... .... 

Tổng cộng 
Toàn bộ công việc của 

gói thầu 

100% ____ 

VNĐ/USD 

3. Phương thức thanh toán cho liên danh trong trường hợp trúng thầu và ký hợp đồng với chủ đầu 

tư như sau: 

-Chủ đầu tư sẽ thanh toán trực tiếp cho từng thành viên liên danh theo tiến độ thanh toán được qui 

định trong hợp đồng với giá trị được phân chia tương ứng với tỷ lệ khối lượng công việc đã được 

các thành viên liên danh thống nhất và nêu trong cột (4) Bảng phân công trách nhiệm ở mục 2 của 

thỏa thuận liên danh này.  

-Từng thành viên của Liên danh sẽ phát hành Hóa đơn hợp pháp đúng với phần giá trị công việc 

đã được thành viên liên danh đó thực hiện theo tiến độ từng đợt thanh toán được qui định trong 

hợp đồng.  
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Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

- Trong trường hợp liên danh trúng thầu, Thỏa thuận liên danh này là một phần không 

tách rời của hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư và chỉ chấm dứt hiệu lực khi các bên hoàn 

thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và thanh lý xong hợp đồng; 

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;  

- Nhà thầu liên danh không trúng thầu; 

- Hủy thầu gói thầu ___ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án ___ [ghi tên dựán] theo thông 

báo của Bên mời thầu. 

Thỏa thuận liên danh được lập thành___ bản, mỗi bên giữ __ bản, các bản thỏa thuận có giá trị 

pháp lý như nhau. 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

 

Ghi chú: 

1 Nhà thầu cập nhật. 

2 Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.   

3 Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành 

viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả 

thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng 

mục nêu trong bảng giá dự thầu hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục 

trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này.   

Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký thỏa thuận liên danh 
thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền. 
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Mẫu số 04A (Scan đính kèm)  

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(Áp dụng đối với nhà thầu độc lập) 

 

Bên thụ hưởng: Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro 

105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh  

Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được 

thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng_____ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ 

tham dự thầu để thực hiện gói thầu_____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm____ 

[ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của Thư 

mời thầu/E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu bằng một 

khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___ (2) ngày, kể từ ngày____ tháng___ năm___(3). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) không hủy 

ngang và vô điều kiện sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị 

bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn 

bản thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh:  

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn 

bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo 

yêu cầu của E-HSMT;  

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp luật về 

đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT;  

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 

38 E-CDNT; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu 

tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo hợp đồng 

(nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc đã thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu 

tài liệu nhưng từ chối ký biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc 

Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng rút lại các cam kết trong E-HSDT dẫn đến 

việc thương thảo hợp đồng không thành công, trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày kể 

từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.  

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng 

cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên bảo lãnh hoặc 
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của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu cầu bảo lãnh 

và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những 

tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức 

nào. 

 Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký 

kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp 

đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng 

tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày kể 

từ ngày hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước.  

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng 

tôi trước hoặc trong ngày đó.  

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, 

thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị 

thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-

HSMT hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu 

được coi là không hợp lệ. bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần 

thiết đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong 

việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu 

tư, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp 

trong E-HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang.  

(2) Ghi theo quy định tại Mục 18.2 E-BDL.   

(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 19.1 E-BDL. 

(4) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết 

nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 E-

CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ. 

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 04B (Scan đính kèm) 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng đối với nhà thầu liên danh) 

 

Bên thụ hưởng: Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro 

105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh  

Ngày phát hành bảo lãnh:___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được 

thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng____ [ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ 

tham dự thầu để thực hiện gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [ghi 

tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của Thư mời 

thầu/E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu tham dự thầu 

gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(4). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(5) không hủy 

ngang và vô điều kiện sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng 

số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản 

thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh:  

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn 

bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo 

yêu cầu của E-HSMT;  

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp luật về 

đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT;  

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 

38 E-CDNT; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối 

chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo 

hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc đã thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và 

đối chiếu tài liệu nhưng từ chối ký biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu 

tài liệu hoặc Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng rút lại các cam kết trong E-

HSDT dẫn đến việc thương thảo hợp đồng không thành công, trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày kể 

từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.  
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7. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh ____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên danh] vi 

phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 

18.5 E-CDNT của E-HSMT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được 

hoàn trả. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng 

cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên bảo lãnh hoặc 

của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu cầu bảo lãnh 

và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những 

tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức 

nào. 

Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký 

kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp 

đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng 

tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày kể 

từ khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước. 

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng 

tôi trước hoặc trong ngày đó.  

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, 

thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị 

thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-

HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu 

được coi là không hợp lệ. bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần 

thiết đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong 

việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu 

tư, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp 

trong E-HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây: 

- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà thầu 

ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”;  

- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho 

thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp trong 

thoả thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên nhà 

thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”, trường hợp trong thỏa thuận liên 

danh phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu ghi là “Nhà 

thầu B (thay mặt cho nhà thầu B và C)”;  

- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu.  

(3) Ghi theo quy định tại Mục 18.2 E-BDL.   
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(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 19.1 E-BDL. 

(5) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết 

nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 E-

CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ.  
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Mẫu số 05A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN (1) 

(áp dụng đối với nhà thầu thương mại)  

Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

 Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây: 

Tên và số hợp đồng        [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] 

Ngày ký hợp đồng       [ghi ngày, tháng, năm] 

Ngày hoàn thành [ghi ngày, tháng, năm] 

Giá hợp đồng(3) [ghi tổng giá hợp đồng theo số 

tiền và đồng tiền đã ký] 

Tương đương ____ VND  

Trường hợp là thành viên 

liên danh, ghi tóm tắt phần 

công việc đảm nhận trong 

liên danh và giá trị phần hợp 

đồng mà nhà thầu đảm nhận 

[ghi tóm tắt 

phần công 

việc đảm 

nhận trong 

liên danh] 

[ghi phần trăm 

giá trị phần hợp 

đồng đảm nhận 

trong tổng giá hợp 

đồng; số tiền và 

đồng tiền đã ký] 

Tương đương ___ VND  

Tên dự án/dự toán mua sắm: 
[ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang kê 

khai] 

Tên Chủ đầu tư: [ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai] 

Địa chỉ: 

Điện thoại/fax: 

E-mail: 

[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư] 

[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng] 

[ghi địa chỉ e-mail] 

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2) 

 

 1. Loại hàng hóa [ghi thông tin phù hợp] 

 2. Về giá trị hợp đồng đã 

thực hiện(3) 

[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị 

nghiệm thu, thanh lý hợp đồng] 

 3. Về quy mô thực hiện [ghi quy mô theo hợp đồng] 

 4. Các đặc tính khác [ghi các đặc tính khác nếu cần thiết] 

Ghi chú: 

Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự khác nhau để bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.  
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(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. 

Trường hợp nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này.  

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.   

(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ giá 

theo quy định tại Mục 2.1 Chương III để làm cơ sở đánh giá.   

 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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 Mẫu số 05B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

                                  KÊ KHAI NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA 

(áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất)  

Tên nhà thầu: _____ [ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

Số lượng nhà máy, cơ sở sản xuất (gọi chung là nhà máy): ____ [Điền số nhà máy] 

Đối với mỗi nhà máy, nhà thầu kê khai thông tin sau đây: 

Tên nhà máy:  [Ghi tên nhà máy] 

Địa chỉ:   [Ghi địa chỉ nhà máy] 

Tổng mức đầu tư:  [Ghi tổng mức đầu tư] 

Công suất thiết kế:  [Ghi công suất thiết kế] 

Công suất thực hiện:  [Ghi công suất thực hiện trong năm gần nhất] 

Tiêu chuẩn sản xuất:  [Ghi tiêu chuẩn sản xuất đang áp dụng, nếu có] 

Số lao động đang làm việc:  [Ghi tổng số lao độngđang làm việc tại nhà máy]  

 

Ghi chú: 

Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.  

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 06A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 
BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 

 

Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt theo quy định tại điểm a Mục 2.2 Chương 

III và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các nhân sự này để tham gia thực hiện gói 

thầu. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường 

hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không 

chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự đã huy động cho 

hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), Bên mời thầu cho 

phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị 

trí nhân sự trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp 

nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi 

trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân 

sự khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại Mục 4.4 

E-CDNT và bị xử lý theo quy định. 

 

STT Họ và Tên Vị trí công việc 

1 
 [Nhà thầu chọn nhân sự chủ chốt từ cơ sở 

dữ liệu của mình trên Hệ thống] 

[ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận 

trong gói thầu]  

2   

…     

 

 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 06B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT  

Thông tin nhân sự 

 

Công việc hiện tại 

Stt Tên 

Căn cước 

công 

dân/Hộ 

chiếu 

Vị trí 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chứng 

chỉ/Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Tên 

người sử 

dụng lao 

động 

Địa chỉ của 

người sử 

dụng lao 

động 

Chức 

danh 

Số năm làm 

việc cho 

người sử 

dụng lao 

động hiện tại 

Người liên 

lạc (trưởng 

phòng / cán 

bộ phụ trách 

nhân sự) 

Điện 

thoại/ 

Fax/ 

Email 

1 
 [ghi tên nhân 

sự chủ chốt 1] 
       

            

2 
 [ghi tên nhân 

sự chủ chốt 2] 
       

            

…          

        

 

  

n 
 [ghi tên nhân 

sự chủ chốt n] 
       

        

 

  

Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu và chuẩn bị tài liệu để đối chiếu (bản chụp được chứng thực các 

văn bằng, chứng chỉ có liên quan) trong quá trình đối chiếu tài liệu.  

                                                                                                                Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 06C (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN 

STT Tên nhân sự chủ chốt Từ ngày Đến ngày 

Công ty/Dự án/Chức vụ/ 

Kinh nghiệm chuyên môn và  

quản lý có liên quan  

1 [ghi tên nhân sự chủ chốt 1]  
  
  

 …  …  … 

      

      

2 

  

      

   

   

… …    

 

        Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

            [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 07 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA, EPC, EP, PC, CHÌA KHÓA TRAO TAY     

KHÔNG HOÀN THÀNH DO LỖI CỦA NHÀ THẦU TRONG QUÁ KHỨ (1) 

 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):________________________ 

 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 

của nhà thầu trong quá khứ theo quy định tại khoản 2.1 Mục 2 Chương III  

 Không có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành 

do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm__ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong 

Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III. 

 Có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 

của nhà thầu tính từ ngày 01 tháng 01 năm___ [ghi năm] theo quy định tại Bảng tiêu chuẩn đánh giá 

về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III. 

Năm 

Phần việc 

hợp đồng 

không hoàn 

thành 

Mô tả hợp đồng 

 

Tổng giá trị hợp 

đồng (giá trị, loại 

đồng tiền, tỷ giá hối 

đoái, giá trị tương 

đương bằng VND) 

  Mô tả hợp đồng: __________________ 

Tên Chủ đầu tư: ___________________ 

Địa chỉ: _________________________ 

Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng: 

_______________________  

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, 

PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ; trường hợp Bên mời 

thầu phát hiện nhà thầu có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không 

hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà không kê khai thì nhà thầu được coi là có hành 

vi gian lận và E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên 

của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này. 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 08 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1) 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 

 

 
Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày 

___ tháng ____ (nhà thầu điền nội dung này) 

 
Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của E-

HSMT  

 Năm 1: Năm 2: Năm 3: 

Tổng tài sản    

Tổng nợ    

Giá trị tài sản ròng    

Doanh thu hằng năm 

(không bao gồm thuế 

VAT) 

   

Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao gồm 

thuế VAT) (2) 

(Hệ thống tự động tính) 

Lợi nhuận trước thuế    

Lợi nhuận sau thuế    

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này. 

 (2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu chia 

tổng doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông tin đã được 

cung cấp. 

Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm đó 

(chưa bao gồm thuế VAT).  

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = tổng doanh thu từng năm 

(không bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của E-HSMT/số năm. 

Trường hợp nhà thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì Doanh 

thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà thầu có 

số liệu tài chính.  
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Nhà thầu tự cập nhật thông tin về doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) vào hồ 

sơ năng lực để tham dự thầu nhưng bảo đảm phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ 

thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chuẩn bị các 

tài liệu để đối chiếu các thông tin mà nhà thầu kê khai trong quá trình đối chiếu tài liệu như sau: 

Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên 

quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện sau: 

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên 

danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ liên kết với công 

ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh. 

2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định. 

3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo bản chụp 

được chứng thực một trong các tài liệu sau đây: 

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;  

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận 

của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;  

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử; 

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa 

vụ nộp thuế; 

- Báo cáo kiểm toán (nếu có); 

- Các tài liệu khác. 

Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện 

tử tại thời điểm đóng thầu. 

 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 09A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1) 

(chỉ áp dụng đối với dịch vụ liên quan) 

 

STT 
Tên nhà 

thầu phụ(2) 

Phạm vi 

công việc(3) 

Khối lượng 

công việc(4) 

Giá trị % 

ước tính(5) 

Hợp đồng hoặc văn 

bản thỏa thuận với 

nhà thầu phụ(6) 

1      

2      

3      

4      

…      

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ để thực hiện dịch vụ liên quan thì kê khai theo Mẫu 

này. 

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được 

cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào cột “Phạm 

vi công việc”. Nếu nhà thầu trúng thầu thì khi huy động nhà thầu phụ thực hiện công việc đã kê 

khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. 

(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu. 

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm bản scan các tài 

liệu này trong E-HSDT. 

 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 09B (webform trên Hệ thống) 

 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY THÀNH VIÊN  

ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU(1) 

 

STT 
Tên công ty con, 

công ty thành viên(2) 

Công việc đảm 

nhận trong gói 

thầu(3) 

Giá trị % so với giá 

dự thầu(4) 
Ghi chú 

1     

2     

…     

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) huy động 

công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc gói thầu thì phải kê khai cụ thể tại 

bảng này. Việc đánh giá kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng do công 

ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhận trong gói thầu. Trường hợp nhà thầu tham dự 

thầu không phải là công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu này. 

(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên. 

(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên. 

(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so với giá 

dự thầu. 

 

 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 10A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG TIẾN ĐỘ CUNG CẤP(*) 

 

Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư 

 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Đơn vị tính Khối lượng 

Địa điểm 

dự án 

Ngày giao hàng  
Ngày giao hàng do 

nhà thầu đề xuất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có hiệu 

lực hoặc kể từ ngày chủ 

đầu tư yêu cầu giao 

hàng đối với trường 

hợp giao hàng nhiều 

lần] 

Ngày giao hàng 

sớm nhất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực hoặc kể từ 

ngày chủ đầu tư yêu 

cầu giao hàng đối 

với trường hợp giao 

hàng nhiều lần] 

Ngày giao hàng 

muộn nhất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực hoặc kể từ 

ngày chủ đầu tư yêu 

cầu giao hàng đối 

với trường hợp giao 

hàng nhiều lần] 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1        

2        

3        

…       
 

Ghi chú: 

Cột (1) (2) (3)(4) (5) (6) (7): Theo quy định tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 

Cột (8): Nhà thầu điền  
(*) Hàng hóa phải được giao trong khoảng thời gian quy định trong E-HSMT. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng sớm hơn ngày giao hàng sớm nhất 

thì không được tính ưu tiên và không bị loại, trừ trường hợp yêu cầu kỹ thuật có quy định khác. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng muộn hơn khoảng 

thời gian này thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 10B (webform trên Hệ thống) 

ĐỀ XUẤT VỀ HÀNG HÓA CỦA NHÀ THẦU  
 

 

STT  
Danh mục hàng hóa  Ký mã hiệu Nhãn hiệu 

Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ sản 

xuất) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, 

tính năng 

kỹ thuật cơ 

bản 

Đơn vị tính  Khối lượng  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Hàng hoá thứ 1            

2 Hàng hoá thứ 2           

…            

n Hàng hoá thứ n         

 

Ghi chú: 

  - Cột (2), (9), (10): Theo quy định tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC; 

- Cột (3), (4), (5), (6), (7), (8): Nhà thầu tự điền; 

- Đề xuất của nhà thầu tại Mẫu này được trích xuất sang Mẫu 12.1 hoặc 12.2. 

 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 11 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU 

 

 

 

 

 

 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Nội dung Giá dự thầu 

1 Hàng hóa sản xuất gia công trong nước 
(M1) 

 

2 Hàng hóa sản xuất gia công tại nước ngoài (M2) 

2 Dịch vụ liên quan (I) 

 
Tổng cộng giá dự thầu 

(Kết chuyển sang đơn dự thầu) 
(M1) + (M2) + (I) 
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Mẫu số 12.1 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU  

(KHÔNG ÁP DỤNG) 

ĐỐI VỚI LÔ 09-1 

I. Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam hoặc hàng hóa sản xuất, gia công ngoài 

Việt Nam nhưng đã nhập khẩu và đang chào tại Việt Nam 

 

ĐV tiền tệ: Đồng Việt Nam. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Ký mã hiệu, 

nhãn hiệu 

Nhà sản 

xuất 
Xuất xứ Đơn giá 

Thành tiền 

(Col. 4x8) 

1        A1 

2        A2 

3         

4         

5         

.....         

n         

Tổng cộng giá dự thầu                       A=A1+A2+ 

...+An 

Tiền thuế GTGT                T 

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)            

(Kết chuyển sang BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU)             

 M1=A+T 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

(Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 

 

 

Ghi chú: 

Các cột (1), (2), (3), (4):  Bên mời thầu ghi chi tiết phù hợp với Danh mục dịch vụ theo quy định 

trong Phần 4 – CÁC PHỤ LỤC / hoặc ghi rõ tham chiếu theo Danh mục theo quy định trong Phần 

4 – CÁC PHỤ LỤC của E-HSMT để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu. 

Cột (5) (6) (7): Nhà thầu điền phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu; 

Cột (8) (9): Nhà thầu điền; 

Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 

Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế 

suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà 

thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị 

loại. 

 

II. Hàng hóa được sản xuất, gia công ngoài nước sẽ nhập về Việt Nam 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng 

Ký mã 

hiệu, 

nhãn hiệu 

Nhà sản 

xuất 
Xuất xứ Đơn giá 

Thành tiền 

(Col. 4x8) 

1        A1 

2        A2 

3        … 

4         

5 
 

       

.... 
 

       

n 
 

       

Tổng giá dự thầu đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) phát sinh trên 

lãnh thổ Việt Nam và không bao gồm thuế GTGT và thuế nhập khẩu 

của giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi trên tờ khai hải quan. Thuế GTGT 

và thuế nhập khẩu trên được miễn theo Hiệp định liên Chính phủ.  

 (Kết chuyển sang BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU) 

 

M2=A1+A2+ 

...+An 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

Các cột (1), (2), (3), (4):  Bên mời thầu ghi chi tiết phù hợp với Danh mục dịch vụ theo quy định 

trong Phần 4 – CÁC PHỤ LỤC / hoặc ghi rõ tham chiếu theo Danh mục theo quy định trong Phần 

4 – CÁC PHỤ LỤC của E-HSMT để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu. 

Cột (5) (6) (7): Nhà thầu điền phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu; 

Cột (8) (9): Nhà thầu điền; 

Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 

Thành tiền (M) không bao gồm thuế GTGT và thuế nhập khẩu của giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi 

trên tờ khai hải quan, nhưng bao gồm tất cả các loại thuế, phí phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam. 

Thuế GTGT và thuế nhập khẩu trên được miễn theo Hiệp định liên Chính phủ. 

Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế 

suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà 

thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị 

loại. 

Căn cứ Điều 7 của Hiệp định liên Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 2010 giữa Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga về hợp tác liên tục trong thăm dò địa chất, khai thác dầu khí ở 

thềm lục địa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Vietsovpetro được miễn thuế hải quan trên 

lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi xuất/nhập vật tư, thiết bị, hàng hóa phục vụ 

hoạt động sản xuất chính của Vietsovpetro. Quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu dựa 

trên tổng trị giá hàng hóa bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) phát sinh trên lãnh thổ 

Việt Nam và được xét miễn thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi trên 

tờ khai hải quan theo Danh mục hàng hóa miễn thuế dành cho Vietsovpetro Lô 09-1. Tổng giá trị 

hàng hóa nêu trên là giá trúng thầu và giá hợp đồng. 
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Mẫu số 12.2 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU  

ĐỐI VỚI LÔ KHÁC (NGOÀI LÔ 09-1) 

 

I. Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam hoặc hàng hóa sản xuất, gia công ngoài 

Việt Nam nhưng đã nhập khẩu và đang chào tại Việt Nam 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ST

T 

Danh 

mục hàng 

hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ký mã 

hiệu, 

nhãn hiệu 

Nhà sản 

xuất 
Xuất xứ 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

 (Col. 

4x8) 

Thuế, phí, lệ 

phí (nếu có) 

1 …………..       A1 T1 

2 …………..       A2 T2 

…          

n …………..       An Tn 

  
Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá không bao gồm 

thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

A=A1+A

2+ 

...+An 

 

  
Tổng cộng giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

T=T1+T2+ 

...+Tn 

  Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá bao gồm thuế, 

phí, lệ phí (nếu có) 

(Kết chuyển sang BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU) 

 M1=A+T 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

Ghi chú: 

T1, T2, Tn: Nhà thầu tính toán và điền; 

Các cột (1), (2), (3), (4):  Bên mời thầu ghi chi tiết phù hợp với Danh mục dịch vụ theo quy định 

trong Phần 4 – CÁC PHỤ LỤC / hoặc ghi rõ tham chiếu theo Danh mục theo quy định trong Phần 

4 – CÁC PHỤ LỤC của E-HSMT để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu. 

Cột (5) (6) (7):Nhà thầu điền phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu; 

Cột (8) (9) (10):Nhà thầu điền; 

- Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 

- Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế 

suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà 

thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị 

loại. 
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II. Hàng hóa được sản xuất, gia công ngoài nước sẽ nhập về Việt Nam 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ST

T 

Danh 

mục hàng 

hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ký mã 

hiệu, 

nhãn hiệu 

Nhà sản 

xuất 
Xuất xứ 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

 (Col. 

4x8) 

Thuế, phí, lệ phí 

(nếu có) 

 

 

       

 

Thuế 

nhập 

khẩu  

Thuế 

GTGT 

(VAT) 

1 Goods 1       A1 T1a T1b 

2 Goods 2       A2 T2a T2b 

…           

n Goods n       An Tna Tnb 

  
Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá không bao gồm 

thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

A=A1+A

2+ 

...+An 

  

  

Thuế nhập khẩu 

T1=T1

a+T2a

+ 

...+Tna  

  

Thuế GTGT (VAT) 

T2=T1b

+T2b+ 

...+Tnb 

  Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá bao gồm thuế, 

phí, lệ phí (nếu có) 

(Kết chuyển sang BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU) 

 

M2=A+T1+T2 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

 

 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

T1a, T2a, Tna; T1b, T2b, Tnb (type, calculation): Nhà thầu tính toán và điền; 

Các cột (1), (2), (3), (4):  Bên mời thầu ghi chi tiết phù hợp với Danh mục dịch vụ theo quy định 

trong Phần 4 – CÁC PHỤ LỤC / hoặc ghi rõ tham chiếu theo Danh mục theo quy định trong Phần 

4 – CÁC PHỤ LỤC của E-HSMT để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu. 

Cột (5) (6) (7):Nhà thầu điền phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu; 

Cột (8) (9) (10):Nhà thầu điền; 

- Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 

- Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế 

suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà 

thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị 

loại. 
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Mẫu số 13 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

STT Mô tả dịch vụ 

Khối 

lượng 

mời thầu 

Đơn 

vị tính 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ 

Ngày 

hoàn 

thành 

dịch vụ 

Đơn giá 

dự thầu 

Thành tiền 

 (Col. 3x7) 

1        

2        

Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, 

lệ phí (nếu có) 

(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu) 

(I) 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

Các cột (1), (2), (3), (4), (5) và (6) Bên mời thầu ghi phù hợp theo quy định trong Phần 4 – CÁC 

PHỤ LỤC; 

Các cột (7) và cột (8) do nhà thầu chào. Cột (7): Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại thuế, phí, 

lệ phí) 
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Mẫu số 14A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ  

(áp dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất) 

 

STT Danh mục 

Đơn vị 

tính 

 

Khối lượng  

Ký mã hiệu, nhãn 

hiệu, hãng sản xuất, 

xuất xứ 

Nhà cung cấp Đơn giá  

Thành tiền (đã 

bao gồm thuế) 

(cột 4x7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu)  

 

 

Ghi chú:  

- Nhà thầu điền các cột từ (1) đến (8). Nhà thầu phải đề xuất và chào giá cho các vật tư, phụ tùng thay thế theo hướng dẫn tại Mục 15.8 E-CDNT 

và Mục 4 Chương III.  

- Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để phục vụ việc so sánh E- HSDT, xếp hạng 

nhà thầu và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế theo đúng 

cam kết với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 14B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

 

BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ 

(áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu) 

 

STT Danh mục 

Đơn vị 

tính 

 

Khối lượng  

Ký mã hiệu, nhãn 

hiệu, hãng sản xuất, 

xuất xứ 

Nhà cung cấp Đơn giá  

Thành tiền (đã 

bao gồm thuế) 

(cột 4x7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu)  

 

 

Ghi chú:  

- Các cột (1) (2) (3) (4): Nhà thầu điền theo yêu cầu trong Phần 4 CÁC PHỤ LỤC; 

- Nhà thầu điền vào các cột (5), (6), (7), (8). 

- Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để phục vụ việc so sánh E-HSDT, xếp hạng 

nhà thầu và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế theo đúng 

cam kết với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 15A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG KÊ KHAI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1) 

 

STT Tên hàng hóa 

Xuất xứ  

[ghi tên quốc gia, vùng 

lãnh thổ, ký mã hiệu, 

nhãn hiệu, hãng sản 

xuất] 

Hàng hóa có chi phí sản xuất 

trong nước từ 25% trở lên 
Kê khai chi phí trong nước 

Có Không Theo Mẫu 15B Theo Mẫu 15C 

 (I) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Hàng hoá thứ 1   □ □ □ □ 

2 Hàng hoá thứ 2   □ □ □ □ 

… …      

n Hàng hoá thứ n  □ □ □ □ 

 

 Ghi chú: 

 (1), (2): Nhà thầu điền theo đã kê khai từ Mẫu số 12.1 hoặc Mẫu số 12.2. 

 (3), (4): Nhà thầu đánh dấu vào ô tương ứng với từng loại hàng hóa.  

 (5), (6): Đối với hàng hóa có chi phí sản xuất trong nước từ 25% trở lên nhà thầu chọn cách kê khai chi phí sản xuất trong nước theo Mẫu 15B 

(trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) hoặc 15C (trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam). 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 15B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI 

(trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) 
 

STT Tên hàng hóa 

Giá chào của hàng 

hóa trong E-HSDT 

Giá trị thuế các 

loại 

Kê khai các chi phí 

nhập ngoại 

Chi phí sản xuất 

trong nước 

Tỷ lệ % chi phí  

sản xuất trong nước 

(I) (II) (III) 
G* = (I) – (II) – 

(III) 

D(%)=G*/G 

Trong đó G = (I) – (II) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Hàng hoá thứ 1            

2 Hàng hoá thứ 2            

… …           

n Hàng hoá thứ n           
       

Ghi chú: 

(1): Nhà thầu điền theo đã kê khai các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (3) và cột (5) của Mẫu số 15A. 

(2): Nhà thầu điền theo đã kê khai đơn giá mà nhà thầu đã chào (đơn giá bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

(3), (4): Nhà thầu tự kê khai. 

(5), (6): Nhà thầu tính toán.  

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 15C (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1) 

(trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam) 

 
 

STT Tên hàng hóa 

Giá chào của hàng hóa 

trong E-HSDT 

Giá trị thuế 

các loại(2) 

Chi phí sản xuất 

trong nước 

Tỷ lệ % chi phí  

sản xuất trong nước 

(I) (II) G*  
D(%)=G*/G 

Trong đó G = (I) – (II) 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

1 Hàng hoá thứ 1          

2 Hàng hoá thứ 2          

… …         

n Hàng hoá thứ n         

      

Ghi chú: 

(1): Nhà thầu điền theo đã kê khai các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (3) và cột (6) của Mẫu số 15A. 

(2): Nhà thầu điền theo đã kê khai đơn giá mà nhà thầu đã chào (đơn giá bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

(3), (4): Nhà thầu tự kê khai. 

(5): Nhà thầu tính toán. 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT  

 

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 
 

(Xem tài liệu đính kèm tại Phần 4. Các phụ lục) 

- Yêu cầu kỹ thuật, các phụ lục đính kèm YCKT, tiêu chí đánh giá, Danh mục đặt hàng 

đính kèm HSMT này.  

- Danh mục đặt hàng- Nhà thầu chào theo số lượng, đơn vị tính theo danh mục đặt hàng. 
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PHẦN 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG   

 

Chương VI. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG (ĐKC) 

Глава VI. Общие условия контракта 

 

1. Định nghĩa 

Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:   

1.1. “Chủ đầu tư” là Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro được quy định tại Hợp đồng; 

1.2. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên 

ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo; 

1.3. “Nhà thầu” là nhà thầu trúng thầu (có thể là nhà thầu độc lập hoặc liên danh) và được quy 

định tại Hợp đồng; 

1.4. “Nhà thầu phụ” là nhà thầu có tên trong danh sách các nhà thầu phụ do Nhà thầu đề xuất 

trong HSDT và được Nhà thầu ký hợp đồng để thực hiện dịch vụ liên quan;  

1.5. “Tài liệu hợp đồng” là các tài liệu được liệt kê trong Hợp đồng, bao gồm bất kỳ bản sửa đổi, 

bổ sung nào của Hợp đồng; 

1.6. “Giá hợp đồng” là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho việc cung cấp hàng hoá và dịch vụ 

liên quan. Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có); 

1.7. “Ngày” là ngày dương lịch; “năm” là 365 ngày; 

1.8. “Hàng hóa” bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; 

hàng tiêu dùng; trang thiết bị y tế dùng cho các cơ sở y tế; 

1.9. “Dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu, 

bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, 

chuyển giao công nghệ…;  

1.10. “Hoàn thành” là việc Nhà thầu hoàn tất các dịch vụ liên quan theo các điều khoản và điều 

kiện quy định tại Hợp đồng; 

1.11. “Địa điểm dự án” là địa điểm được quy định tại Hợp đồng. 

2. Tài liệu hợp đồng và thứ tự ưu tiên 

2.1. Tất cả các tài liệu nêu tại Mục 2.2 ĐKC (bao gồm cả các phần của tài liệu) sẽ cấu thành Hợp 

đồng để tạo thành thể thống nhất, có tính tương hỗ, bổ sung và giải thích cho nhau.  

2.2. Hợp đồng, các tài liệu và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:  

a)  Hợp đồng (kèm theo các Phụ lục hợp đồng); 

b) Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

c) Báo cáo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

d) Điều kiện chung của hợp đồng; 

e) Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu trúng thầu; 

f) Hồ sơ mời thầu và các tài liệu sửa đổi hồ sơ mời thầu. 

3. Luật và ngôn ngữ 

Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam, ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt. 

4. Thông báo 
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4.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp đồng phải được thể hiện 

bằng văn bản, theo địa chỉ quy định tại Hợp đồng. Thuật ngữ “bằng văn bản” có nghĩa là hình 

thức truyền đạt thông tin dưới dạng viết và có bằng chứng về việc tiếp nhận thông tin. 

4.2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày bên kia nhận được hoặc theo 

ngày hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn. 

5. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

5.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp lên Chủ đầu tư không muộn hơn ngày quy định tại 

Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được thực hiện bằng một 

trong các hình thức sau: 

a) Nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành 

lập theo pháp luật Việt Nam; 

b) Nộp giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi 

nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam. 

Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này là bảo đảm không có 

điều kiện (trả tiền khi có yêu cầu), theo mẫu quy định tại Phần 4 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu 

tư chấp thuận.  

c) Hình thức khác được Chủ đầu tư chấp thuận quy định tại Hợp đồng. 

5.2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị và hiệu lực quy định tại Hợp đồng.  

5.3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Chủ đầu tư để bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào 

phát sinh do Nhà thầu không hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng. 

5.4. Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Hợp đồng. 

6. Ký hợp đồng thầu phụ 

6.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ quy định 

tại Hợp đồng để thực hiện dịch vụ liên quan nêu trong HSDT. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không 

làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về khối 

lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện. 

Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong HSDT hoặc thay đổi 

nội dung thầu phụ nêu trong HSDT chỉ được thực hiện khi được chủ đầu tư chấp thuận; việc sử dụng 

nhà thầu phụ phải phù hợp với nhu cầu của nhà thầu trong thực hiện hợp đồng, nhà thầu phụ phải đáp 

ứng về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của nhà thầu. 

6.2. Nhà thầu có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho nhà thầu phụ theo các điều khoản 

thỏa thuận giữa Nhà thầu và nhà thầu phụ. 

7. Giải quyết tranh chấp 

7.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông 

qua thương lượng, hòa giải. 

7.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian quy 

định tại Hợp đồng kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa 

việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được quy định tại Hợp đồng. 

8. Phạm vi cung cấp 

Hàng hóa và dịch vụ liên quan phải được cung cấp theo quy định tại Hợp đồng. 

9. Tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) và tài liệu chứng từ 
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Tiến độ giao hàng và lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) phải được thực hiện theo theo 

quy định tại Hợp đồng. Nhà thầu phải cung cấp các hoá đơn, chứng từ tài liệu khác theo quy định 

tại Hợp đồng. 

10. Trách nhiệm của Nhà thầu 

Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ hàng hóa và dịch vụ liên quan (nếu có) trong phạm vi cung cấp 

quy định tại Mục 8 ĐKC và theo tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan quy định 

tại Mục 9 ĐKC. 

11. Loại hợp đồng và giá hợp đồng 

11.1. Loại hợp đồng: theo quy định tại Hợp đồng.  

11.2. Giá hợp đồng quy định tại Hợp đồng là toàn bộ chi phí để hoàn thành việc cung cấp hàng 

hoá và dịch vụ liên quan của gói thầu nêu trong Bảng giá hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tiến độ, 

chất lượng theo đúng yêu cầu của gói thầu. 

12. Thuế, phí, lệ phí 

12.1. Nhà thầu chịu trách nhiệm đối với toàn bộ chi phí về thuế, phí, lệ phí phát sinh cho đến khi hàng 

hóa được giao cho Chủ đầu tư. 

12.2. Trường hợp Nhà thầu thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, Chủ đầu tư tạo điều 

kiện tối đa cho Nhà thầu áp dụng các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí và được quy định tại  

Hợp đồng.  

12.3. Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại Hợp đồng. 

13. Tạm ứng 

13.1. Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng theo quy định tại Hợp đồng, sau khi 

Nhà thầu nộp Bảo lãnh tạm ứng tương đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh tạm ứng phải được 

phát hành bởi một tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo 

pháp luật Việt Nam. 

13.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc thực hiện Hợp đồng. Nhà thầu phải chứng 

minh rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng bằng cách nộp bản 

sao các hóa đơn chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư. 

14. Thanh toán 

14.1. Yêu cầu thanh toán của Nhà thầu phải được gửi cho Chủ đầu tư bằng văn bản, kèm theo hóa 

đơn mô tả hàng hóa đã bàn giao và các dịch vụ liên quan đã thực hiện, cùng với chứng từ nộp theo 

quy định tại Điều 9 ĐKC và gửi yêu cầu thanh toán khi đã hoàn thành các nghĩa vụ khác quy định 

trong hợp đồng. 

14.2. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại Hợp đồng.  

14.3. Đồng tiền thanh toán là VND. 

15. Quyền tác giả 

Quyền tác giả đối với tất cả các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ chứa đựng thông tin và dữ liệu mà Nhà 

thầu đã nộp cho Chủ đầu tư vẫn thuộc về Nhà thầu. Trường hợp các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ đó 

được cung cấp cho Chủ đầu tư một cách trực tiếp hoặc thông qua Nhà thầu bởi một bên thứ ba thì 

quyền tác giả đối với các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ thuộc về bên thứ ba đó. 

16. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng 

16.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu phải bảo mật bất kỳ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin nào khác liên 

quan đến hợp đồng do một bên cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho bên kia, không được tiết lộ 

tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó cho bên thứ ba nếu không có văn bản đồng ý của bên kia cho dù 
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tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó được cung cấp trước, trong hoặc sau khi hoàn thành hoặc chấm 

dứt hợp đồng. Nhà thầu có thể chuyển cho nhà thầu phụ các tài liệu, dữ liệu và thông tin phù hợp 

do Chủ đầu tư cung cấp để nhà thầu phụ thực hiện công việc của mình theo hợp đồng; trong trường 

hợp này, nhà thầu phụ phải có cam kết với Nhà thầu về việc bảo mật các tài liệu, dữ liệu hoặc 

thông tin đó.  

16.2. Chủ đầu tư không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Nhà thầu 

cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến hợp đồng. Nhà thầu không được sử dụng các 

tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Chủ đầu tư cho bất kỳ mục đích nào khác không 

liên quan đến việc thực hiện hợp đồng. 

16.3. Nghĩa vụ của Chủ đầu tư và Nhà thầu quy định tại Mục 16.1 và Mục 16.2 ĐKC không áp 

dụng đối với các thông tin sau đây: 

a) Thông tin mà Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu cần cung cấp cho cấp có thẩm quyền; 

b) Thông tin đã hoặc sẽ được công bố mà không phải do lỗi của Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu; 

c) Thông tin thuộc sở hữu của một bên vào thời điểm công bố và trước đó không phải do bên kia 

cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp;  

d) Thông tin mà một bên nhận được một cách hợp pháp từ một bên thứ ba không có nghĩa vụ bảo 

mật thông tin. 

16.4. Các quy định tại Mục 16 ĐKC không làm thay đổi bất kỳ cam kết bảo mật nào do một bên 

đưa ra trước ngày ký hợp đồng liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ. 

16.5. Các quy định tại Mục 16 ĐKC tiếp tục có hiệu lực sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp 

đồng vì bất cứ lý do gì. 

17. Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn 

Hàng hóa và các dịch vụ liên quan được cung cấp theo hợp đồng sẽ phải tuân theo các thông số kỹ 

thuật và tiêu chuẩn quy định tại Chương V; nếu tại Chương V không quy định đến một thông số 

hay tiêu chuẩn nào có thể áp dụng thì phải tuân thủ theo thông số và tiêu chuẩn tương đương hoặc 

cao hơn tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ. 

18. Đóng gói hàng hoá 

18.1. Nhà thầu phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu nhằm tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển 

đến địa điểm dự án theo quy định trong hợp đồng. Trong quá trình vận chuyển, bao gói hàng hóa 

phải đủ chắc chắn để chịu được những va chạm mạnh, nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, trong nước 

mặn, nước mưa và ở ngoài trời. Kích thước và trọng lượng của mỗi kiện hàng phải tính đến điều 

kiện vận chuyển như khoảng cách, phương tiện vận chuyển, điều kiện cơ sở hạ tầng... từ nơi xuất 

hàng đến địa điểm dự án. 

18.2. Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện hàng phải 

tuân thủ các yêu cầu cụ thể trong hợp đồng, bao gồm cả các yêu cầu (nếu có) quy định ở Hợp 

đồng và các chỉ dẫn khác của Chủ đầu tư. 

19. Bảo hiểm 

Trừ trường hợp có quy định khác tại Hợp đồng, hàng hóa cung cấp theo hợp đồng phải được bảo 

hiểm đầy đủ cho các tổn thất, hư hại có thể xảy ra trong quá trình sản xuất hoặc tiếp nhận, vận 

chuyển, lưu kho và giao hàng theo quy định tại Hợp đồng. 

20. Vận chuyển và các dịch vụ phát sinh   

20.1. Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu khác quy định tại Hợp đồng. 
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20.2. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp một hoặc một số dịch vụ sau đây, bao gồm cả 

các dịch vụ (nếu có) theo quy định tại Hợp đồng: 

a) Thực hiện việc lắp đặt hoặc giám sát việc lắp đặt tại hiện trường, chạy thử hàng hóa; 

b) Cung cấp các dụng cụ cần thiết để lắp ráp, bảo dưỡng hàng hóa; 

c) Cung cấp tài liệu chi tiết hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng cho từng loại hàng hóa; 

d) Vận hành hoặc giám sát hoặc bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa trong khoảng thời gian đã được 

các bên thỏa thuận, với điều kiện là dịch vụ này sẽ không miễn trừ cho Nhà thầu khỏi bất kỳ nghĩa 

vụ bảo hành nào theo hợp đồng này; 

đ) Hướng dẫn nhân sự của Chủ đầu tư về cách lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa 

hàng hóa. 

20.3. Trường hợp phát sinh dịch vụ ngoài hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu thương thảo về chi 

phí thực hiện dịch vụ, bảo đảm không vượt quá mức giá mà Nhà thầu áp dụng cho dịch vụ tương 

tự trong các hợp đồng khác. 

21. Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa 

Nhà thầu phải tiến hành tất cả các thử nghiệm, kiểm tra đối với hàng hóa và dịch vụ liên quan theo 

quy định tại Hợp đồng và chịu toàn bộ chi phí thử nghiệm, kiểm tra theo quy định của Hợp đồng. 

22. Phạt và bồi thường thiệt hại 

Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo quy định tại Hợp đồng. 

23. Bảo hành 

23.1. Nhà thầu bảo đảm cung cấp hàng hóa mới, chưa qua sử dụng theo đúng đề xuất đã nêu.   

23.2. Nhà thầu bảo đảm hàng hóa không phát sinh khiếm khuyết do bất kỳ hành động hay sơ suất 

nào từ phía Nhà thầu hoặc do thiết kế, vật liệu hoặc kỹ thuật chế tạo khi hàng hóa được sử dụng 

bình thường trong các điều kiện phổ biến tại Việt Nam.   

23.3. Thời hạn bảo hành và địa điểm áp dụng bảo hành quy định tại Hợp đồng.   

23.4. Trường hợp phát hiện khiếm khuyết của hàng hóa, Chủ đầu tư kịp thời thông báo cho Nhà 

thầu, kèm theo tài liệu chứng minh. Chủ đầu tư tạo điều kiện cho Nhà thầu tiến hành kiểm tra các 

khiếm khuyết đó.  

23.5. Sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc hàng hóa có khiếm khuyết, Nhà thầu 

phải kịp thời sửa chữa hoặc thay thế hàng hóa có khiếm khuyết trong thời hạn quy định tại Hợp 

đồng và chịu toàn bộ chi phí sửa chữa, thay thế.  

23.6. Trường hợp đã được thông báo nhưng Nhà thầu không tiến hành sửa chữa khiếm khuyết của 

hàng hóa trong thời hạn quy định tại Hợp đồng, Chủ đầu tư có thể tự sửa chữa (nếu cần thiết). 

Nhà thầu phải chịu tất cả rủi ro và chi phí liên quan. Việc Chủ đầu tư tự sửa chữa khiếm khuyết 

của hàng hóa không ảnh hưởng đến các quyền khác của Chủ đầu tư đối với Nhà thầu theo hợp 

đồng. 

24. Bồi thường vi phạm sáng chế 

24.1. Với điều kiện là Chủ đầu tư tuân thủ Mục 24.2 ĐKC, Nhà thầu có nghĩa vụ bồi thường, bảo 

đảm Chủ đầu tư và nhân sự của Chủ đầu tư không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục hành 

chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi 

phạm hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác 

giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký hợp đồng mà các vi 
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phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó liên quan tới:   

a) Việc lắp đặt hàng hóa do Nhà thầu thực hiện hoặc việc sử dụng hàng hóa tại Việt Nam;  

b) Việc bán các sản phẩm được sản xuất từ hàng hóa.  

Việc bồi thường nêu trên không áp dụng đối với các trường hợp sau: sử dụng hàng hóa hoặc bất 

kỳ phần nào của hàng hóa ngoài mục đích nêu trong hợp đồng hoặc phát sinh hợp lý từ hợp đồng; 

có hành vi vi phạm do sử dụng hàng hóa hoặc bất kỳ phần nào của hàng hóa, hay bất kỳ sản phẩm 

nào được sản xuất từ hàng hóa có sự kết hợp các thiết bị, nhà xưởng hoặc vật tư khác không phải 

do Nhà thầu cung cấp theo hợp đồng. 

24.2. Trường hợp xảy ra kiện tụng hoặc khiếu nại đối với Chủ đầu tư liên quan tới các vấn đề quy 

định tại Mục 24.1 ĐKC, Chủ đầu tư có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho Nhà thầu. Nhà thầu có thể 

nhân danh Chủ đầu tư giải quyết kiện tụng hoặc khiếu nại đó hoặc thương thảo để giải quyết kiện 

tụng hoặc khiếu nại đó và chịu trách nhiệm đối với các chi phí liên quan.  

24.3. Trong vòng 28 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, trường hợp Nhà thầu 

không thông báo cho Chủ đầu tư về ý định giải quyết kiện tụng hay khiếu nại đó, Chủ đầu tư sẽ tự 

giải quyết.  

24.4. Trường hợp được yêu cầu, Chủ đầu tư hỗ trợ Nhà thầu giải quyết vụ kiện tụng hay khiếu nại 

đó và sẽ được Nhà thầu hoàn trả mọi chi phí hợp lý phát sinh. 

24.5. Chủ đầu tư có nghĩa vụ bồi thường, đảm bảo Nhà thầu, nhà thầu phụ, nhân sự của Nhà thầu 

không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, 

chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu 

hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đã 

đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký hợp đồng mà các vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó phát sinh 

từ hoặc liên quan đến bất kỳ thiết kế, dữ liệu, bản vẽ, thông số kỹ thuật hoặc các tài liệu và hồ sơ 

nào được cung cấp hoặc thiết kế bởi Chủ đầu tư hoặc thay mặt Chủ đầu tư. 

25. Thay đổi liên quan đến pháp lý 

Trừ trường hợp có quy định khác tại hợp đồng, kể từ 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu 

trở về sau, nếu có bất kỳ chính sách nào được ban hành, thay thế, sửa đổi hoặc tuyên bố hết hiệu 

lực tại Việt Nam gây ảnh hưởng đến ngày giao hàng và/hoặc giá hợp đồng thì ngày giao hàng hoặc 

giá hợp đồng phải được điều chỉnh tương ứng với mức độ ảnh hưởng của nhà thầu khi thực hiện 

các nghĩa vụ theo hợp đồng. Phần tăng hoặc giảm giá hợp đồng không được thanh toán riêng hay 

ghi nhận khoản phải trả riêng nếu việc tăng hoặc giảm giá hợp đồng này đã được quy định tại Mục 

11 ĐKC. 

26. Bất khả kháng 

26.1. Nhà thầu không bị tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng, không phải chịu trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại hay bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng nếu rơi vào các sự kiện bất khả kháng gây 

cản trở tiến độ thực hiện hợp đồng hoặc không thể thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. 

26.2. Khi xảy ra sự việc bất khả kháng, việc một bên không thực hiện được bất kỳ một nghĩa vụ 

nào của mình sẽ không bị coi là vi phạm hay phá vỡ Hợp đồng, với điều kiện nhà thầu bị ảnh 

hưởng bởi vụ việc này: (a) đã tiến hành những biện pháp ngăn ngừa hợp lý, cẩn trọng và các biện 

pháp thay thế cần thiết, tất cả với mục đích thực hiện được những điều khoản và điều kiện của Hợp 

đồng này, và (b) phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình trong phạm vi Hợp đồng chừng nào 

việc thực hiện này còn hợp lý và thực tế. 

26.3. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của 

các bên và không thể lường trước, không thể tránh được và khiến cho việc thực hiện hợp đồng là 
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không khả thi mà nguyên nhân không phải do sơ suất hoặc thiếu chú ý của các bên. Sự kiện bất 

khả kháng có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, 

lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch hoặc các chính sách, quy định của Nhà nước.  

26.4. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp 

thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện trong vòng 

14 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về 

sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả 

kháng.  

Nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng 

theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để hạn chế hậu quả của sự việc 

bất khả kháng. 

26.5. Thời hạn mà một bên phải hoàn thành một công việc theo Hợp đồng này được gia hạn thêm 

một khoảng thời gian bằng đúng thời gian bên đó không thể thực hiện được công việc do sự kiện 

bất khả kháng gây ra. 

27. Sửa đổi hợp đồng  

27.1. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu sửa đổi, bổ sung các nội dung sau đây trong phạm vi 

công việc của hợp đồng: 

a) Thay đổi bản vẽ, thiết kế công nghệ hoặc yêu cầu kỹ thuật đối với trường hợp hàng hóa cung 

cấp theo hợp đồng được đặt hàng sản xuất cho riêng Chủ đầu tư; 

b) Thay đổi phương thức vận chuyển hoặc đóng gói; 

c) Thay đổi địa điểm giao hàng;  

d) Thay đổi dịch vụ liên quan. 

đ) Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 28 ĐKC. 

27.2. Trường hợp việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong phạm vi công việc của hợp đồng quy 

định tại Mục 27.1 ĐKC làm thay đổi chi phí hoặc thời gian thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong 

hợp đồng, giá hợp đồng hoặc ngày giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ liên quan phải được điều 

chỉnh tương ứng và hai bên tiến hành sửa đổi hợp đồng. Yêu cầu của Nhà thầu về việc điều chỉnh 

giá hợp đồng, ngày giao hàng hoặc ngày hoàn thành phải được tiến hành trong vòng 28 ngày, kể 

từ ngày Nhà thầu nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung nội dung công việc 

của hợp đồng. 

27.3. Trường hợp Nhà thầu cung cấp hàng hóa với phiên bản mới của cùng hãng sản xuất, có cùng 

xuất xứ, có tính năng kỹ thuật, cấu hình, thông số… tương đương hoặc tốt hơn phiên bản hàng hóa 

Nhà thầu đề xuất trong HSDT và đáp ứng yêu cầu HSMT thì Nhà thầu phải thông báo trước bằng 

văn bản cho Chủ đầu tư để Chủ đầu tư xem xét. Trong trường hợp này, căn cứ nhu cầu sử dụng, 

Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu với điều kiện là đơn giá và các điều kiện khác 

của hợp đồng không thay đổi. 

27.4. Trường hợp cần thực hiện các dịch vụ liên quan chưa nêu trong hợp đồng, Chủ đầu tư và 

Nhà thầu tiến hành thương thảo, bảo đảm đơn giá phù hợp giá cả thị trường. 

27.5. Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết văn bản sửa đổi hợp 

đồng trong trường hợp sửa đổi hợp đồng. Mọi giao dịch trong quá trình thực hiện hợp đồng được 

các Bên thực hiện bằng văn bản và gửi theo đường bưu chính hoặc theo số Fax tới địa chỉ đăng ký 

hoặc số Fax của mỗi Bên ghi trong hợp đồng và email đến địa chỉ email theo mẫu quy định tại  

Hợp đồng. 

27.6. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nhà thầu có thể đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí bao 

gồm ít nhất các nội dung sau đây: 
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a) Nội dung giải pháp, giải thích sự khác biệt so với các yêu cầu theo hợp đồng đã ký kết; 

b) Phân tích toàn diện chi phí và lợi ích của giải pháp bao gồm mô tả và ước tính các chi phí (bao 

gồm cả chi phí vòng đời) có thể phát sinh cho Chủ đầu tư trong trường hợp chấp thuận đề xuất của 

Nhà thầu;  

c) Tác động của giải pháp đối với hiệu quả thực hiện hợp đồng. 

27.7. Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu nếu đề xuất này chứng minh được một 

trong các lợi ích dưới đây mà không làm ảnh hưởng đến các chức năng cần thiết của hàng hóa: 

a) Rút ngắn thời gian giao hàng;  

b) Giảm giá hợp đồng hoặc chi phí vòng đời cho Chủ đầu tư;  

c) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoặc tính bền vững của hàng hóa trong hợp đồng; 

d) Bất kỳ lợi ích nào khác cho Chủ đầu tư. 

Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm giảm giá hợp đồng, Chủ 

đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo tỷ lệ quy định tại Hợp đồng đối với phần giá trị giảm giá hợp 

đồng. 

Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm tăng giá hợp đồng nhưng 

giảm chi phí vòng đời do tác động của các yếu tố quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này, 

Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo phần giá trị tăng giá hợp đồng. 

28. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng  

28.1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp phát sinh các điều kiện bất lợi, cản trở Nhà 

thầu hoặc nhà thầu phụ trong việc cung cấp hàng hóa và lịch thực hiện các dịch vụ liên quan quy 

định tại Mục 9 ĐKC, Nhà thầu phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về việc chậm 

tiến độ, nguyên nhân, khoảng thời gian chậm tiến độ. Trên cơ sở thông báo của Nhà thầu, Chủ đầu 

tư phải nhanh chóng đánh giá tình hình và có thể xem xét gia hạn hợp đồng. Trường hợp Chủ đầu 

tư đồng ý gia hạn, các bên tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục sửa đổi, bổ sung hợp 

đồng. 

28.2. Trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại Mục 26 ĐKC, Nhà thầu giao hàng chậm hoặc 

hoàn thành dịch vụ liên quan chậm có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định 

tại Mục 22 ĐKC. 

29. Chấm dứt hợp đồng  

29.1. Chấm dứt hợp đồng do sai phạm  

a) Chủ đầu tư có thể chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng mà không gây tổn hại đến các biện 

pháp khắc phục vi phạm hợp đồng khác bằng cách thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu về sai 

phạm trong hợp đồng trong các trường hợp sau:  

(i) Nhà thầu không thể bàn giao hàng hóa hoặc một phần hàng hóa trong thời hạn quy định theo 

hợp đồng, hoặc trong thời gian gia hạn theo quy định tại Mục 28 ĐKC;  

(ii) Nhà thầu không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác theo hợp đồng; 

(iii) Chủ đầu tư xác định Nhà thầu vi phạm một trong các hành vi bị cấm quy định tại HSMT trong 

quá trình đấu thầu hoặc thực hiện hợp đồng; 

b) Trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng theo điểm a khoản này, Chủ 

đầu tư có thể mua sắm hàng hóa và dịch vụ liên quan tương tự như các hàng hóa và dịch vụ chưa 

được thực hiện theo các điều khoản và phương thức phù hợp. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi 

thường cho Chủ đầu tư các chi phí phụ trội phát sinh từ việc mua hàng hóa và dịch vụ tương tự 

đó. Tuy nhiên, Nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt.  
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29.2. Chấm dứt hợp đồng do mất khả năng thanh toán  

Trường hợp Nhà thầu phá sản hoặc mất khả năng thanh toán, Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp 

đồng vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo cho Nhà thầu. Trong trường hợp đó, hợp 

đồng sẽ chấm dứt và Nhà thầu không được bồi thường với điều kiện là việc chấm dứt hợp đồng 

không gây tổn hại hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ quyền khởi kiện hoặc biện pháp khắc phục của Chủ 

đầu tư trước đó hoặc sau đó.  

30. Hạn chế xuất khẩu  

Trường hợp quốc gia, vùng lãnh thổ cung cấp hàng hóa, dịch vụ có các quy định thương mại dẫn 

tới việc hạn chế xuất khẩu, gây khó khăn cho Nhà thầu trong việc thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng, 

Nhà thầu không bắt buộc phải hoàn thành nghĩa vụ giao hàng, thực hiện dịch vụ với điều kiện là 

Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư các tài liệu chứng minh việc đã hoàn thành tất cả các thủ tục 

xuất khẩu cần thiết, bao gồm cả xin giấy phép hoặc ủy quyền để xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ theo 

hợp đồng. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu. 
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BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

 

Mẫu số 16. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng 

Mẫu số 17. Biểu mẫu hợp đồng  

Mẫu số 23. Mẫu Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 
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Mẫu số 16 

THƯ CHẤP THUẬN E-HSDT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG 

(Người thực hiện chọn biểu mẫu hợp đồng phù hợp từ kho dữ liệu của VSP) 

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ TRAO HỢP ĐỒNG 

Kính gửi: [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu, sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”] 

Về việc: Thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng    

 

Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro xin thông báo LD Quý Công ty trúng thầu: ... - Gói thầu 

số ... , với các nội dung chính như sau: 

- Phạm vi cung cấp: ... 

- Giá giá trị trúng thầu: ...Trong đó:  

+ Tổng giá trị các mục hàng NK (sử dụng quota của VSP): Mục ... là: ... – Giá trị này 

không bao gồm thuế NK & thuế GTGT của giá trị hàng hóa NK ghi trên tờ khai Hải 

quan, nhưng đã bao gồm thuế, phí, lệ phí phát sinh trong Lãnh thổ Việt Nam. Quý Công 

ty được sử dụng quota của VSP (lô 09-1) để nhập khẩu hàng hóa và miễn thuế theo 

Hiệp định  

+ Tổng giá trị mục hàng trong nước (Các mục ... - đã bao gồm VAT) là: ... 

- Thời hạn giao hàng: ... ngày lịch kể từ ngày Vietsovpetro gửi thư thông báo trúng thầu  

- Năm sản xuất: ... 

- Điều kiện giao hàng: Hàng giao tại kho Vietsovpetro, tại Tp. Vũng Tàu 

- Điều kiện thanh toán: 100% chuyển khoản 

- Chứng chỉ cho hàng hóa: ... 

Để thực hiện các công việc tiếp theo, trong vòng 07 ngày làm việc sau ngày ký hợp đồng, 

Bên B phải nộp giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng được cấp bởi Ngân hàng có uy tín. Giá trị Bảo 

đảm thực hiện hợp đồng bằng ...% tổng giá trị hợp đồng. Giấy bảo lãnh này có hiệu lực bằng thời 

hạn giao hàng cộng thêm 60 ngày lịch. 

Nếu quá thời hạn theo yêu cầu mà Vietsovpetro không nhận được Bảo đảm thực hiện hợp 

đồng theo quy định thì sẽ được hiểu Quý công ty từ chối hoàn thiện hợp đồng, không đáp ứng yêu 

cầu của Vietsovpetro và sẽ bị loại, đồng thời Quý công ty sẽ không được nhận lại bảo đảm dự 

thầu.  

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày công văn này, đề nghị Quý công ty gửi công văn xác 

nhận về nội dung nêu trên.  

Trân trọng!         

                                                                           Đại diện hợp pháp của Bên mời thầu 

 

 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 17 
 

MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

Kính gửi: Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro 

105 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh 

 Liên quan tới Hợp đồng _______ về việc ______ (sau đây được gọi là “Hợp đồng”) được 

ký giữa __________ (sau đây gọi là “BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH”) và _______(sau đây gọi là “BÊN 

THỤ HƯỞNG”), chúng tôi, ________có trụ sở chính tại ____ (sau đây gọi là “BÊN BẢO LÃNH”) 

phát hành Thư bảo lãnh không hủy ngang, vô điều kiện và chịu trách nhiệm trước BÊN THỤ 

HƯỞNG với số tiền bảo đảm cho bên thụ hưởng với số tiền là ________ (Bằng chữ: ________) ( 

sau đây gọi là “THƯ BẢO LÃNH”). 

 THƯ BẢO LÃNH này có hiệu lực kể từ ngày phát hành và sẽ duy trì hiệu lực cho đến 

_______sau đây gọi là "Ngày hết hiệu lực". Đối với bất cứ sự gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng 

Hợp đồng vượt quá thời gian được quy định trong THƯ BẢO LÃNH này, BÊN THỤ HƯỞNG sẽ 

không cần phải thông báo hoặc được sự đồng thuận của BÊN BẢO LÃNH. THƯ BẢO LÃNH 

này sẽ được gia hạn dựa trên yêu cầu bằng văn bản từ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH để đảm bảo cho 

thời gian gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng của Hợp đồng.  

 BÊN BẢO LÃNH cam kết không hủy ngang và vô điều kiện thanh toán ngay cho BÊN 

THỤ HƯỞNG một khoản tiền hay những khoản tiền, theo chỉ thị của BÊN THỤ HƯỞNG, 

tổng không vượt quá số tiền bảo lãnh nêu trên trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được 

văn bản yêu cầu của BÊN THỤ HƯỞNG về việc vi phạm nghĩa vụ theo Hợp đồng của BÊN 

ĐƯỢC BẢO LÃNH và không cần bất kỳ sự giải thích nào, chúng tôi cam đoan sẽ trả cho BÊN 

THỤ HƯỞNG với số tiền bảo đảm là …VND. 

 Sau Ngày hết hiệu lực, THƯ BẢO LÃNH này sẽ tự động không còn giá trị cho dù bản gốc 

THƯ BẢO LÃNH và các Thư sửa đổi liên quan (nếu có) có được gửi trả lại BÊN BẢO LÃNH 

hay không. 

 Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi BÊN BẢO LÃNH cho BÊN THỤ 

HƯỞNG cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH hoặc của BÊN 

BẢO LÃNH hoặc của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa BÊN 

ĐƯỢC BẢO LÃNH và BÊN THỤ HƯỞNG về hoặc liên quan tới Hợp đồng hoặc về bất cứ vấn 

đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân 

xử bằng bất kỳ hình thức nào.  

 BÊN BẢO LÃNH hoặc BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH sẽ không được giải trừ bất cứ nghĩa vụ 

nào theo THƯ BẢO LÃNH này cho dù có bất cứ sự sửa đổi, thay đổi, thanh toán sai lệch, gia hạn 

nào liên quan tới Hợp đồng hay bất kỳ sự trì hoãn ân hạn nào của BÊN THỤ HƯỞNG trong hoặc 

liên quan đến bất cứ vấn đề gì của Hợp đồng. 

Việc đòi tiền nhiều lần theo bảo lãnh này là được phép và theo đó, Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ tự 

động giảm tương ứng với số tiền mà Ngân hàng đã thực hiện thanh toán cho Bên thụ hưởng theo 

Thư bảo lãnh.   

Thư bảo lãnh được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát 

sinh từ hoặc liên quan đến Thư bảo lãnh sẽ [do Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam giải 

quyết theo quy định của pháp luật] / [sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam 

(VIAC) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo quy tắc tố tụng trọng tài của 

VIAC]. 

THƯ BẢO LÃNH này được phát hành duy nhất 01 (một) bản song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) 

và không được phép chuyển nhượng. Trường hợp có sự khác nhau về cách hiểu giữa nội dung 

tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung tiếng Việt là căn cứ pháp lý. 

     NGÂN HÀNG BẢO LÃNH 

           (Ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 17 

 

Biểu mẫu hợp đồng 

(Người thực hiện chọn biểu mẫu hợp đồng phù hợp từ kho dữ liệu của VSP) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

⎯  ⎯ 

HỢP ĐỒNG  

V/v: WELDING CONSUMABLE MATERIAL - TNHA 

 

Dự án EPCIC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN MỎ THIÊN NGA -HẢI ÂU GIAI ĐOẠN 1 LÔ 12/11, 

NGOÀI KHƠI VIỆT NAM 

Số: ___________________ 

Đơn hàng số: DVN-VT-3588/25-XL-DA-TTH 

Căn cứ vào: 

- Nhu cầu mua sắm của Xí Nghiệp Xây lắp Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai 

thác dầu khí (XNXLKS&SC) thuộc LD Việt Nga Vietsovpetro. 

- Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Welding Consumable material - TNHA 

theo đơn hàng số DVN-VT-3588/25-XL-DA-TTH đã được Lãnh đạo XNXLKS&SC 

phê duyệt ngày ________________(Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi 

trong nước qua mạng). 

- Khả năng cung cấp của Công ty ___________ 

 Hôm nay, ngày       tháng 11 năm 2025, các bên gồm 

BÊN A (Bên mua): LIÊN DOANH VIỆT NGA VIETSOVPETRO  

Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 0254.839871 (3418) Fax: 0254.839796 

Tài khoản số: 008.1.00.00000.1.1 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương, CN Vũng Tàu. 

Mã số thuế: 3500102414   

Đại diện là: Ông  PHẠM THANH BÌNH Chức vụ: Giám đốc XNXLKS&SC 

(Theo giấy ủy quyền số …… ./UQ-PL ngày  …… của Tổng giám đốc VSP) 

 

BÊN B ( Bên bán ) :  CÔNG TY  

Địa chỉ:              

Điện thoại:         

Tài khoản số:     

Mã số thuế:        

Đại diện là:         

Hai bên cùng thỏa thuận thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều khoản và điều kiện như sau: 

 

 

Điều 1: Đối tượng hợp đồng 

1.1 Bên B đồng ý bán, Bên A đồng ý mua Welding Consumable material - TNHA (sau đây gọi 

tắt là hàng hóa) với số lượng, quy cách & giá cả như sau: 
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No. Mô tả hàng hóa 
 Ký mã 

hiệu 

Nhà sản 

xuất 

Xuất 

xứ 
ĐVT 

Số 

lượng 

 Đơn giá 

(VNĐ)   

 Tổng giá 

(VNĐ) 

I         

1 

…. 

       

2 …        

3 ….        

… …        

…         

… …        

 
Tổng giá trị hàng hóa đã bao gồm tất cả thuế, phí, lệ phí (nếu có) nhưng không bao 

gồm thuế nhập khẩu và chưa bao gồm thuế GTGT 
 

1.2 Tổng giá trị Hợp đồng đã bao gồm giá bán Hàng hóa, bao gồm nhưng không giới hạn giá trị 

hàng hóa, chi phí thiết kế, mua sắm, chế tạo, chi phí chứng chỉ, tài liệu kỹ thuật, kiểm tra 

(testing), giám định trước khi gửi hàng (nếu có), sơn phủ, đóng gói, vận chuyển Hàng hóa, 

các chi phí khác liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này và toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu 

có) phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng không bao gồm thuế nhập khẩu và 

chưa bao gồm thuế GTGT, giao hàng tại kho Vietsovpetro, P. Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh 

là …………………… VND.  (Bằng chữ: ………………………………………………)   

1.3 Bên B tự chịu trách nhiệm làm thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu. Bên A sẽ cung cấp 

cho Bên B Danh mục miễn thuế/ Hạn mức nhập khẩu của Chủ đầu tư và hỗ trợ Bên B về 

mặt giấy tờ trong việc sử dụng hạn mức nhập khẩu cho lô hàng nhập khẩu của Hợp đồng 

này để Bên B làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu cho Hàng hóa nhập khẩu trực tiếp. Trường 

hợp, Bên B không được cấp Hạn mức nhập khẩu hoặc Trong trường hợp Bên B đã sử dụng 

Hạn mức nhập khẩu của Bên A nhưng không được miễn thuế nhập khẩu thì Bên A sẽ thanh 

toán cho Bên B tiền thuế nhập khẩu theo chứng từ thực tế nhưng không vượt quá số tiền thuế 

nhập khẩu (nêu trong hồ sơ chào thầu của nhà thầu) là……………VND. Thuế GTGT 

là_______, được thanh toán theo Luật thuế GTGT hiện hành. Phần thuế nhập khẩu phát sinh 

ngoài hợp đồng sẽ do Bên B chi trả. 

1.4 Giá trị Hàng hóa (Base scope): ….…………..VND là trọn gói, giá cố định và không thay đổi 

trong suốt thời gian Hợp đồng có hiệu lực. 

Điều 2: Chất lượng và đặc tính kỹ thuật, đóng gói và chứng chỉ của hàng hóa 

2.1 Hàng hóa do bên B cung cấp phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng, được sản xuất sau 

Theo YCKT. 

2.2 Hàng hóa phải có ký mã hiệu, đặc tính kỹ thuật, hãng/ nước sản xuất và đảm bảo các đặc tính 

kỹ thuật  như quy định tại mục 1.1, Điều 1 Hợp đồng này và Hồ sơ dự thầu của Bên B. 

2.3 Hàng hóa được đóng gói theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất và được bảo vệ để đảm bảo 

cho hàng hóa không bị hư hại trong quá trình vận chuyển, đảm bảo thuận tiện việc bảo quản 

trong kho, vận chuyển, xếp dỡ. Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp 

hàng hóa bị mất mát, hư hỏng, đổ vỡ do đóng gói hàng hóa không phù hợp, đúng quy cách. 
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Kiểm tra khi giao hàng- Theo YCKT 

Yêu cầu về đóng gói: - Theo YCKT 

2.4 Chứng chỉ, tài liệu giao kèm hàng hóa: Theo YCKT 

Điều 3: Thời hạn cung cấp 

Bên B sẽ giao toàn bộ hàng hóa và giấy tờ quy định tại mục 2.4, Điều 2 của Hợp đồng này 

kèm theo hóa đơn GTGT cho Bên A trong vòng: Theo YCKT yêu cầu cụ thể cho từng 

nhóm hàng hóa. Số lần giao hàng: 01 lần cho mỗi nhóm. Ngày phát hành 

LOI:__/___/2025. 

Điều 4: Giao nhận hàng hóa 

4.1 Địa điểm giao hàng: Hàng hóa được giao tại kho của Bên A “tại số 67 Đường 30/4, Phường 

Rạch Dừa, thành phố Hồ Chí Minh”. Mọi chi phí vận chuyển hàng hóa đến kho Bên A sẽ do 

Bên B chịu. Dỡ hàng hóa từ phương tiện của Bên B do Bên A đảm nhận bằng phương tiện, 

nhân lực, chi phí của mình. 

4.2 Thông báo giao hàng: Trước khi giao hàng 05 ngày làm việc, Bên B phải gửi thông báo 

giao hàng bằng công văn đính kèm bản sao hợp đồng cho Giám Đốc XN Xây lắp, c/c cho 

Giám Đốc XN Dịch vụ, đồng thời sao gửi cho P. Vật Tư, P. Thương mại và P.KTSX  để biết 

và bố trí nhân lực, phương tiện nhận hàng. 

4.3 Chứng từ, tài liệu giao kèm hàng hóa: Hàng hoá khi giao phải kèm theo các giấy tờ liên 

quan như mục 2.4 Điều 2 và Hóa đơn giá trị gia tăng. 

4.4 Giao nhận, nghiệm thu: Khi giao nhận hàng hóa, hai bên tiến hành kiểm tra chất lượng, số 

lượng hàng hóa và lập biên bản giao nhận ghi rõ số lượng, chất lượng từng hạng mục hàng 

hóa. Biên bản này phải được đại diện có thẩm quyền của hai bên ký (Bên A ủy quyền cho 

Lãnh đạo Phòng Vật Tư và P.KTSX – XNXL KS&SC theo dõi việc thực hiện Hợp đồng và 

ký biên bản giao nhận nói trên) và phải được lập trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày 

giao nhận hàng hóa.  

4.5 An toàn lao động: Khi đến giao hàng cho Bên A, người và phương tiện của Bên B phải tuân 

thủ theo các nội quy về an toàn lao động của Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro và theo 

hướng dẫn cụ thể của Cán bộ Bên A (Bên A ủy quyền cho Phòng Vật tư và P.KTSX kiểm 

soát việc tuân thủ an toàn này). Trường hợp cần thiết Bên A có thể huy động thêm các Phòng, 

Ban liên quan. 

4.6 Bên A có quyền từ chối nhận hàng hóa nếu hàng hóa khi giao không thỏa mãn các điều 

khoản trong Hợp đồng này. 

4.7 Người của Bên B cử đến khi giao hàng hóa phải có giấy giới thiệu hoặc ủy quyền. 

Điều 5: Trách nhiệm do vi phạm Hợp đồng 

5.1 Nếu bên B không giao bất kỳ 1 mục nào của mỗi nhóm thì: 

 5.1.1  Bên  A có quyền từ chối nhận các mục còn lại của nhóm hàng hóa đó và bên B chịu 

phạt mức tối đa 8% giá trị hàng hóa của nhóm đó, hoặc 

 5.1.2  Bên A vẫn có thể nhận cả nhóm đó nhưng bên B vẫn phải chịu phạt mức tối đa 8% 

giá trị hàng hóa của nhóm đó. 

5.2  Nếu bên B giao hàng chậm bất kỳ 1 mục nào của mỗi nhóm thì bên A có quyền áp dụng mức 

phạt giao hàng chậm tương ứng (quy định ở Khoản 5.3) đối với giá trị hàng hóa của cả nhóm 

đó. 
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5.3  Mức phạt giao hàng chậm quy định cho Mục 5.1.2 như sau: 0,2%/ngày giá trị nhóm hàng 

hóa bị vi phạm cho 10 ngày lịch đầu tiên; phạt thêm 0,3%/ngày cho những ngày lịch tiếp 

theo cho đến khi tổng số tiền phạt lên tới 8% giá trị nhóm hàng hóa bị vi phạm thì Bên A có 

quyền đơn phương hủy bỏ Hợp đồng.  

5.4  Nếu bên B giao hàng chậm quá 30 ngày so với thời gian giao hàng tại Điều 3 của hợp đồng 

này, thì Bên B sẽ phải chịu phạt một khoản tiền bằng 8% giá trị của phần hợp đồng vi phạm 

và Bên A có quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng. 

5.5  Nếu Bên B giao hàng hóa không đảm bảo chất lượng như quy định tại Điều 2 của Hợp đồng 

này thì Bên A có quyền không nhận hàng hóa và phạt Bên B theo mức phạt không giao hàng 

hóa như ghi ở Điều 5.1 Hợp đồng này. 

5.6  Tổng số tiền phạt mà Bên B phải chịu sẽ được Bên A tự động khấu trừ trong quá trình thanh 

toán. Giá trị Hợp đồng bị vi phạm là giá trị không bao gồm thuế GTGT. Để thu hồi khoản 

tiền phạt vi phạm, Bên A có quyền: 

➢ Khấu trừ tiền phạt từ tiền thanh toán đợt hàng hóa đã giao của hợp đồng này. 

➢ Yêu cầu ngân hàng cấp Bảo đàm thực hiện hợp đồng thanh toán ngay khoản tiền phạt vi 

phạm mà Bên B đã mở bảo lãnh cho Bên A. 

➢ Khấu trừ tiền thanh toán của hợp đồng khác giữa Bên A và Bên B (nếu có). 

➢ Bằng văn bản yêu cầu Bên B phải thanh toán cho Bên A. 

➢ Trong mọi trường hợp, Bên B cam kết nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Bên 

A trong trường hợp vi phạm hợp đồng. 

5.7  Nếu Bên B đơn phương hủy bỏ Hợp đồng, Bên B phải thanh toán tiền phạt vi phạm Hợp 

đồng cho Bên A với mức phạt là 8% (tám phần trăm) trên tổng giá trị của Hợp đồng này. 

Điều 6: Bảo hành 

6.1 Bên B bảo hành chất lượng hàng hóa với thời hạn tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày giao 

hàng. 

6.2 Trong thời hạn bảo hành, nếu Bên A phát hiện có hư hỏng, sai sót về chất lượng hàng hóa 

thì Bên A sẽ thông báo kịp thời bằng văn bản cho Bên B biết để cùng nhau xác minh. Việc 

xác minh sai sót về chất lượng phải được tiến hành không chậm quá 15 ngày kể từ ngày 

Bên B nhận được thông báo. Việc xác minh phải được lập thành biên bản, có kết luận rõ 

ràng về nguyên nhân gây ra hư hỏng, xác định trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng đó thuộc 

về bên nào. 

6.3 Trong vòng 15 ngày kể từ ngày có kết luận về nguyên nhân hỏng hóc hàng hóa do lỗi của 

Bên B thì Bên B phải tiến hành sửa chữa xong các sai sót về chất lượng hoặc cam kết đổi lại 

hàng mới cho Bên A trong trường hợp hư hỏng không sửa chữa được. 

6.4 Bên B bằng chi phí của mình đổi lại hàng hóa mới đạt yêu cầu về chất lượng và giao hàng 

cho Bên A trong vòng 02 tuần kể từ ngày Bên B cam kết đổi hàng theo khoản 6.3, Điều 6 

Hợp đồng này. 

6.5 Nếu Bên B tiến hành sửa chữa hàng hóa hoặc đổi lại hàng hóa mới bị chậm so với thời hạn 

quy định tại khoản 6.3 và 6.4, Điều 6 Hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt theo mức phạt 

giao hàng chậm như quy định tại khoản 5.1, Điều 5 Hợp đồng này. 
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6.6 Hàng hóa sau khi thay thế trong thời kỳ bảo hành sẽ được Bên B bảo hành 12 tháng kể từ 

ngày giao hàng thay thế. 

Điều 7: Thanh toán 

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B 100% giá trị Hợp đồng bằng chuyển khoản qua ngân hàng 

trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận đủ bộ chứng từ thanh toán cho hàng hóa đã 

giao bao gồm: 

− Công văn đề nghị thanh toán của Bên B (bản gốc) 

− Hóa đơn GTGT (bản gốc) 

 Thông tin ghi trên hóa đơn như sau: 

Tên người mua hàng: bỏ trống, không ghi. 

Tên đơn vị: LIÊN DOANH VIỆT- NGA VIETSOVPETRO 

Địa chỉ: Số 105 Lê Lợi, P. Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu,  Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 

Mã số thuế: 3500102414 

− Biên bản giao nhận hàng hóa ghi tại mục 4.4, Điều 4 Hợp đồng này. 

− Các chứng chỉ, tài liệu ghi tại mục 2.4, Điều 2 Hợp đồng này. 

− Đối với dịch vụ đào tạo: Biên bản hoàn thành công việc có xác nhận của đại diện 02 bên. 

− Chứng chỉ đào tạo của các học viên tham gia khóa học (quy định như YCKT) 

Điều 8: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

8.1. Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng do Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành 

bảo lãnh cho Công ty ___________ với giá trị _____(tương đương 3% giá trị hợp đồng) để 

đảm bảo thực hiện Hợp đồng là phần hợp nhất không thể tách rời Hợp đồng này (Bên A giữ 

bản gốc). 

8.2. Giấy bảo lãnh thực hiện Hợp đồng này có hiệu lực cho đến thời điểm Bên B hoàn thành 

nghĩa vụ giao hàng và chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành. 

8.3. Nếu Bên B từ chối không thực hiện Hợp đồng sau khi đã ký kết thì Bên B không được nhận 

lại số tiền đảm bảo này. Trong trường hợp Bên A sử dụng giấy bảo lãnh thực hiện Hợp đồng 

để thu hồi số tiền đảm bảo, ngay lập tức Bên A sẽ gửi cho Bên B bản sao văn bản yêu cầu 

mà Bên A gửi cho ngân hàng bảo lãnh để thông báo.  

8.4. Bên B phải ngay lập tức yêu cầu Ngân hàng phát hành giấy bảo đảm thực hiện hợp đồng 

hoặc thực hiện sửa đổi giấy Bảo đảm thực hiện Hợp đồng trong trường hợp cần gia hạn thời 

gian hiệu lực của Bảo đảm này vì lý do chậm giao hàng hoặc gia hạn thời hạn giao hàngđồng 

thời gửi ngay cho Bên A giấy Bảo đảm đã gia hạn hiệu lực. Mọi chi phí liên quan đến việc 

gia hạn hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng do Bên B chịu. 

Điều 9: Bất khả kháng 

9.1 Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được 

và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho 

phép như: chiến tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang, cấm vận, thiên tai (lũ lụt, hỏa hoạn, động 

đất).  

9.2 Bên gặp sự kiện bất khả kháng phải thông báo ngay cho bên kia biết và phải cung cấp chứng 

cứ chứng minh sự kiện bất khả kháng đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc vi phạm hợp 

đồng. 
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9.3 Văn bản xác nhận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm 

quyền ở nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là bằng chứng đủ để chứng minh sự kiện và thời 

gian xảy ra bất khả kháng. 

9.4 Nếu bất kỳ một sự kiện bất khả kháng nào xảy ra, ngăn cản một bên thực hiện toàn bộ hoặc 

một phần nghĩa vụ theo hợp đồng này thì thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài thêm 

bằng thời gian mà sự kiện bất khả kháng diễn ra 

9.5 Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 (hai) tháng, mỗi bên đều có quyền chấm dứt Hợp 

đồng này mà không phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cho Bên kia. 

9.6 Bên không thực hiện được nghĩa vụ theo hợp đồng do ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện 

bất khả kháng phải ngay lập tức thông báo cho bên kia biết. Việc thông báo chậm hơn 10 

ngày sau khi bất khả kháng xảy ra làm cho bên gặp bất khả kháng mất quyền miễn trách sau 

này vì lý do bất khả kháng. 

9.7 Các khó khăn trong sản xuất như thiếu vật tư, điện, nhân công… không được coi là bất  khả 

kháng và không miễn cho Bên B nghĩa vụ giao hàng hoặc giao hàng muộn. 

Điều 10: Các cam kết khác.   

10.1. Bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung nào đối với Hợp đồng này đều phải được lập thành văn bản và 

có chữ ký của cả hai bên. 

10.2.  Không bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này cho bên thứ 

ba mà không được sự đồng ý bằng văn bản trước của bên kia. 

10.3   Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu xảy ra tranh chấp hai bên sẽ giải quyết bằng thương 

lượng. Trường hợp không giải quyết được sẽ được đệ trình lên Toà Án nhân dân Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu. Quyết định của Toà Án là quyết định cuối cùng, hai bên phải tuân thủ. Án 

phí do bên thua kiện chịu. 

10.4   Những gì không qui định trong Hợp đồng này hai bên sẽ tuân thủ theo Pháp Luật của nước 

CHXHCN Việt Nam. 

10.5    Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết thời hạn bảo hành (trừ trường hợp quy định 

tại điều 5.1 và 5.2). Trường hợp cần gia hạn phải có thỏa thuận bằng văn bản của hai bên 

và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này.  

10.6   Hết thời hạn hiệu lực của Hợp đồng, nếu hai bên không có khiếu nại gì, coi như Hợp đồng 

được thanh lý.  

10.7   Hợp đồng được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 02 bản. Bên B giữ 

01 bản.  

 

ĐẠI DIỆN BÊN A     ĐẠI DIỆN BÊN B 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG 
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(Kèm theo hợp đồng số _____, ngày ____ tháng ____ năm ____) 

 

Phụ lục này được lập trên cơ sở bảng chào giá dự thầu của Nhà thầu theo các Mẫu bảng giá 

dự thầu tương ứng nêu tại E-HSMT và các thỏa thuận đã đạt được trong quá trình thương thảo, hoàn 

thiện hợp đồng, trong đó bao gồm đơn giá, thành tiền cho từng hạng mục, nội dung công việc.  

 

ĐẠI DIỆN BÊN A     ĐẠI DIỆN BÊN B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC   
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1. SCOPE OF SUPPLY 

 This document covers the minimum requirements for welding 

consumables for WPQT and Fabrication of Piping, Riser Spool of Thien 

Nga-Hai Au phase 1 Project. 

 The Bidder must quote full goods and enough quantity for each group as 

Appendix No. 1 “Detail Scope of Supply”.  

 All welding consumables supplied must satisfy the detailed requirements 

in this TR and also satisfy the additional requirements (if any) in the 

technical specification of Thien Nga-Hai Au phase 1 Project (Appendix 

No. 2 and Appendix No.3). 

2. TECHNICAL REQUIREMENT FOR GROUP I: TIG WIRE 

2.1. TIG wire Kobelco TGS-50 AWS A5.18 ER70S-6 (OR SIMILAR) 

a. General requirement for material: 

 Minimum tensile strength of filler material shall be 490 Mpa (70 ksi). 

 Value Avg. of impact test is ≥ Avg. 27 J at - 460C. 

 Value min. of impact test is ≥ Avg. 19 J at - 460C. 

 Surface of welding wire shall shiny, haven't any point of rust on the 

surface of welding wire. 

 Smooth weld surface. Stable arc.   

 Size:  2.4 mm. 

 Weight: 4.5 Kg/tube. 

 The lot of testing shall be as per ISO 14344 - class T2. Lot of tubular cored 

electrodes and rods is the quantity, not exceeding 45 000 kg, of one 

classification. The level of testing shall be as per ISO 14344 - Schedule 4, 

as a minimum. 

Testing requirements: 

 Accepted the materials has been using or testing at VSP as 

Kobelco/Chosun/Huyndai/Bohler/Revolloy/Esab/Nippon. For other 

consumables, the contractor shall send min.2 Kg of sample for test when 

sending the tender document (if agreed testing at VSP). Test results must 

be available before technical conclusions of bidding documents. 

 Accepted the result of testing at independent Lab under witnessed by VSP. 

Test results must be available before technical conclusions of bidding 

documents. 

 Accepted the welding wire has been tested and used at Oil&Gas Project 

of other companies of Vietnam. The contractor should provide a complete 

copy of the mechanical test reports or PQR attached in the bidding. 
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b. Production standards: AWS A5.18. 

2.2. TIG wire Kobelco TGS 316L AWS A5.9 ER316L (OR SIMILAR) 

a. General requirement for material: 

 Minimum tensile strength of filler material shall be 490 Mpa (70 ksi). 

 Value Avg. of impact test is ≥ Avg. 27 J at - 1010C. 

 Value min. of impact test is ≥ Avg. 19 J at -1010C. 

 Value min. of  lateral expansion in impac test is ≥ 0.38 mm at -1010C. 

 PMI on the cap of weld metal. 

 Surface of welding wire shall shiny, haven't any point of rust on the 

surface of welding wire. 

 Smooth weld surface. Stable arc.   

 Size:  2.4 mm. 

 Weight: 4.5 Kg/tube. 

 The lot of testing shall be as per ISO 14344 - class T2. Lot of tubular cored 

electrodes and rods is the quantity, not exceeding 45 000 kg, of one 

classification. The level of testing shall be as per ISO 14344 - Schedule 4, 

as a minimum. 

Testing requirements: 

 Accepted the materials of manufacture has been using or testing at VSP 

as Kobelco/Chosun/Huyndai/Bohler/Revolloy/Esab/Nippon. For other 

consumables, the contractor shall send min.2 Kg of sample for test when 

sending the tender document (if agreed testing at VSP). Test results must 

be available before technical conclusions of bidding documents. 

 Accepted the result of testing at independent Lab under witnessed by VSP. 

Test results must be available before technical conclusions of bidding 

documents. 

 Accepted the welding wire has been tested and used at Oil&Gas Project 

of other companies of Vietnam. The contractor should provide a complete 

copy of the mechanical test reports or PQR attached in the bidding. 

b. Production standards: AWS A5.9. 

2.3. TIG wire SANDVIK AWS A5.9 ER2594 (or similar) 

a. General requirement for material: 

 Minimum tensile strength of filler material shall be 760 Mpa (110 ksi). 

 Value Avg. of impact test is ≥ Avg. 27 J at - 46˚C. 

 Value min. of impact test is ≥ Avg. 19 J at -46˚C. 

 Value min. of  lateral expansion in impac test is ≥ 0.38 mm at -46˚C. 

 PMI on the cap of weld metal. 

 Ferrit content ≤ 60 %. 
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 Surface of welding wire shall shiny, haven't any point of rust on the 

surface of welding wire. 

 Smooth weld surface. Stable arc.   

 Size: Ø 2.4 mm. 

 Weight: 4.5 Kg/tube. 

 The lot of testing shall be as per ISO 14344 - class T2. Lot of tubular 

cored electrodes and rods is the quantity, not exceeding 45 000 kg, of 

one classification. The level of testing shall be as per ISO 14344 - 

Schedule 4, as a minimum. 

Testing requirements: 

 Accepted the materials of manufacture has been using or testing at VSP 

as Sandvik. For other consumables, the contractor shall send min.2 Kg 

of sample for test when sending the tender document (if agreed testing at 

VSP). Test results must be available before technical conclusions of 

bidding documents. 

 Accepted the result of testing at independent Lab under witnessed by 

VSP. Test results must be available before technical conclusions of 

bidding documents. 

 Accepted the welding wire has been tested and used at Oil&Gas Project 

of other companies of Vietnam. The contractor should provide a 

complete copy of the mechanical test reports or PQR attached in the 

bidding. 

b. Production standards: AWS A5.9. 

2.4. TIG wire SANDVIK AWS A5.9 ER2209 (or similar) 

a. General requirment for material: 

 Minimum tensile strength of filler material shall be 690 Mpa (100 ksi). 

 Value Avg. of impact test is ≥ Avg. 27 J at - 46˚C. 

 Value min. of impact test is ≥ Avg. 19 J at -46˚C. 

 Value min. of  lateral expansion in impac test is ≥ 0.38 mm at -46˚C. 

 PMI on the cap of weld metal. 

 Ferrit content ≤ 60 %. 

 Surface of welding wire shall shiny, haven't any point of rust on the 

surface of welding wire. 

 Smooth weld surface. Stable arc.   

 Size: Ø 2.4 mm. 

 Weight: 4.5 Kg/tube. 

 The lot of testing shall be as per ISO 14344 - class T2. Lot of tubular 

cored electrodes and rods is the quantity, not exceeding 45 000 kg, of 
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one classification. The level of testing shall be as per ISO 14344 - 

Schedule 4, as a minimum. 

Testing requirements: 

 Accepted the materials of manufacture has been using or testing at VSP 

as Sandvik. For other consumables, the contractor shall send 5 Kg of 

sample for test when sending the tender document (if agreed testing at 

VSP). Test results must be available before technical conclusions of 

bidding documents. 

 Accepted the result of testing at independent Lab under witnessed by 

VSP. Test results must be available before technical conclusions of 

bidding documents. 

 Accepted the welding wire has been tested and used at Oil&Gas Project 

of other companies of Vietnam. The contractor should provide a 

complete copy of the mechanical test reports or PQR attached in the 

bidding. 

b. Production standards: AWS A5.9. 

2.5. TIG wire BÖHLER Ni 1-IG AWS A5.28 ER80S-Ni1 

a. General requirment for material: 

 Minimum tensile strength of filler material shall be 550 Mpa (80 ksi). 

 Value Avg. of impact test is ≥ Avg. 27 J at -29˚C. 

 Value min. of impact test is ≥ Avg. 19 J at -29˚C. 

 Surface of welding wire shall shiny, haven't any point of rust on the 

surface of welding wire. 

 Smooth weld surface. Stable arc.   

 Size: Ø 2.4 mm. 

 Weight: 4.5 Kg/tube. 

 The lot of testing shall be as per ISO 14344 - class T2. Lot of tubular 

cored electrodes and rods is the quantity, not exceeding 45 000 kg, of 

one classification. The level of testing shall be as per ISO 14344 - 

Schedule 4, as a minimum. 

Testing requirements: 

 Compatible with the welding materials currently applied in the welding 

procedure of Pipeline/Riser spool of the TNHA Project. 

b. Production standard: AWS A5.28 

3. TECHNICAL REQUIREMENT FOR GROUP II: SMAW ELECTRODES 

3.1. SMAW electrodes Kobelco NC36L AWS A5.4 E316L-16 (or similar) 

a. General requirement for material: 

 Minimum tensile strength of filler material shall be 490 Mpa (70 ksi). 
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 Welding electrodes in extra low hydrogen group (max. 5ml/100g of weld 

metal deposit). 

 Value Avg. of impact test is ≥ Avg. 27 J at - 1010C. 

 Value min. of impact test is ≥ Avg. 19 J at -1010C. 

 Value min. of  lateral expansion in impac test is ≥ 0.38 mm at -1010C. 

 PMI on the cap of weld metal. 

 Surface of welding wire shall shiny, haven't any point of rust on the 

surface of welding wire. 

 Smooth weld surface. Stable arc.   

 Size: 3.2x400mm. 

 Weight: 5Kg cover in paper and final layer by nylon, being packaged into 

the carton 20Kg/box. 

 Sealed packaging, proof against impact, electrode must be protected proof 

against moisture and absorbent. 

 The lot of testing shall be as per ISO 14344 – class C5 or C4. The level of 

testing shall be as per ISO 14344 - Schedule 4, as a minimum. 

Testing requirements: 

 Accepted the materials of manufacture has been using or testing at VSP 

as Kobelco/Chosun/Huyndai/Bohler/Revolloy/Esab/Nippon. For other 

consumables, the contractor shall send min.05Kg of sample for test when 

sending the tender document (if agreed testing at VSP). Test results must 

be available before technical conclusions of bidding documents. 

 Accepted the result of testing at independent Lab under witnessed by VSP. 

Test results must be available before technical conclusions of bidding 

documents. 

 Accepted the welding electrode has been tested and used at Oil&Gas 

Project of other companies of Vietnam. The contractor should provide a 

complete copy of the mechanical test reports or PQR attached in the 

bidding. 

b. Production standards: AWS A5.4 

3.2. SMAW electrode SANDVIK AWS A5.4 E2209-16 (or similar) 

a. General requirment for material: 

 Minimum tensile strength of filler material shall be 690 Mpa (100 ksi). 

 Welding electrodes in extra low hydrogen group (max. 5ml/100g of 

weld metal deposit). 

 Value Avg. of impact test is ≥ Avg. 27 J at - 46˚C. 

 Value min. of impact test is ≥ Avg. 19 J at -46˚C. 

 Value min. of  lateral expansion in impac test is ≥ 0.38 mm at -46˚C. 
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 PMI on the cap of weld metal. 

 Ferrit content ≤ 60 %. 

 Surface of welding wire shall shiny, haven't any point of rust on the 

surface of welding wire. 

 Smooth weld surface. Stable arc.  

 Weight: 5Kg cover in paper and final layer by nylon, being packaged into 

the carton 20Kg/box. 

 Sealed packaging, proof against impact, electrode must be protected 

proof against moisture and absorbent. 

 The lot of testing shall be as per ISO 14344 – class C5 or C4. The level 

of testing shall be as per ISO 14344 - Schedule 4, as a minimum. 

Testing requirements: 

 Accepted the materials of manufacture has been using or testing at VSP 

as SANDVIK. For other consumables, the contractor shall send 05Kg of 

sample for test when sending the tender document (if agreed testing at 

VSP). Test results must be available before technical conclusions of 

bidding documents. 

 Accepted the result of testing at independent Lab under witnessed by VSP. 

Test results must be available before technical conclusions of bidding 

documents. 

 Accepted the welding electrode has been tested and used at Oil&Gas 

Project of other companies of Vietnam. The contractor should provide a 

complete copy of the mechanical test reports or PQR attached in the 

bidding. 

b. Production standards: AWS A5.4 

 

4. DELIVERY TIME 

a) Delivery time of GOODs: 

- Quantity: Reference to appendix 1. 

- Delivery time: Not later than 07 calendar weeks from the date of issue Letter 

of Intent (LOI), including vendor data review, packing/handling, shipping, 

transportation, times. 

b) Goods to be full delivery of shipment shall be accepted (Except in other cases where 

VSP agree). 

Note: Contractor has to follow Vietsovpetro’s HSE policy when delivery goods to 

Vietsovpetro site. 
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5. COUNTRY OF ORIGIN 

      Refer to item IV of Doc. No.: 9001-2000-QQ-3201.1 

6. YEAR OF MANUFACTURE 

Goods must be brand new and unused. Manufactured in 2025 or later. Where goods 

manufactured before 2025 will be assessed in the technical evaluation criteria. 

7. WARRANTY 

12 months from the date of delivery.  

8. CERTIFICATES 

All relevant certificates must be confirmed to provide and to be submitted before 

delivery, but not limit: 

c) Certificate of Origin issued by The Chamber of Commerce in Manufacturer’s 

country/ Exporter’s country (original/ original with electronic signature or copy 

with notarization). 

d) Certificate of Quality and Quantity issued by Manufacturer (original/ original with 

electronic signature or copy with notarization). 

e) Certificate of Guarantee issued by Supplier (original). 

f) Mill test/inspection certificates type 3.1 include chemical and mechanical (original 

or copy with notarization). 

9. APPENDIX 

- Appendix 1: Detail Scope of Supply. 

- Appendix 2: 9001-2000-LQ-2002 -WPQT PLAN AND PWPQT LIST FOR 

PIPING. 

- Appendix 3: 9001-2201-SX-0005-C1-Specification For Piping Fabrication, 

Installation, Inspection & Testing (BK-TNHA). 
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Appendix 1: Detail Scope of Supply (WPQT and Production weld of Piping/Riser 

spool) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Description Technical Requirement Unit Quantity 

Group I. TIG wire 

1 
TIG wire KOBELCO TGS-50 AWS 

A5.18 ER70S-6 (or similar) 

Complied with Item 2.1 in 

this Technical Requirement   
Kg 600.0 

2 
TIG wire KOBELCO TGS 316L AWS 

A5.9 ER316L (or similar) 

Complied with Item 2.2 in 

this Technical Requirement   
Kg 180.0 

3 
TIG wire SANDVIK AWS A5.9 

ER2594 (or similar) 

Complied with Item 2.4 in 

this Technical Requirement   
Kg 50.0 

4 
TIG wire SANDVIK AWS A5.9 

ER2209 (or similar) 

Complied with Item 2.5 in 

this Technical Requirement   
Kg 30.0 

5 
TIG wire BÖHLER Ni 1-IG AWS 

A5.28 ER80S-Ni1 

Complied with Item 2.6 in 

this Technical Requirement   
Kg 30.0 

Group II. SMAW electrodes 

1 
SMAW electrodes Kobelco AWS 

A5.4 E316L-16 (or similar) 

Complied with Item 3.2 in 

this Technical Requirement 
Kg 30.0 

2 
SMAW electrode SANDVIK AWS 

A5.4 E2209-16 (or similar) 

Complied with Item 3.3 in 

this Technical Requirement 
Kg 60.0 
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1. INTRODUCTION 

The block 12/11 covers 5347.4 km2 (excluded the part of Premier Oil company and 

returning area after completing the second of exploration phase) is 320 km from the 

Vung Tau City, belongs to the Southwest of the Nam Con Son Basin. The block is 

spread out from 07o08’ to 07o45’ north latitude and from 107o45’ to 108o30’ east 

longitude, which is adjoined with 11-2/09 and 11-2 blocks to the north, 13/03 block to 

the south, 20 and 21 blocks to the west and the 06/94 to the east. The block has a flat 

bathymetry with the water depth of 70 – 120 m. 

 

Figure 1.1: Thien Nga – Hai Au location in Block 12/11, Nam Con Son Basin 

In 2010, Vietsovpetro and JSC Zarubezhneft got the Petrovietnam’s bidding invitation 

for PSC of block 12/11 block after it had been returned by the Premier Oil Company. 

In 2011, NIPI institute, Vietsovpetro have conducted the technical and economic 

evaluation of 12/11 project for JSC Zarubezhneft. Following the bidding result, JSC 

Zarubezhneft got the 100% interest of block 12/11 PSC, and Vietsovpetro then was 

assigned to become the Operator. 

In June 2023, Vietsovpetro had signed transferred of Operatorship to the custodian of 

Zarubezhneft EP Vietnam. 
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The field development plan consists of a new platform BK-TNHA, a new subsea 

pipeline and risers between BK-TNHA to existing wellhead platform at WHd Rong Doi 

and upgrading/modification of CPP Rong Doi. 

1) BK-TNHA (Thien Nga-Hai Au Wellhead Platform) 

• Automated unmanned facilities operations, monitored and controlled from CPP 

RD. 

• Total 9 wells (4 production wells, 2 future production wells & 3 spare slots). 

• Covers TN-3X & HA-1X areas. 

 

2) Subsea Pipeline from BK-TNHA to WHd RD 

• 16” FWS x 36km subsea pipeline from WHP BK-TNHA to WHd RD. 

 

3) Modifications Rong Doi (WHd RD/CPP RD) 

• Brownfield upgrade/modification on existing platform to cater the condensate 

and gas from BK-TNHA with required arrival pressure of 15 barg at the Booster 

Compressor Suction Header. 
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2. DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS  

2.1 DEFINITIONS 

All documents which will use the following words, and expression shall have the 

meanings given: 

COMPANY Zarubezhneft EP Vietnam B.V. (ZNEPV) 

CONTRACTOR Vietsovpetro Joint Venture (VSP JV) 

SUBCONTRACTOR Party that provides services to perform scope and services 

on behalf of CONTRACTOR 

SUPPLIER/VENDOR Party responsible for the manufacturing and/or supply of 

materials, equipment, technical documents/drawings, and 

services to perform the duties specified by 

CONTRACTOR 

Shall The words ‘shall’ indicate requirements 

Should  The words ‘should’ indicate recommendations  

WORK Any part of the works and services required to be 

performed by CONTRACTOR / SUPPLIER / VENDOR 

under the contract 

2.2 ABBREVIATION 

AMB Ambient 

ASNT The American Society for Nondestructive Testing, Inc  

CSWIP Certification Scheme for Welding and Inspection 

Personnel 

FCAW 
Flux core arc welding  

GMAW Gas Metal Arc Welding  

GTAW Gas Tungsten Arc Welding  

HAZ Heat Affected Zone  

IOM Installation and Operation Manual  

MT Magnetic Particle Testing  

NDE Non Destructive Examination  

NDT Non-Destructive Testing 

NPS Nominal Pipe Size 

PAUT Phased Array Ultrasonic Testing  

PCN Personnel Certification in Non-Destructive Testing  
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PMI Positive Material Identification  

PO Purchase Order 

PPR Polypropylene Random 

PT Penetrant Testing 

PWHT Post Weld Heat Treatment  

QA Quality Assurance 

RT Radiographic Testing 

SAW Submerged Arc Welding  

SMAW Shielded Metal Arc Welding  

VSP Vietsovpetro 

WPS Welding Procedure Specification 

WPQR Welding Procedure Qualification Record 

WQR Welder Qualification Record 

2.3 INTERNATIONAL CODES AND STANDARDS 

The fabrication, erection, testing and inspection of piping systems shall be in 

accordance with the latest edition of the following Codes and Standards. In case of 

conflict between this specification and the codes and standards referenced below, the 

most stringent requirement shall govern. 

2.3.1 API Standards (American Petroleum Institute) 

Code Title 

API RP 14C Analysis, Design, Installation, and Testing of Safety 

Systems for Offshore Production Facilities 

API RP 14E Recommended Practice for Design and Installation of 

Offshore Products Platform Piping Systems 

API RP 14J Recommended Practice for Design and Hazards Analysis 

for Offshore Production Facilities 

API RP 505 Recommended Practice for Classification of Locations for 

Electrical Installations at Petroleum Facilities Classified 

as Class I, Zone 0, Zone 1, and Zone 2 

API RP 520 Sizing, Selection and Installation of Pressure-relieving 

Devices Part I – Sizing and Selection 

API RP 521 Guide for Pressure Relieving and Depressuring Systems 

API RP 550 Manual on Installation of Refinery Instruments and 

Control Systems; Part II – Process Stream Analyzers; 

Section 5 – Oxygen Analyzers 
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API Spec 5L Specification for Line Pipe   

API Spec 6D Specification for Valves 

API Spec 6FA Specification for Fire Test for Valves 

API 570 Piping Inspection Code: In-service Inspection, Rating, 

Repair, and Alteration of Piping Systems 

API Std 594 Check Valves: Flanged, Lug, Wafer, and Butt-welding 

API Std 598 Valve Inspection and Testing 

API Std 600 Steel Gate Valves - Flanged and Butt-welding Ends, 

Bolted Bonnets   

API Std 602 Gate, Globe, and Check Valves for Size DN 100 (NPS 4) 

and Smaller for the Petroleum and Natural Gas Industries 

API Std 607 Fire Test for Quarter-turn Valves and Valves Equipped 

with Nonmetallic Seats 

API Std 609 Butterfly Valves: Double-flanged, Lug- and Water-type, 

and Butt-welding Ends 

API Std 623 Steel Globe Valves - Flanged and Butt-welding Ends, 

Bolted Bonnets 

API Std 1104 Welding of Pipelines and Related Facilities 

API RP 1110 Pressure Testing of Steel Pipelines for the Transportation 

of Gas, Hazardous Liquids, Highly Volatile Liquids, or 

Carbon Dioxide 

API RP 1111 Design, Construction, Operation, and Maintenance of 

Offshore Hydrocarbon Pipelines (Limit State Design) 

2.3.2 ASME Standards (American Society of Mechanical Engineers) 

Code Title 

ASME B1.1 Unified Inch Screw Thread (UN, UNR, and UNJ Thread 

Forms) 

ASME B1.20.1 Pipe Threads, General Purpose (Inch)  

ASME B16.5 Pipe Flanges and Flanges Fittings: NPS ½ through NPS 

24, Metric/Inch Standard  

ASME B16.9 Factory-Made Wrought ButtWelding Fittings  

ASME B16.11 Forged Fittings, Socket-Welding and Threaded 

ASME B16.20 Metallic Gaskets for Pipe Flanges 
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ASME B16.21 Nonmetallic Flat Gaskets for Pipe Flanges  

ASME B16.24 Cast Copper Alloy Pipe Flanges, Flanged Fittings and 

Valves 

ASME B16.25 Buttwelding Ends  

ASME B16.34 Valves – Flanged, Threaded, and Welding End  

ASME B16.36 Orifice Flanges  

ASME B16.39 Malleable Iron Threaded Pipe Unions  

ASME B16.47 Large Diameter Steel Flanges: NPS 26 Through NPS 60 

Metric/Inch Standard 

ASME B16.48 Line Blanks  

ASME B31.3 Process Piping 

ASME B31.4 Pipeline Transportation Systems for Liquids and Slurries 

ASME B31.8 Gas Transmission and Distribution Piping System 

ASME B36.10 Welded and Seamless Wrought Steel Pipe  

ASME B36.19 Welded and Seamless Wrought Stainless Steel Pipe 

ASME BPVC.II.A ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section II: 

Material – Part A: Ferrous Material Specifications 

ASME BPVC.II.B ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section II: 

Material – Part B: Nonferrous Material Specifications 

ASME BPVC.II.C ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section II: 

Material – Part C: Specifications for Welding Rods, 

Electrodes and Filler Metals 

ASME BPVC.V ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section V: 

Nondestructive Examination 

ASME BPVC.VIII ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section VIII: 

Rules of Construction of Pressure Vessel (Div 1 & Div 2) 

ASME BPVC 

SECTION IX 

ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section IX: 

Welding, Brazing, and Fusing Qualifications 

AWS D1.1 Structural Welding Code - Steel (pipe supports only) 

AISC Manual of Steel Construction (pipe supports only) 
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2.3.3 British Standards 

Code Title 

BS EN 10204 Metallic products – Types of inspection documents 

2.3.4 Manufacturers Standardization Society 

Code Title 

MSS SP 6 Standard Finishes for Contact Faces of Pipe Flanges and 

Connecting – End Flanges of Valves and Fittings  

MSS SP 25 Standard Marking System for Valves, Fitting, Flanges 

and Unions 

MSS SP 44 Steel Pipeline Flanges 

MSS SP-58 Pipe Hangers and Supports - Materials, Design, 

Manufacture, Selection, Application, and Installation 

MSS SP-75 High-Strength, Wrought, Butt-Welding Fittings 

MSS SP-97 Integrally Reinforced Forged Branch Outlet Fittings: 

Socket Welding, Threaded and Buttwelding Ends) 

2.3.5 National Fire Protection Association 

Code Title 

NFPA 13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems 

NFPA 15 Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire 

Protection 

NFPA 24 Standard for the Installation of Private Fire Service 

Mains and their Appurtenances 

2.3.6 Other Standards 

Code Title 

ASTM American Society for Testing and Materials - various as 

used in specification for piping material and valves 

EEMUA PUBL. 144 90/10 Copper Nickel Alloy Piping for Offshore 

Applications - Specification: Tubes and seamless and 

welded 

EEMUA PUBL. 145 90/10 Copper Nickel Alloy Piping for Offshore 

Applications - Specification: Flanges composite and 

solid 
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EEMUA PUBL. 146 90/10 Copper Nickel Alloy Piping for Offshore 

Applications - Specification: Fittings 

ISO 14692 Petroleum and Natural Gas Industries – Glass-Reinforced 

Plastic (GRP) Piping 

ISO 14726 Ship and Marine Technology – Identification colours for 

the content of piping systems 

ISO 15874 Plastic Piping Systems for Hot and Cold Water 

Installation 

NACE MR0175 / ISO 

15156 

Petroleum and natural gas industries - Material for use in 

H2S - containing environments in oil and gas production 

(Parts 1, 2 & 3) 

UKOOA (Parts 1-5) Specification and Recommended Practice for the use of 

GRP Piping Offshore 

2.3.7 Vietnamese Standards 

CONTRACTOR / VENDOR shall be responsible for ensuring compliance with all 

applicable codes, standards and regulations. 

Code Title 

TCVN 6767-3 Fixed Offshore Platforms – Part 3: Machinery and 

Process Systems 

TCVN 8366 Pressure Vessels 

3. PURPOSE  

The purpose of this document is to define the basis, minimum requirements and 

principle for the development and application for the piping fabrication, installation, 

inspection & testing to execute the project and to meet specific requirements. 

4. SCOPE 

This specification covers the minimum requirements for shop and field fabrication, 

erection, installation, inspection, testing, and painting for process and utility piping 

systems to be carried out by the contractor or equipment vendor. The CONTRACTOR 

/ VENDOR shall strictly adhere to the requirements of international codes and 

standards, and applicable project-specific documents listed in this specification for the 

materials, fabrication, erection, inspection, testing, and painting procedures. 

This specification does not cover the following: 

- Pipelines and their fittings below the riser shutdown valve 

- Instrument tubing, heating, and ventilation 

- Wellhead systems 
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5. REFERENCE DOCUMENTS 

NO. DOCUMENT NUMBER DOCUMENT TITLE REMARKS 

1 9001-2201-AX-0001 Piping Design Basis (BK-TNHA) 
 

2 9001-2000-SS-0003 
Specification for Painting and 

Coating (BK-TNHA) 

 

3 9001-2201-SX-0001 
Piping Material Class 

Specification (BK-TNHA) 

 

4 
9001-2201-DX-7000 until 

9001-2201-DX-7078 

Pipe Support Standard 

(BK-TNHA) 

 

5 9001-2201-SX-0003 
Specification for Equipment and 

Piping Insulation (BK-TNHA) 

 

6. MATERIAL REQUIREMENTS 

All materials shall be new, sound, and free from defects, per relevant project 

requirements and supplied with the appropriate mill certificate per project specification 

requirements. 

Material found to be damaged or to have defects shall not be used in fabrication unless 

repaired in accordance with a repair procedure approved by the COMPANY. 

Mill Test Certification of all materials as per specification shall be reviewed by the 

CONTRACTOR/VENDOR's QA/QC personnel before the use of any pipe, fittings, or 

flanges for fabrication. The materials shall be certified that they meet the requirements 

of applicable codes. All materials received which are not compliant with the Purchase 

Order or which do not have the specified certification shall be quarantined and shall not 

be used in the facilities fabrication or installation. 

All material receipt shall be checked against the corresponding material certificate. A 

Material Traceability Record shall be submitted progressively for review by the 

COMPANY. 

Positive Material Identification (PMI) shall be conducted to verify the alloy content for 

all piping materials except Carbon Steel P-No.1. 

All free-issue materials shall be identified and stored separately in the 

CONTRACTOR/VENDOR's yard. 

Appropriate methods and slings that prevent damage shall be used for the handling of 

all piping and components. 

Carbon steel, stainless steel, and duplex stainless steel shall be segregated, and separate 

areas shall be set aside for the storage, fabrication, and inspection of each material type. 
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7. FABRICATION REQUIREMENTS 

7.1 GENERAL REQUIREMENTS 

Piping fabrication, welding, inspection, testing, and heat-treating shall conform to this 

Specification and ASME B31.3, & B31.8 wherever applicable. The piping includes 

pipe supports welded to the pipe. 

Socket weld connection shall be restricted to small bore piping 1.1/2 inch and below. 

Other than flanged connections, only approved mechanical joints shall be used. 

Threaded connections are only permitted for instrument and tubing connections. Seal 

welding of threaded connections is prohibited. If approved, seal welding shall be 

accomplished in accordance with ASME B31.3. 

Thermowells, caps, and plugs on vents and drains shall not be seal welded. 

Cleaning of the pipe after fabrication and heat treatment shall be performed externally 

and internally to remove all loose scale, weld spatter, sand, and other foreign matters. 

Fabrication of stainless steel and other alloy steel material shall be performed in 

separate designated areas to minimize the risk of cross-contamination with carbon steel 

and other dissimilar materials and with tools used only for this type of fabrication. 

Internals of in-line valves and equipment that could be damaged due to heat transfer 

shall be removed prior to welding and/or heat treatment. 

Vents used for hydrotesting purposes only, in hydrocarbon systems, shall be plugged 

and seal welded when reinstatement is complete. 

7.1.1 Fabrication Tolerance 

Fabrication tolerances shall be in accordance with ASME B31.3. The location of piping 

terminations, such as at the edge of skids, shall be within ± 1.6 mm in each direction 

and within 1/2 degree of being square. Dimensions shall be taken from the nearest main 

structural member. 

7.1.2 Pipe Alignment 

Internal misalignment of pipework shall not exceed 15% of the pipe wall thickness up 

to a maximum of 1.6 mm. Dimensional tolerances for fabrication and installation of 

piping shall be plus or minus 1.6 mm at equipment or skid tie-in points unless otherwise 

noted on the drawings. Tolerance shall not be cumulative. Except for connections to 

rotating equipment, flange faces shall be aligned within ± 1/2° from the square with the 

pipe, regardless of orientation. 

For piping connections to rotating equipment, pipe strain shall be checked by mounting 

dial indicators on the coupling at zero point, vertically and horizontally, then installing 

the piping flange bolts and gaskets. If attachment of the piping causes the dial indicators 

to move more than 0.05 mm TIR (Total Indicating Run-Out), then the piping must be 

corrected to prevent undue stress on the equipment. Inline pumps and vertical well 
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pumps do not lend themselves to checking pipe strain by the dial indicator method. The 

acceptable procedure for checking these types of pumps is to check flange parallelism 

with feeler gauges. A variance across the face of the flange of 0.635 mm or less is 

acceptable. 

7.2 OFFSHORE INSTALLED SPOOLS 

Pipe spools for offshore hook-up pipework shall be fabricated with an extra 300 mm of 

pipe as a minimum at offshore field fit welds. Where directed by the COMPANY, 

offshore installed spools are to be fit up and fabricated onshore complete with 

hydrotesting, NDE, and painting. The spools will then be removed and prepared for 

shipment for offshore installation. 

If necessary, due to misalignment offshore, e.g., caused by platform deflection during 

transportation, the spool is to be cut, re-fit, re-welded, hydrotested, NDE, and painted 

offshore, if suitable facilities are available. However, with COMPANY approval, 100% 

radiography, as well as all other pertinent NDE, will be applied to the completion welds 

in lieu of hydrotesting offshore. The CONTRACTOR shall submit a Technical Query 

(TQ) referring to the relevant paragraph in ASME B31.3 that covers this practice and 

it will be decided on a case-by-case basis. 

7.3 PREPARATION 

Cutting and beveling of pipes and fittings may be done by mechanical or thermal 

methods. When oxyfuel gas cutting is used to bevel pipes and fittings, the bevel end 

shall be thoroughly cleaned of carbon residue prior to welding. Plasma arc cutting shall 

be used for stainless steel and other high alloy steel materials. 

7.4 WELDING 

7.4.1 General 

CONTRACTOR shall develop Welding Procedure Specification (WPS), Welding 

Procedure Qualification Record (WPQR), and Welding Procedure Register (WPR) to 

cover the full range of materials to be welded and all necessary procedures needed 

during fabrication, including weld repair procedures. COMPANY shall approve the 

above documents prior to the commencement of fabrication. Suitable previously 

qualified weld procedures and procedure qualification records, witnessed by an 

accredited Certifying Authority and meeting all the requirements of this specification, 

may be submitted for evaluation and approval by COMPANY. 

For low-temperature service 0°C and below, procedure qualification for ferritic 

materials shall include impact tests of both the weld metal and the heat-affected zones, 

even if the impact tests are not required on the base material. The impact test shall be 

performed in accordance with ASME B31.3. The lateral expansion shall be reported if 

required. 
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7.4.2 Duplex Stainless Steel 

Production welds shall be checked on the cap along the weld with a calibrated ferrite 

gauge and shall not exceed 60% ferrite. The measurement spacing along the weld length 

shall be the lesser of three equidistant locations or 300 mm (12"). A minimum of five 

(5) measurements shall be taken at each location. The surface shall be prepared as 

recommended by the manufacturer of the testing instrument. Acceptance shall be based 

on the average of the measurements at each location. Of the five (5) local 

measurements, the highest and lowest values may be discarded, and the average of the 

remaining three shall be reported as the final value. 

All Duplex stainless-steel welds shall be monitored 100%, and heat inputs recorded. 

The welding sequence shall be agreed upon with COMPANY prior to the 

commencement of welding. 

7.4.3 Qualification of Welding Procedure 

All welds shall be made with qualified welding procedures as specified in accordance 

with ASME Section IX - Welding, Brazing, and Fusing Qualifications and ASME 

B31.3 - Process Piping. Welding procedures shall include, where applicable, preheating 

of welds and/or post-weld heat treatment requirements and must be approved by 

COMPANY prior to fabrication. Impact test temperature, impact energy values, and 

test location shall be in accordance with ASME B31.3 and relevant ASME requirements 

based on minimum design temperature as specified in the relevant piping class. 

The CONTRACTOR/VENDOR shall submit its welding procedure specifications and 

qualification records to COMPANY for review and approval. 

Specific weld procedures shall be qualified for quenched and tempered material and 

low-temperature material. 

For welding procedures to meet the additional requirements of NACE MR0175 (sour 

service), hardness requirements and the acceptance criteria shall be in accordance with 

NACE MR0175/ISO 15156-2. 

7.4.4 Qualification of Welders 

Welded joints in process and service lines being constructed as per ASME B31.3 shall 

be made with a qualified welding specification by welding operators or welders 

qualified in accordance with ASME Section IX - Welding, Brazing, and Fusing 

Qualifications and ASME B31.3 - Process Piping. 

Each welder employed for shop or field welding of piping shall be assigned an 

identifying number. Upon completing a joint, the welder shall stencil their identifying 

number next to the joint using sulfur-free paint-marker. All inspection reports which 

reference a weld joint shall also reference the responsible welder’s identifying number. 
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7.4.5 Welding Grooves 

The ends of steel pipe and fittings to be butt welded shall be beveled to form a welding 

groove in accordance with the approved Welding Procedure Specification. 

Welding grooves for butt welded joints in pipes of unequal wall thickness shall be end-

prepared and geometrically aligned internally in accordance with ASME B31.3 and 

shall conform to acceptable designs for unequal wall thickness requirements of ASME 

B16.25. 

Prior to welding, surfaces to be welded shall be clean and free from paint, oil, dirt, scale, 

oxides, and other material detrimental to welding for a distance of 25 mm (1 inch) from 

the bevel. 

Welding shall not be started until the pipe is properly aligned and tack-welded. Slag 

and flux shall be removed prior to starting the next weld bead. Blow holes, porosity, 

slag, undercut, and other defects shall be removed by grinding or other acceptable 

methods before proceeding with welding. 

For duplex and stainless steels, cutting size and beveling shall be carried out using 

plasma arc cutting, cold cutting, machining, or an appropriate grinding technique. 

Where plasma arc cutting is used, all surfaces adjacent to the cut shall be cleaned prior 

to cutting by light grinding or wire brushing to bright metal. Immediately prior to 

cutting, the prepared surfaces are to be further cleaned by a suitable degreasing agent. 

Subsequent to plasma arc cutting, all surfaces shall be ground smooth and returned to a 

bright metal finish. 

7.4.6 Weld Spacing 

Circumferential butt welds shall be separated by the maximum possible distance and 

not less than 1 x D (pipe diameter) without written approval from COMPANY. 

However, in some instances, such as between fittings, shorter pup pieces may be 

required. 

Longitudinal welds of adjacent pipes shall be staggered by 30 degrees or 75 mm, 

whichever is greater. 

Branch nozzle and other pressure attachment welds shall not be closer than 75 mm to 

adjacent pressure welds. Any cases that fail to meet the above criteria shall be brought 

to the attention of COMPANY for approval prior to the commencement of 

fabrication/welding. 

Non-pressure containing attachment welds, such as pipe support welds (i.e., trunnions, 

welded shoes, or guides), shall be a minimum of 50 mm from any pressure-containing 

welds. 
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7.4.7 Filler Material 

Welding filler metals shall comply with the requirements of ASME Boiler and Pressure 

Vessel Code, Section IIC, SFA-5.1, SFA-5.5, SFA-5.17, SFA-5.18, SFA-5.20, SFA-

5.36, and SFA-5.29. 

Manual metal arc welding electrodes shall be of the low hydrogen type. 

CONTRACTOR/VENDOR shall develop and implement a procedure for the storage 

and distribution of all welding consumables. 

7.4.8 Alignment 

Butt weld alignment shall satisfy the requirements of ASME B31.3 and the 

requirements that are qualified in the weld procedure qualification test. 

The inside surface of the pipe to be welded shall be aligned within the dimension limits 

specified in the approved Welding Procedure Specification (WPS). 

7.4.9 Weld Contour and Finish 

Weld beads shall be contoured to permit complete fusion at the sides of the bevel and 

to minimize slag inclusions. Flux and slag shall be completely removed from weld 

beads and from the surface of completed welds and adjoining base material. The flux 

shall be removed in a manner that will not contaminate or overheat the weld or 

adjoining base metal. Weld reinforcement and finish shall be as required by the 

applicable code. 

7.4.10 Weld Quality 

Butt welds shall have full penetration and complete fusion with a minimum of weld 

metal protruding on the inside of the pipe as per ASME B31.3. 

All welds shall have a slight reinforcement built up gradually from the toe or edge 

toward the center of the weld as per ASME B31.3. Radiography and other NDT 

methods shall be required as indicated in this specification to verify the weld quality. 

7.4.11 Heat Treatment 

Exposed machined and threaded surfaces shall be protected from oxidation during heat 

treatment. 

No welding shall be performed after heat treatment is completed. 

Heat treatment requirements and hardness specifications for attachment welds of non-

pressure parts, such as gussets and trunnion attachments, shall match those 

requirements specified for the nominal analyses of the attached pressure part. 

The minimum preheat temperatures for materials of various P-Numbers are given in 

ASME B31.3 - latest edition, Table 330.1.1. Higher minimum preheat temperatures 

may be required by the WPS or by the engineering design. 
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Post Weld Heat Treatment (PWHT) shall be in accordance with the material groupings 

(P-Nos. and Group Nos.) and ranges in ASME B31.3 - latest edition, Table 331.1.1, 

except as provided in Table 331.1.2 and Table 331.1.3. 

The PWHT to be used after production welding shall be specified in the WPS and shall 

be used in qualifying the welding procedure. 

Post weld heat treatment of low-temperature piping shall not result in a deleterious 

decrease of base material notch ductility. 

Post weld heat treatment of quenched and tempered material shall be qualified by a 

specific weld procedure. The soaking temperature shall not exceed the tempering 

temperature. 

7.5 CONNECTION 

7.5.1 Butt Welds 

Butt welding of pipe and fittings shall conform to the approved Welding Procedure 

Specification. Weld reinforcement shall be applied so that the weld shall have a smooth 

contour that will merge gradually with the surfaces of adjacent pipe and fittings. No 

external force shall be used on pipe alignment. 

For a reducing fitting or reducer (large end and small end) connected to piping of 

different weight designations (schedule or weight), the fitting or reducer shall be of the 

higher piping weight designation. 

Internal grinding and machining may be conducted, with prior approval from 

COMPANY, to improve root alignment of misalignment equal to or less than 3.2 mm. 

Attempts to improve alignment shall not be carried out by cold working unless a 

subsequent heat treatment is applied prior to welding and written COMPANY approval 

is given. 

7.5.2 Socket Welds 

Socket weld valves or fittings shall be spaced with the pipe such that no stresses shall 

be imparted to the weld due to "bottoming" of the pipe in the socket. 

Spacing ring thickness shall be used with a 1/16" (1.6 mm) minimum gap required as 

per ASME B31.1, Section 111.3.2 and 127.3(E), and ASME B31.3, Figures 328.5.2B 

and 328.5.2C. 

7.5.3 Flange Connections 

The type of flanges, gaskets, and stud bolts for each service and pressure class is 

specified in the Piping Material Class Specification. 

Flanges for ASME Class 150 to 2500 shall conform to ASME B16.5. Flanges for API 

5000# and 10000# shall conform to API Spec. 6A. Flanges 26" and larger shall conform 

to ASME B16.47 Series A or MSS-SP-44. 
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Slip-on flanges, if approved for use by COMPANY, shall be welded on both the front 

and back in accordance with ASME B31.3. 

The wall thickness and the bore of the hubs of weld neck flanges shall match the pipe. 

If the wall thickness of the flange or pipe exceeds the thickness of the other as specified 

in ASME B31.3, the thicker item shall be bored or trimmed at an angle to correct the 

difference. When the flange is thicker, the required modification shall be shown on the 

flange description in the material list. When the pipe is thicker, the drawing shall 

indicate that boring or trimming by the fabricator is required. 

Flanges to mate with flat-faced flanges on pumps or other machinery shall be flat-faced. 

It is acceptable to machine the flat face from raised face flanges for this purpose. Full-

face gaskets shall be used with flat-faced flanges. 

Stud bolt lengths for flange systems shall be in accordance with ASME B16.5. For other 

cases, the minimum length shall provide for the last thread in each nut to be completely 

engaged. Bolt threads shall extend 1/4-inch past nuts when tightened in place, 

approximately 2-3 full threads on each end. Excessive torque shall not be applied when 

installing stud bolts. 

For ease of identification, bolting shall be color-coded as specified in the Piping 

Material Class Specification. 

Flange connections shall be made up as follows: 

Protective grease shall be cleaned from flange gasket faces, and flanges shall be 

positioned for bolt-up. Flange faces shall be parallel and aligned in both the horizontal 

and vertical planes. The gasket shall be positioned, and bolts and nuts shall be installed 

hand tight. 

All bolts for flanged connections require extreme attention in assembly to ensure 

uniform loading on the gasket surfaces. Non-uniform bolt loading, dirt at the mating 

surfaces, or scratched flange surfaces shall result in the requirement for flange joint 

reassembly or flange face redressing. 

It is important to tighten bolts uniformly and not prematurely set the gasket. Hand-

tighten all nuts first, then gradually tighten opposite nuts on the joint. Do not bring a 

single nut to full tightness before the others have carefully stepped up toward this final 

position. 

If API 5000, API 10000 and ASME 2500# hub clamp connectors are to be used, the 

hub clamp connector manufacturer's installation procedures are to be followed. 

7.5.4 Screw Thread Connections 

Screwed threads shall be clean-cut with no burns or stripping and shall be tapered 

according to ASME B1.1, ASME B1.2, and ASME B1.20.1. Immediately before 

erecting the piping, all threads of pipe and fittings shall be thoroughly cleansed of 

cuttings, dirt, oil, or other foreign matter. Male threads shall be made up with Teflon 
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tape. Teflon tape shall be applied in a single layer wrap and shall not extend beyond the 

end of the pipe. 

The length of thread engagement between internal and external taper threads shall be 

in accordance with Section 3, Table 2 of ASME B1.20.1. 

The male threads shall be coated with thread sealant, and the piping shall be made up 

sufficiently for the threads to seize. Thread sealant, such as three-bond sealant and 

thread locker, shall be used. 

7.5.5 Brazed Connections 

Copper piping shall be fabricated in accordance with ASME B31.3 and the vendor's 

recommendations. 

Brazing socket connections shall generally be used. 

Soldered connections are only allowed for pipe used in potable water service. 

Internal and external burrs shall be removed with a reamer or file. 

The inside of the fitting and the outside of the tube shall be cleaned and polished (to a 

length slightly greater than the cup depth) with a fine grade of sandcloth or steel wool 

(No. 00) until a bright finish is achieved. The cleaned areas of the tube or fittings shall 

not be handled after cleaning. 

Before soldering, a thin coat of flux shall be applied to the cleaned portion of the tube 

and fitting. The two parts shall, if possible, be fitted together with a rotary motion. 

A clean cloth shall be used to wipe away excess flux adhering to the outside of the joint. 

The joint shall be heated to the desired temperature (as specified by the solder vendor) 

quickly and evenly. When solder melts upon contact with the heated fitting, the proper 

soldering temperature has been reached. 

Flame shall be removed, and solder shall be fed to the joint at one or two points until a 

ring of solder appears at the end of the fitting. 

Surplus solder shall be wiped off with a clean cloth, and the joint shall be allowed to 

cool before the application of any strain to the joint. 

A soldering procedure shall be developed and approved by COMPANY. 

CONTRACTOR/VENDOR shall develop and implement a method of testing, 

qualifying, and monitoring personnel for soldering. 
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8. INSTALLATION REQUIREMENTS 

8.1 GENERAL 

The following documents and any other relevant documents related to piping material 

and equipment shall be reviewed before starting the installation at the site: 

- Material certificates, 

- NDT certificates, 

- Shop fabrication inspection reports, 

- Installation, operating and maintenance instructions, 

- Safety data on equipment and contained materials. 

- As a minimum requirement, all valves shall be inspected for: 

- Number, type, size, bore, body material, pressure and temperature ratings, 

- Face-to-face dimensions, 

- Flange face finish,  

- Weld end preparation (if field weld mounted), 

- Nameplate details inclusive of purchase order number etc, 

- Trim materials including seat material, stem packing material, bonnet gasket 

material etc, 

- Arrow for flow direction (if relevant), orientation of valve hand wheel/operating 

mechanism, 

- General condition, and protective coating. 

8.2 PIPE WORK ERECTION 

To prevent the ingress of unwanted material, the ends of pipework and associated 

equipment shall be "blinded off" with material "fit for purpose" and COMPANY-

approved. Pipe and piping components shall be inspected prior to assembly to ensure 

the pipe is free of all internal loose rust, soil, and debris prior to fit-up. 

Prior to assembly, all piping shall be fully painted in accordance with COMPANY-

approved 9001-2000-SS-0003 “Specification for Painting and Coating”, with field weld 

preparations to bare metal. 

Special care shall be taken when transporting pipes to the site and lifting them to their 

final location to prevent damage to paintwork/coating. Every precaution shall be taken 

during erection to prevent foreign matter from entering the piping system. Protective 

covers shall not be removed until final assembly is imminent. Field welds shall be 

cleaned on-site and painted in accordance with the specification. 

Chains shall not be used for handling pipe spools, valves, or associated piping 

attachments. When lifting, only certified rope or webbed slings shall be used. 

All piping shall be installed in accordance with approved COMPANY drawings. 

Piping shall be erected to line and level on pipe supports in a natural unstressed 

condition. Piping that does not fit shall be removed, cut, and adjusted to suit. The use 

of force, temporary braces, or supports welded to the piping shall not be allowed. 
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Modifications to pipe routing may be necessary to avoid interference. Such 

modifications shall be approved by the COMPANY Representative. CONTRACTOR 

shall execute the modifications in a neat and workmanlike manner. The modifications 

shall be reflected on 'as-built' record drawings. CONTRACTOR shall update the 

relevant drawings for submission to COMPANY. 

Cold springing or forcing of piping for the purpose of joint make-up is not permitted at 

any time. Valves and heavy components shall always be independently supported or 

suspended to prevent excessive torque, bending, and longitudinal stresses being 

transmitted to or carried by the pipe system. 

Where it is necessary for the pipe to move about the support, suitable shoes or slip pads 

shall be provided to prevent wear. Pipework shall be erected on permanent supports 

designated for the line. Temporary supports shall be kept to an absolute minimum, but 

to an extent sufficient to protect nozzles and adjacent piping from excessive loads 

during the erection. 

The CONTRACTOR/VENDOR shall submit to COMPANY for approval suitable 

sketch plans of the site-run piping system showing the proposed pipe run, pipe support 

locations, and pipe support types proposed. 

8.3 ERECTION OF TIE-INS TO EQUIPMENT 

Piping shall be erected and supported in a manner that will not put undue strain on 

equipment such as compressors, engines, pumps, vessels, and heat exchangers. The 

following procedure shall be observed: 

After the equipment has been set, the pipe shall be connected to the equipment without 

making any tight connections to flanges. Flat face flanges and full-face gaskets shall 

only be used on piping connecting to equipment with flat face flanges. Flanges shall be 

checked to ensure that no strain is placed on the equipment. If the pipe is not in correct 

alignment, it shall be realigned. The correction in alignment shall not be made while 

the pipe is connected to the equipment. Heating of piping to correct misalignment shall 

not be permitted. 

The following procedure shall also be applied for the alignment of flanges to rotating 

equipment: 

Align pipework to equipment flanges to within the manufacturer's tolerances. Adjust 

pipe support where necessary. Flange faces for flanges in pipe-to-equipment 

connections shall be parallel within 1.6 mm, measured across any diameter. Bolt up 

piping to equipment flanges and apply torque to the bolts to achieve the specified 

tension. Check the shaft coupling alignment during the bolting and tensioning of the 

pipe flanges to the equipment flanges. The bolting up and tensioning of the flanges shall 

not affect the coupling alignment between the driver and driven equipment. Check the 

efficiency of pipe supports. Alternate procedures may be presented to COMPANY for 

approval. 
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8.4 FIBERGLASS PIPING 

Assembly shall be performed per Vendor's recommendations and the aforementioned 

codes and standards in Section 1.4. 

Fabrication and installation personnel shall be trained, tested, and certified by the 

fiberglass pipe Vendor prior to beginning work on any fiberglass piping. 

A copy of the valid Vendor's certification card for each person on the job shall be given 

to COMPANY prior to the start of work. 

Uncertified personnel working on fiberglass pipe shall be removed from the work, and 

all work performed by them shall be rejected and replaced at no cost to COMPANY. 

CONTRACTOR/VENDOR shall develop and implement a system to control 

qualifications and monitor personnel involved with the fabrication and installation of 

FRP piping. 

8.5 INSTALLATION VALVE 

Spring-loaded type check valves must be installed with the pin in a vertical position 

when the flow is horizontal.  

Ball valves with socket weld type, the need for disassembly or other requirements to 

prevent seat damage shall be investigated. Ball valves with pre-installed pup may be 

used to avoid seat damage.  

Valves shall be installed with stems orientated vertically up or as indicated on piping 

drawings. Split disc wafer type check valves shall be installed with the shaft in a vertical 

position.  

All valves, including control or shut-off valves, shall be installed in the correct 

orientation for flow. Where incorrect installation has taken place, the valve shall be 

removed, inspected, and correctly positioned at the CONTRACTOR / VENDOR’s 

expense. 

Valves shall be tested in accordance with the valve leak test procedure at the site before 

installation. 

Valve handles and wrenches shall be modified by CONTRACTOR / VENDOR where 

necessary for proper valve operation, and when the valve cannot be otherwise rotated 

to clear an obstruction. 

8.6 FLANGE JOINTS 

Clean protective grease from flange gasket faces and position for bolt up. Flange faces 

shall be parallel and aligned in the horizontal and vertical. Position gasket and install 

bolts and nuts to hand tight. 

All bolts for flanged connections require extreme attention in assembly to ensure 

uniform loading on the gasket surfaces. Non-uniform bolt loading, dirt at the mating 

surfaces, or scratched flange surfaces shall be subject to release and flange joint 

reassembly or flange face redressing. 
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Flange alignment shall conform to the required tolerances of ASME B31.3. 

8.7 GASKET 

Gaskets shall be treated in accordance with the manufacturer's instruction. Gaskets shall 

be replaced after opening or dismantling of flange connections. 

Care shall be taken to ensure that the gasket and mating flanges are clean, true, and free 

from defects. RTJ gaskets are to be lightly smeared on the mating surface with a 

proprietary anti-friction lubricant prior to fitting between the flange grooves. Anti-

friction lubricant, compatible with the flange material and process fluid, shall be used. 

8.8 BOLTING 

Bolting shall be in accordance with the requirements in the Piping Material Class 

Specification, 9001-2201-SX-0001, and on piping isometric drawings. 

For carbon steel pipe classes, stud bolts and nuts shall be hot dip spun galvanized. 

For stainless steel and duplex stainless steel pipe classes, stud bolts and nuts shall be 

PTFE coated over electroplated nickel/zinc. 

All bolting shall move freely through the flange bolt holes. 

The CONTRACTOR / VENDOR shall be responsible for all bolt torque requirements 

and their applications. All actual bolt torque values shall be measured for every bolt 1 

¼" diameter and larger in piping 600 lb flange rating and above and submitted to the 

Company for approval. 

Temporary test bolting is used for hydrostatic testing and replaced with bolting 

specified in the piping material specification after successful completion of the 

hydrostatic test. 

Hydraulic bolt tensioning systems, approved by the Company, shall be used on bolts of 

1-1/8" diameter and larger. Bolts for hydraulic tensioning shall be supplied with one 

additional bolt diameter length longer than specified in ASME standard complete with 

protection plastic cap. The extra length shall protrude on one side of the flange only 

and shall be protected. 

8.9 INSTALLATION OF PIPE SUPPORT 

Pipe support shall be in accordance with the relevant pipe support detail drawings 

developed for the project and with 9001-2201-DX-7078-001 Pipe Support Standard. 

Piping shall not be forced to fit with support locations in such a manner that additional 

stress is introduced. 

Where spring supports are installed, the spring shall be locked/gagged until 

commissioning/start-up. 

All pipe support shall be seal welded to prevent corrosion. Any area not able to be seal 

welded shall be enclosed using 6 mm flat plate. 
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All piping shall be arranged to facilitate supporting and shall be planned for ease of 

removal of equipment for inspection and servicing. Pipes shall not normally be 

supported by other pipes. 

Pipe support and attachment welding to piping components shall be welded in 

accordance with a qualified welding procedure developed from the piping WPS. 

Pipe supports shall not be welded directly to piping unless previously approved by 

COMPANY. For weld-attached supports to be used, all welding shall be completed 

prior to any heat treatment that may be required. 

Temporary supports shall be installed during erection to prevent over-stress of piping 

or equipment to which piping is being connected. 

8.10 INSULATION 

Piping, fittings, valves, and associated equipment to be insulated in accordance with 

9001-2201-SX-0003 Specification for Equipment and Piping Insulation. All insulation 

to valves, strainers, and other piping special items to be removable box type. 

Box to be designed to allow removal and re-installation without the need for specialist 

insulators. Storage shall be in accordance with the Vendor's recommendations. 

9. INSPECTION AND TESTING 

9.1 GENERAL 

CONTRACTOR / VENDOR is responsible for all QA/QC services required to ensure 

strict compliance with the requirements of this Specification. 

COMPANY or its authorized representatives shall be permitted at all times free access 

to all parts of CONTRACTOR's facilities shops that concern the fabrication and testing 

of the piping system. 

COMPANY has the right to inspect certificates, materials, and procedures at any time, 

if errors are discovered, they shall be corrected to the satisfaction of the COMPANY at 

VENDOR's expense. 

If mill certificates are not available at the time of fabrication, the VENDOR may 

proceed with fabrication after obtaining COMPANY approval on the understanding 

that failure to obtain proper mill certificates shall require the removal and replacement 

of questionable materials at VENDOR's expense. 

The approval of any work by COMPANY's representative and the release of the unit 

for shipment shall in no way release the CONTRACTOR / VENDOR from their 

responsibility for carrying out all of the provisions of these Specifications. 

All fabrication shall be subject to inspection. 
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9.2 WELD INSPECTION 

All welds shall be visually inspected. Any deficiency found during welding inspection 

shall be recorded and shall be evaluated based on the acceptance limit provided for in 

ASME B31.3. 

All examinations inclusive of in-process examinations shall be carried out in full 

compliance with requirements specified in ASME B31.3 and this specification and any 

other requirements covered by Company General Specifications referenced herein. 

All NDT shall be carried out at AMB temperature. Check the welding procedure and 

decide for each correct situation. 

9.3 RADIOGRAPHY 

Radiographic inspection of welds shall be conducted in accordance with the 

requirements of ASME B31.3, paragraph 344.5, and ASME Boiler and Pressure Vessel 

Code, Section V, Article 2. Welds which cannot be effectively radiographed such as 

socket welds, branch connections utilizing weldolet, threadolet, sockolet, or elbowlet 

fittings, and welds which cannot be radiographed because of obstructions in the vicinity 

of the weld, may, with COMPANY's prior approval, be inspected as follows: 

• Socket welds and/or branch connections (at pipe to fittings joint): 

o Magnetic particle inspection shall be used for ferrous materials.  

o Liquid penetrant inspection shall be used for non-ferrous materials.  

o In addition to the above, a randomly selected 10% of sockolet welds in piping 

hydrocarbon services shall be radiographed to verify proper pipe insertion depth 

in accordance with ASME B31.3 Section 328.5.4. NDT of repair welding shall 

be performed if defects are found. 

• Butt welds on pipe sizes ≥ 2 inches or with wall thickness of > 0.25 inches:  

o Ultrasonic inspection and Magnetic particle inspection shall be used together to 

inspect the welds.  

o Inspection techniques and evaluation of flaws shall meet the requirements of 

ASME B31.3 section 344 except as modified in paragraph 344.7.2.  

o Liquid penetrant inspection may be substituted for magnetic particle inspection 

only when inspecting non-ferrous materials and non-magnetic material e.g. 

stainless steel and duplex stainless steel. 

• Socketweld welds on pipe sizes < 2 inches or with wall thickness of < 0.25 inches:  

o Magnetic particle inspection shall be used for ferrous materials.  

o Liquid penetrant inspection shall be used for non-ferrous materials and non-

magnetic material.  

o COMPANY reserves the right to require additional radiography or re-shots if 

the quality of the radiographs is not in accordance with the ASME B31.3, 

paragraph 344.5, and ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section V, 

Article 2. 

o Additional radiography due to poor quality, damaged, or defective radiographs 

shall be at CONTRACTOR/ VENDOR's expense. 
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COMPANY reserves the right to require additional radiography or re-shots if the 

quality of the radiographs is not in accordance with the ASME B31.3, paragraph 344.5, 

and ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section V, Article 2. 

Additional radiography due to poor quality, damaged, or defective radiographs shall be 

at CONTRACTOR / VENDOR’s expenses. 

9.4 PHASE ARRAY ULTRASONIC TESTING (PAUT) 

PAUT may be used for piping fabrication subject to COMPANY Approval. The PAUT 

procedure shall be in accordance with ASME Sec. V, ASME B31.3, and Code case 181 

for welded joints. 

9.5 EXTENDED AND ACCEPTANCE CRITERIA 

Welds in piping which operates at pressure in excess of ASME 300# class or higher 

(hydrocarbon and non-hydrocarbon) and welds that allowed by the ASME B16.5 Class 

2500 rating shall be evaluated by the provisions of ASME B31.3, Table K341.3.2. 

Welds on all other piping shall be inspected by 10% random radiography. Acceptance 

criteria shall be evaluated on the basis of ASME B31.3, Table 341.3.2 as per "Normal 

Fluid Condition". COMPANY's inspection personnel shall select all welds for random 

radiography. Welds inspected by random radiography shall be radiographed around the 

full circumference of the pipe (no spot radiography). 

Ultrasonic examination of welds, when directed by the COMPANY representative, 

shall be performed with the supplementary requirements of ASME B31.3 paragraph 

344.6.2, and ASME BPV Code Section V, Article 4. 

Magnetic particle examination shall be conducted on branch connection welds of 

ferritic materials in services defined as requiring radiography with the requirements of 

ASME B31.3 paragraph 344.3.2, and ASME BPV Code Section V, Article 7. 

Liquid penetration examination shall be conducted on branch connections on non-

ferrous materials in services defined as requiring radiography with the requirements of 

ASME B31.3 paragraph 344.4.2, and ASME BPV Code Section V, Article 6. 

For detailed information on the NDT matrix for piping, please refer to APPENDIX A 

of this document. This section provides comprehensive guidelines and specifications 

for the non-destructive testing (NDT) of piping systems, ensuring the integrity and 

safety of the infrastructure. The matrix includes essential details such as the types of 

NDT methods to be used, the percentage of inspections required, and the acceptance 

criteria for various piping systems. These guidelines are crucial for the proper 

inspection, maintenance, and quality assurance of the piping infrastructure. 

10. WELD REJECTION AND REPAIR 

Indications or imperfections that are outside the limits of the applicable codes and 

standards, this Specification, Project Specifications or other requirements stated on 

Purchase Order, shall be cause for rejection and the Manufacturer shall be subject to 
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the Inspection Agency approval and shall be at the sole expense of the CONTRACTOR/ 

VENDOR.  

Complete repair of weld shall include removal of the weld, bevelling of new edges, and 

re-welding.  

When welding is judged to be unsatisfactory by the Inspection Agency, the welder or 

welding operator responsible for the work shall be suspended from welding and all his 

work examined by non-destructive means. Welding found to be unacceptable by the 

Inspection Agency shall be repaired. The welder or welder operator may be re-assigned 

only after additional training, the completion of satisfactory re-qualification tests, and 

with the approval of the Inspection Agency.  

All repairs shall be documented and shall be included in the manufacturer's data book. 

Documentation on repair shall include the following (for each repair): 

• Location and layout of defect 

• Nature of defect and means of detection used 

• Repair work actually performed (defect removal method, WPS used) 

• NDE performed and result obtained during and after repair 

Repair shall be advised to the Inspection Agency. Repair welding shall be performed 

using the same WPS as for the original weld, or a separately qualified procedure.  

Welds containing cracks shall be subject to additional non-destructive testing 

(Ultrasonic or Magnetic Particle) and then, the extent of repair shall be decided by the 

Inspection Agency. Repair welding will only be permitted after consideration of the 

nature and cause of cracking.  

Unacceptable defects shall be removed by chipping, grinding, machining, or air-arc 

gouging. Where air-arc gouging is used, all carbon, copper, and other debris, including 

carburized metal, shall be removed by grinding or other mechanical methods approved 

by the Inspection Agency. Oxygen gouging of quenched and tempered steels or other 

high strength steels is not permitted.  

For partial repair, the cut-out portion shall be sufficiently deep and long to remove the 

defect. At the ends and sides of the cut, there shall be a gradual taper from the base of 

the cut to the surface of the weld metal. The width and profile of the cut shall provide 

adequate access for re-welding.  

Special care shall be taken to remove weld defects located at the root in order to obtain 

an acceptable root gap.  

Prior to starting the repair, the repair grooves shall be examined by magnetic particle 

testing or dye penetrant method, to ensure that all defects are removed.  

Preheating (where required) and inter-pass temperatures shall be maintained during all 

weld repairs.  

Repair on already post weld heat treated components shall be subject to a new post weld 

heat treatment under the same conditions and rules.  
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All repaired welds shall be re-inspected in accordance with this specification at the 

manufacturer's expense. Moreover, additional radiographs of two welds previously 

performed by the same welder shall be required at the Manufacturer's expense. These 

additional two welds shall be selected by the Inspection Agency.  

For all other welds, only two repairs shall be permitted on the same area of a given 

weld: should a third repair become necessary, then the whole weld shall be cut as per 

above. 

11. FLUSHING 

All complete piping systems shall be flushed prior to testing. Piping system shall be 

broken into sub-systems for flushing. The Company shall approve the flushing sub-

systems and the procedure. The sub-system nominated for flushing shall be securely 

isolated from all other sub-systems to prevent water and debris entering the adjacent 

sub-systems. Special care shall be taken to isolate rotating equipment from the flushing.  

All lines two (2) inches and larger, other than instrument and utility air lines shall be 

flushed with fresh clean water so as to completely clear them of any loose mill scale, 

rust, or various extraneous material. All lines smaller than two (2) inches, and air lines 

of any size, shall be cleaned out in a similar manner using compressed air. The flushing 

medium shall be as high a velocity as practical (minimum of 5 ft/sec) in order to flush 

out any loose material in the line.  

Flow shall be from high to low points. Flanges shall be opened, and spool pieces shall 

be removed as necessary to flush the piping thoroughly.  

Main header shall be flushed for longer than 30 minutes and the branch for longer than 

15 minutes.  

Orifice plates, thermowells, flow straightening vanes, positive displacement (PD) and 

turbine meters, vortex meters, control valves, corrosion probes, sample probes, pig 

signalers, displacement type level instruments, and other vulnerable equipment, if 

already installed, shall be removed and/or blinded off prior to flushing (the instrument 

engineer shall define these in conjunction with the piping supervisor). All instrument 

leads shall be disconnected prior to flushing but shall be reinstated and capped at the 

disconnected instruments prior to hydrotest. All control valves shall be removed. Spring 

type supports shall have stops installed to prevent overloading of the support.  

Fire main pipe, hydrants and sprinkler system headers shall be flushed out thoroughly. 

A flow sufficient to produce a velocity of 1.5 to 1.8 meter per second shall be used. The 

primary fire water system shall be flushed before connections are made to sprinkler 

systems or water spray systems.  

All vessels included within a piping system being flushed are to be drained through the 

vessel drain system.  

All valves shall be full open during flushing process.  
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Fresh water used for flush austenitic or duplex stainless steel shall have chloride less 

than 50PPM.  

A punch list shall be prepared of any repair or rework that will need to be carried out 

before hydrotest and before leak testing and before final acceptance of piping.  

No hydrotest or leak test may be carried out if punch list items are outstanding, which 

affect the validity of such testing or where clearing the punch list would call into 

question the validity of such testing. 

12. HYDROSTATIC PRESSURE TEST 

The CONTRACTOR/VENDOR shall develop procedures covering system preparation, 

flushing, pressure testing, drying, and preservation. The procedures shall define the 

methodology, materials, safety equipment, and instrumentation for documentation, 

testing media, duration, and disposal. The procedures shall provide sufficient detail for 

the COMPANY to evaluate the work to be performed. The CONTRACTOR/VENDOR 

shall be responsible for ensuring the safety of all personnel engaged in the witnessing 

of the tests. The safety provisions shall be clearly stated in the hydrostatic and 

pneumatic testing procedures.  

Contractor shall ensure that adequate temporary support, vent, drain, and blind are 

provided to test in accordance with this Specification and applicable Codes. High points 

for vent and low points for drain shall be provided by CONTRACTOR/VENDOR if 

they are not shown on the isometric drawings.  

Prior to commencing any pressure test, CONTRACTOR/VENDOR shall verify with 

the Company Representative that completed welding, NDT, PWHT, PMI, and 

Hardness by Traceability Summary Report was sighted and verified. The report form 

shall be approved by Company. Upon review of the Summary Report, the Company 

Representative shall authorize the CONTRACTOR/VENDOR to proceed with the 

pressure testing.  

All pressure tests shall be witnessed and accepted by the COMPANY. As per Vietnam 

Standard TCVN 6171:2005, testing may be witnessed by VR.  

Hydrostatic pressure testing of piping systems shall be in accordance with ASME B31.3 

(latest edition). For piping, all ratings shall be tested at 1.5 times the maximum design 

pressure for all. Piping test pressures shall be given on the Project Line List and also 

shown on piping isometric drawings.  

Hydrostatic test water shall be clean, potable water with a pH of more than 6 and less 

than 8. Test water shall contain a maximum of 500 ppm chloride for carbon steel piping 

systems, and 300 ppm for austenitic steel or high nickel alloy materials. Substitution of 

an air or nitrogen test for the hydrostatic test shall require COMPANY approval.  

The test pressure shall be maintained for an adequate time to determine small seepage 

type leaks and to permit a thorough inspection. A minimum hold time of 1 hour shall 

apply.  
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All sight glasses shall be tested to their working pressure, then isolated and vented.  

Drain lines shall be pressure tested upstream of the last block valve in the line.  

Deck drain piping shall be hydrotested by blocking the deck discharge point and filling 

the system with water.  

Atmosphere vent lines connected to an atmosphere vent system shall be pressure tested.  

Following completion of pressurization of the system, the pump shall be completely 

disconnected from the subject piping system.  

Testing shall not be done against closed valves. If it is impractical to test through a 

valve, that valve shall be isolated by blinds or disconnected from the piping system.  

All in-line ball valves shall be 50% opened, so as not to damage the valve seats. All 

other valves shall be fully open.  

Check valves shall not be tested against the flapper with a pressure greater than its 

working pressure.  

Short pipe spools, which must be removed to permit installation of test blinds, shall be 

tested separately. Where piping being tested extends beyond the scope of its module 

then the pipe shall be left long blanked and tested. After testing, the pipe shall be left 

long, and the hydrotest blind shall remain for preservation purposes.  

During tests, both pressure and temperature of the test fluid shall be recorded and 

submitted for approval by the COMPANY. Dual recorders are acceptable for this 

purpose.  

After testing and flushing, all lines shall be completely drained. Precautions shall be 

taken to ensure that debris is not flushed into associated vessels, equipment, or dead 

ends. Soft seat valves shall be removed and "pup" pieces installed until flushing is 

completed.  

The following piping and equipment shall be excluded or isolated from hydrostatic 

testing: 

- Rotating machinery, pumps, turbine, compressors, etc.  

- Exchangers 

- Strainers and filter elements  

- Control valves  

- Pressure-relieving devices such as pressure relief valves and rupture discs.  

- Vessels which do not satisfy impact requirements at piping test temperature.  

- Vessels that would be overstressed at piping test pressures.  

- Instruments which are not suitable for hydrotesting (the instrument engineer will 

define which instruments meet this criteria) at the design pressure (as far as practical 

all in-line, offline, and impulse lines should be included as part of the hydrotest)  

- Permanent pressure gauges.  

- Expansion joints. 

- Silencer. 
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- Orifice plates.  

- Corrosion Probes.  

- Corrosion Coupon  

- Removable internal parts of the vessel.  

- Lines venting to atmosphere locally.  

- Any other piping or equipment designated by COMPANY. 

13. TESTING MATERIAL AND EQUIPMENT 

The CONTRACTOR/VENDOR shall provide all supervision, labor, equipment, 

materials, and consumables required for the system preparation, flushing, pressure 

testing, drying, preservation, and reinstatement. All test equipment and temporary 

materials shall be compatible with the pressure rating and materials of the system under 

test. Gaskets intended for final assembly shall not be used for temporary test purposes. 

The welding of temporary fittings for test purposes shall be carried out to the same 

standards as for the piping under test. No NDT (except for welding attachments to 

permanent job piping) will be required by the COMPANY on these welds unless 

otherwise stated by COMPANY.  

Two pressure gauges shall be used for hydro test, one pressure recorder (chart type), 

and one temperature recorder (chart type). These may be dual type. Calibration 

certificates valid for 1 month shall be provided.  

Material such as gaskets, bolting, etc., damaged during tests shall be replaced. 

14. PNEUMATIC TESTS 

Pneumatic tests shall be in accordance with ASME B31.3 (latest edition) and be to 1.1 

times the maximum design pressure. Piping test pressures shall be given on the Project 

Line List and also shown on piping isometric drawings. All instrument air or instrument 

gas piping shall be prepared for test as for hydrotest. Due to safety reasons, if the test 

pressure is more than 7 barg, the hydrostatic test should be applied instead.  

The piping shall be pressurized to a pressure of 1.72 bar with clean, dry air and gross 

air leaks shall be remedied. The piping shall be slowly pressurized to 50% of the test 

pressure at test temperature and then increased in increments of 10% until the test 

pressure is reached. When leaks are identified, the pressure shall be reduced before 

flange bolts are torqued up to stop the leak. Where the leak cannot be stopped, 

inspection for evidence of other problems shall be carried out, which may require 

depressurizing and stripping.  

A start time shall be agreed between the COMPANY and CONTRACTOR/VENDOR 

and this time recorded.  

The piping under test shall be carefully inspected for leaks and evidence of other 

problems at the end of the test period and at the least pressure. All joints, welds, and 

connections shall be swabbed with a soap solution. For acceptance, no leaks are 

permitted. The piping pressurization steps and test pressure at the test start time, hold 

period, and finish time shall be recorded on a chart recorder.  
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Test duration shall be for a minimum period of one hour after leaks are stopped, or as 

much time as required for the COMPANY representative to examine the piping which 

is being tested.  

For safety, the volume of the system being pneumatically tested shall be kept as small 

as possible.  

Subject to prior approval by the COMPANY, pneumatic testing may be substituted for 

hydrostatic testing if the following conditions apply: 

• If special supports or other special arrangements would be required on large, low-

pressure lines;  

• If hydrostatic tests are impracticable;  

• If the possibility exists that piping, insulation material, or attached equipment might 

be damaged by water;  

• If even a small amount of water left in a system could be damaging to the system. 

15. ALTERNATIVE TESTING METHODS 

In all cases where pressure testing of hook-up spool welds and any minor changes or 

additions to the piping system will entail an extensive retest, the closure/minor welds 

may be alternative tested to the stipulations of this document without being subject to 

any sensitivity leak test requirements.  

The qualification of a weld by alternative testing falls into two categories which are 

determined by service/pressure. These are as follows: 

Alternative I: 

Only where design pressure < 10 Barg on non-toxic and non-flammable utility service. 

All hook-up spool closure welds and any minor change/additional welds shall be NDT 

tested at design conditions in accordance with ASME B31.3 Para. 345.1 and visually 

inspected. But NDT shall not be less than the requirement stated earlier in this 

specification. 

Alternative II: 

All hook-up spool closure welds and any minor change/additional welds shall be 

subject to 100% radiography and 100% MPI or dye penetrant as applicable to the 

material. 

16. TEST RECORDS 

COMPANY shall furnish all testing equipment and recording instruments with all 

necessary supplies and shall maintain accurate and permanent records. Each pressure 

test shall be given a unique test number and this test number shall be referenced on the 

front sheet of the pressure test pack. A pressure test pack shall be produced for each 

pressure test. The testing and recording equipment shall be subject to the written 

approval of the COMPANY.  
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All records, data, and charts clearly marked with the following information shall be 

furnished to the COMPANY in the Hydrostatic Test Report: 

- Company name and authorized representative.  

- Testing Contractor's name and authorized representative.  

- Line identification of piping and/or equipment tested.  

- Date, start time, and stop time of test.  

- Test pressure and duration.  

- Test medium used.  

- Ambient air temperature.  

- The recorder element range.  

- Explanation of any pressure discontinuities that may appear on the chart.  

- Listing of items excluded from the test.  

- Service test record.  

- Marked up P&IDs depicting valves which passed and failed service test.  

- Signature of COMPANY's and Testing Contractor's authorized representative. 

17. RETESTING 

Should piping failure occur during testing, the CONTRACTOR/VENDOR shall locate 

the failure. CONTRACTOR/VENDOR shall at his expense repair all defects resulting 

from inferior workmanship or defective materials furnished by the 

CONTRACTOR/VENDOR. After repairs have been made, the 

CONTRACTOR/VENDOR shall retest until a successful test is obtained to the 

satisfaction of the COMPANY's Representative. 

18. ACCEPTANCE OF TESTING 

The COMPANY Inspector shall accept the pressure test based on the following 

criteria: 

- The test was carried out in accordance with these specifications and the VENDOR's 

approved test procedure.  

- The system was free of leaks, seeps, and other abnormalities by visual inspection 

while under pressure.  

- The system maintained test pressure for one hour. This shall be witnessed by the 

COMPANY Inspector and verified by the pressure recorder and temperature 

recorder charts. The charts shall include the date and time of the test, as well as the 

COMPANY Inspector's and CONTRACTOR/VENDOR's representative's 

signatures. 

19. POST TEST PROCEDURE 

After testing, the system shall be returned to operational condition and verified by the 

COMPANY Inspector in accordance with the following: 

- Temporary blanks and blinds shall be removed, operating blinds shall be returned 

to proper position, and all lines and piping components shall be completely drained.  
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- All vents of lines being drained shall be open.  

- Piping systems downstream of check valves shall be inspected to ensure complete 

drainage.  

- The system shall be purged with dry oil-free compressed air.  

- Drain and vent valves shall be operated several times during purging to remove the 

maximum amount of water.  

- Valves, orifice plates, expansion joints, and short pieces of piping which have been 

removed shall be reinstalled with correct gaskets in place.  

- Skillets shall be removed and flanges tightened to the satisfaction of the 

COMPANY Inspector. The Inspector may require, at his discretion, a leak test for 

the flange.  

- Check valve flappers removed for the test shall be reinstalled to the satisfaction of 

the COMPANY Inspector.  

- The Inspector may require, at his discretion, a leak test for the reassembled piping.  

- Flanges and/or weld caps welded at the end of a pipe to facilitate hydrotesting shall 

be removed after the test is completed and the pipe end shall be beveled in 

accordance with ASME B31.3.  

- Direct connected transmitters at orifice flanges shall be disconnected when 

replacing orifice plates to avoid distorting the connections.  

- After lines have been drained, temporary supports shall be removed and insulation 

and painting completed.  

- Spring hangers provided with stops to carry the test load shall have these stops 

removed after offshore installation.  

- Special length bolting and gaskets shall be removed and replaced with line class 

bolts and gaskets. 

- Instruments, which were removed or blocked out for the test, shall be reinstalled 

and blocks placed in the normal operating position. 

20. LEAK TEST 

When approved by COMPANY, a system leak test using air or inert gas with the system 

in its normal operating condition (i.e., with blinds removed, all piping reassembled, 

orifice plates installed, equipment connected, and instruments installed) shall follow 

the pressure test.  

The leak test shall be at 6.9 bar or at maximum operating pressure, whichever is lower, 

and shall be held for at least one hour. A leak detection fluid, such as Snoop liquid, 

shall be available. Operating fluid under operating conditions may be used for the leak 

test at the discretion of COMPANY.  

The CONTRACTOR/VENDOR shall develop leak test procedures. The procedures 

shall provide sufficient detail for the COMPANY to evaluate the work to be performed. 

The CONTRACTOR/VENDOR shall be responsible for ensuring the safety of all 

personnel engaged in the witnessing of the tests.  
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Leaks shall be repaired to COMPANY's satisfaction. COMPANY may require that 

repair of leaks found in high-pressure connections be subsequently verified by testing 

with water at maximum operating pressure for that connection. Closed valves may be 

used to isolate joints tested at operating pressure. 

21. SERVICE TEST 

A piping system in category "D" fluid service as per ASME B31.3 may be subject to a 

"service test" in lieu of hydrotest. CONTRACTOR/VENDOR to submit a TQ and 

procedures for the COMPANY's approval. 

22. OPERATING PRESSURE PROTECTIVE COATINGS AND INSULATION 

All piping shall be fully blasted and painted in accordance with "Specification for 

Painting and Coating"; 9001-2000-SS-0003.  

Branch connections on thermally insulated lines shall be designed so that branch 

connections for valves, gauges, thermowells, instrument bridle, etc., extend through the 

pipe insulation a sufficient distance so that valves can be operated, and equipment can 

be dismantled for maintenance without removing the insulation on the pipe run.  

Painting shall include: 

- Painting of the installed pipe  

- Painting of the piping components including valves, flanges, specialty items, etc.  

- Painting inspection and repair.  

Insulation of Piping shall be in accordance with “Specification for Equipment and 

Piping Insulation” 9001-2201-SX-0003. 

23. MARKING AND IDENTIFICATION 

23.1 PURPOSE 

Marking and identification shall be applied for all piping systems on the topside of oil 

and gas platforms for the following purposes: 

- To reduce the safety hazard.  

- To reduce the possibility of mistakes in the identification.  

- To reduce the accidents associated with wrong identification of pipeline during an 

emergency. 

23.2 METHOD OF MARKING AND IDENTIFICATION 

Marking and identification shall be carried out by CONTRACTOR/VENDOR after 

completion of external painting and insulating piping.  

Legends shall be brief, informative, pointed, and simple for greatest effectiveness. 

Legends shall be applied close to valves or flanges and adjacent to changes in direction, 

branches, and where pipes pass through walls or floors; and at intervals on straight pipe 

runs sufficient for identification.  
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Attention shall be given to visibility with reference to pipe markings. Where pipelines 

are located above or below the normal line of vision, the lettering shall be placed below 

or above the horizontal centreline of the pipe, refer Fig. 23-1. 

 

 

Fig. 23-1: Location of Identification Markers 

Colours of marking and identification may be applied to the pipeline as an adhesive 

tape or sign or painted onto the pipeline.  

The paint shall not, in itself, cause corrosion or affect final coating of the pipe or fittings 

to which it is applied. Paint containing lead, zinc, copper or tin shall not be used. The 

paint shall be in accordance with "Specification for Painting and Coating": 9001-2000-

SS-0003 and Painting Design Report documents of specific projects.  

The markings and identification shall be so positioned that the colour stripes or tapes 

are perpendicular to the axis of the pipe.  

Paints and adhesives of self-adhesive identification labels or coloured tapes shall 

neither attack nor damage the surface of the pipe components that are to be marked.  

The pipeline where material will be applied must be thoroughly cleaned from dust, 

grease or any contamination. The compatibility of paints and lacquers should be tested 

by COMPANY, prior to use.  

Detailed information on piping markings, please refer to APPENDIX B of this 

document. This section provides comprehensive guidelines and specifications for the 

identification and labeling of piping systems, ensuring clarity and consistency 
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throughout the project. The markings include essential details such as pipe size, 

material, service, and flow direction, which are crucial for the proper installation, 

inspection, and maintenance of the piping infrastructure. 

24. DOCUMENTATION INCLUDING CERTIFICATES AND RECORD 

A system of documentation and identification shall be established and maintained by 

the CONTRACTOR / VENDOR and shall be issued with the final documentation after 

completion of work. 

The documents shall include, but not be limited to the following: 

a) Welding procedure specifications 

b) Welding procedure qualifications 

c) Welder/welding operator qualifications 

d) List of welders including processes, materials and positions for which they are 

qualified 

e) List of welding procedures with details 

f) Post weld heat treatment procedures 

g) Post weld heat treatment records 

h) Non-destructive testing (NDT) procedures 

i) NDT operator qualifications 

j) NDT records 

k) List of NDT operators 

l) Welding consumable handling procedures 

m) Flux handling and recycle procedure 

n) Repair procedure 

o) Spool numbering list 

p) Pressure test procedure 

q) Pressure test records 

r) Pressure test instrument calibration records 

s) Records of any agreed concessions to the specified standards 

t) Mill certificates 

u) Welding consumables batch number list 

v) Welding and NDT traceability records 

w) Painting procedure 

x) Painting inspection records 

y) As-built red-line mark-ups 

z) As-built drawings, including fabrication isometrics (with MTO’s). 
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No. System Abbreviation 
ASME 
rating 

Hydrostatic 
Pressure 

Test (Barg) 

% 
Visual 

% 
MT/PT 

(for 
Fillet 
weld) 

%  
RT/PAUT 
(for Butt 

weld) 

Acceptance 
Criteria - 
Category 

1 
Hydrocarbons 
Liquid 

HC 900# 229.80 100 100 100 
ASME B31.3 - 
Severe cyclic 
condition 

2 Closed Drain DC 
150# - 
2500# 

29.4 – 
646.35 

100 100 10 - 100 
ASME B31.3 - 
Normal fluid 
condition 

3 Open Drain DO 150# 29.4 100 100 10 
ASME B31.3 - 
Normal fluid 
condition 

4 
Hydrocarbons 
Gas 

HG 
900# 

2500# 
177 – 

646.35 
100 100 100 

ASME B31.3 - 
Severe cyclic 
condition 

5 Atmospheric Vent VA 
150# - 
2500# 

28.5 – 
638.25 

100 100 10 - 100 
ASME B31.3 - 
Normal fluid 
condition 

6 Corrosion Inhibitor CI 150# 28.5 100 100 100 
ASME B31.3 - 
Normal fluid 
condition 

7 
Chemical Injection 
(Methanol) 

CM 
150# - 
2500# 

28.5 – 
646.35 

100 100 10 - 100 
ASME B31.3 - 
Normal fluid 
condition 

8 Inert Gas GI 
150# - 
2500# 

29.4 – 
638.25 

100 100 10 - 100 
ASME B31.3 - 
Normal fluid 
condition 

9 Diesel Fuel FD 150# 29.4 100 100 10 
ASME B31.3 - 
Normal fluid 
condition 

10 Potable Water WP 150# 28.5 100 100 100 
ASME B31.3 - 
Normal fluid 
condition 

11 Fire Water WF 150# 29.4 100 - - 
ASME B31.3 - 
Normal fluid 
condition 

12 Carbon Dioxide  GC 900# 223.35 100 100 100 
ASME B31.3 - 
Normal fluid 
condition 

13 Sanitary Drain DS 150# 28.5 100 100 100 
ASME B31.3 - 
Normal fluid 
condition 

 
 

NDT Matrix for Piping 
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Table 1 - Piping Marking Details 

- Type and size of letters and arrows: 

Contrast shall be provided between color field and legend for readability. Use of letters 

of standard style (Roman type), sizes 1⁄2 in. (13 mm) and larger, is recommended. See 

Table 2 for specific size recommendations. For identification of materials in pipes of 

less than 3⁄4 in. (19 mm) in diameter, and for valve and fitting identification, the use of 

a permanently legible tag is recommended. 

 

System Abbreviation Letter 
Letter and 

arrow color 
Color and 

letter sample 

Hydrocarbons Liquid HC HC LIQUID Black Letter 

Closed Drain DC CLOSED DRAIN Black Letter 

Open Drain DO OPEN DRAIN Black Letter 

Hydrocarbons Gas HG HC GAS Black Letter 

Atmospher ic Vent  VA ATM VENT Black  Letter 

Corrosion Inhibitor  CI CORR. INHIBITOR Black  Letter  

Chemical Inject ion 
(Methanol)  

CM METHANOL Black  Letter  

Inert Gas GI INERT GAS White Letter 

Diesel Fuel  FD DIESEL FUEL White  Letter 

Potable Water  WP POTABLE WATER White Letter  

Fire Water  WF FIRE WATER White Letter  

Carbon Dioxide  GC CARBON DIOXIDE White Letter  
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Table 2 – Size of Legend letters and arrows 
(*): "A" length will be adjusted depending on letter in Table 1 

Outside diameter of pipe, 
OD, (mm) 

A (*) 
(mm) 

B 
(mm) 

a 
(mm) 

b 
(mm) 

c 
(mm) 

Min. Letter 
height (mm) 

26.7 (3/4") to 42.2 (1 1/4") 200 20 10 30 20 13 

48.3 (1 1/2") to 60.3 (2") 200 30 10 30 20 19 

73 (2 1/2") to 168.3 (6") 400 50 10 30 20 32 

219.1 (8") to 273.1 (10") 800 100 20 60 30 64 

Over 273.1 (10") 1000 150 10 30 20 89 

- Dimensions of warning color rings are to be as per below Table 3. 

 
Table 3 – Dimensions of warning color rings 

Outside diameter of pipe, OD, (mm) L, (mm) e, (mm) 

26.7 (3/4") to 42.2 (1 1/4") 2000 30 

48.3 (1 1/2") to 60.3 (2") 3000 40 

73 (2 1/2") to 168.3 (6") 4000 50 

219.1 (8") to 273.1 (10") 5000 70 

Over 273.1 (10") 6000 100 

- Ring colors to be as below Table 4: 

b c 

a 
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Table 4 – Ring Colors  

Note 1: External coating color shall be in accordance with “Specification for Painting and 
Coating”: 9001-2000-SS-0003. 

 

System Abbreviation 
External coating 

color (Note 1) 
Ring Color 

Hydrocarbons Liquid HC Yellow RAL 1003 
Orange (1 ring) 

ISO 5055 

 
 

Closed Drain DC Yellow RAL 1003 

Open Drain DO Yellow RAL 1003 

Hydrocarbons Gas HG Yellow RAL 1003 

Yellow (1 ring) 
ISO 5091 

 
Atmospher ic Vent  VA Yellow RAL 1003 

Corrosion Inhibitor  CI Yellow RAL 1003 

Violet (1 ring) 
ISO 5050 

 
 

Chemical Inject ion 
(Methanol)  

CM Yellow RAL 1003 

Inert Gas GI Yellow RAL 1003 

Grey - Green - Grey (3 rings) 
ISO 5041 

 
 

Diesel Fuel FD Yellow RAL 1003 

Brown - Yellow - Brown (3 rings) 
ISO 5024 

 
 

Potable Water WP Yellow RAL 1003 

Blue - Green - Blue (3 rings) 
ISO 5010 

 

Fire Water WF Red signal RAL 3020 

Red - Green - Red (3 rings) 
ISO 5067 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

I. VẬT TƯ THIẾT BỊ

A. GROUP I. TIG wire

1 021.001.00004
TIG wire TGS-50 AWS A5.18 ER70S-

6
Refer to Technical Requirement kg                 600,00 

2 021.001.00005
TIG wire TGS 316L AWS A5.9 

ER316L
Refer to Technical Requirement KG                 180,00 

3 021.001.00006 TIG wire AWS A5.9 ER2594 Refer to Technical Requirement KG                   50,00 

4 021.001.00007 TIG wire AWS A5.9 ER2209 Refer to Technical Requirement KG                   30,00 

5 021.001.00268
TIG wire Ni 1-IG AWS A5.28 ER80S-

Ni1
Refer to Technical Requirement KG                   30,00 

B. GROUP II. SMAW ELECTRODES

6 021.002.00002
SMAW electrodes AWS A5.4 E316L-

16
Refer to Technical Requirement kg                   30,00 

7 021.002.00003 SMAW electrode AWS A5.4 E2209-16 Refer to Technical Requirement KG                   60,00 

II. DỊCH VỤ

(*) : New items

Thỏa thuận/ Согласовано :

         Phó giám đốc XNXL                                                       Lê Quốc Anh

Ghi Chú

Примечание

    Giám đốc XN - Директор Предприятия                                                           Phạm Thanh Bình

DANH MỤC- СПЕЦИФИКАЦИЯ

Tên hàng hóa/Dịch vụ -На приобретение товаров/услуг: Welding Consumable material - TNHA

Số ĐHXN -№ заявки: DN.XNXL-0645/25-TVT

STT

П/п

Mã Vật Tư

Код МТР

Tên VTTB/dịch vụ

(Việt/Nga hoặc Anh)

Наименование МТР/услуг

(вьетнам./русс. или англ.)

Đặc Tính Kỹ Thuật

Технические характеристики

ĐVT

Ед. Изм.

Số Lượng

Кол-во

 02.09-1.XNXL.PO.Requester  25/09/2025 16:29:02 PM Trang 1/2                                     
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TECHNICAL EVALUATION CRITERIA TABLE 

I Disqualified Conditions Pass Fail Remarks 

1 Scope of supply (item 1 of TR)    

II Requirements 

Evaluation level 

Remarks 
Level 1 

(Score) 

Level 2  

(%) 

1 
Technical Specification (item 2,3 of 

TR) 
35   

1.1 Fully complying with requirements in 

the TR. 
 100%  

1.2 
Complying with requirements in the 

TR with minor deviations. 
 60%-90%   

1.3 
Failure to comply with requirements in 

the TR or No offers. 
 0%  

 2 
Testing Requirements (item 2, 3 of 

TR) 
10     

2.1 
Fully complying with requirements in 

the TR. 
  100%   

2.2 
Failure to comply with requirements in 

the TR 
  0%   

3 Delivery Time (item 4 of TR) 10    

3.1 Fully complying with requirements in 

the TR. 
  100%   

3.2 
Bidding right location but delivery 

time: Over 7 weeks but less than 9 

weeks. 

 50%  

3.3 Others.   0%  

4 Country of Origin (item 5 of TR) 15     

4.1 G7, Russia, EU and Australia.   100%  
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4.2 

Branch of G7, Russia, EU and 

Australia; Singapore; Malaysia, 

Indonesia, Thailand, Korea,Vietnam. 

  80%   

4.3 Other countries   10%   

5  Year of Manufacture (item 6 of TR) 5     

5.1 
Fully complying with requirements in 

the TR. 
  100%  

5.2 From 01/6/2024 to 31/12/2024  50%  

5.3 Before 01/6/2024   0%   

6 Warranty (item 7 of TR) 5    

6.1 Fully complying with requirements in 

the TR. 
  100%   

6.2 
<12 months but not less than 06 

months 
 50%  

6.3 Less than 06 months   0%   

7 CO/CQ of the goods (item 8 of TR) 10   

7.1 Fully complying with requirements in 

the TR. 
 100%  

7.2 
Offer a certified copy of the importer 

(or supplier) 
 50%  

7.3 
Offer copy without endorsement or No 

offers 
 0%  

8 Mill test certificates (item 8 of TR) 10   

.1 
Fully complying with requirements in 

the TR. 
 100%  

8.2 
Offer a certified copy of the importer 

(or supplier) 
 50%  

8.3 
Offer copy without endorsement or No 

offers 
 0%  

  Total  scores 100     
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Passed Conditions: All of the below conditions 

1. “Pass” in item “I”. 

2. Not any item (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8) above is avaluated 0 mark. 

3. Total scores are equal or higher than 80 points. 

Disqualified Conditions: One of the below conditions 

1. “Fail” in item “I”. 

2. Any item (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8) above is avaluated 0 mark. 

3. Total scores are below 80 points. 
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